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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Trong xu thế hội nhập toàn cầu cùng sự bùng nổ của cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0, giáo dục và đào tạo đóng vai trò ngày càng quan trọng, trở thành 

kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của mọi quốc gia trong đó có Việt 

Nam. Sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay đạt nhiều thành tựu 

nổi bật, khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế năng động và có triển 

vọng của khu vực và thế giới. Sự phát triển này đòi hỏi giáo dục phải đổi mới 

mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học theo tinh thần Nghị quyết TW 8 

khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” [10]. Trong đó, 

giáo dục phổ thông tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, 

năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp 

cho học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý 

tưởng, truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng 

lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển khả năng 

sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Để đáp ứng yêu cầu này, người 

giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức của từng môn học mà phải biết dạy 

tích hợp các kiến thức khoa học, tự nhiên đặc biệt dạy cho học sinh cách thu 

thập, chọn lọc, xử lý thông tin và biết cách áp dụng các kiến thức đã học vào 

cuộc sống hằng ngày. 

Chương trình tổng thể Giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo 

hướng mở, cụ thể là:“Chương trình bảo đảm định hướng thống nhất và những 

nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, đồng thời trao 

quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương, nhà trường trong việc lựa 

chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù 

hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của nhà trường, góp 

phần bảo đảm kết nối hoạt động của nhà trường với gia đình, chính quyền và 

xã hội.” [5]. Để thực hiện hiệu quả quan điểm này, việc thay đổi phương pháp 



 

2 

 

dạy học là vô cùng cần thiết, đặc biệt là phương pháp dạy học tích hợp. Quan 

điểm dạy học tích hợp là kết nối và tổng hợp những kiến thức của nhiều lĩnh 

vực khác nhau, nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Quan điểm 

này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp các môn học, tạo cơ hội cho 

học sinh áp dụng kiến thức vào đời sống thực tiễn và phát triển kỹ năng giải 

quyết vấn đề. 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 – Môn Tự nhiên và Xã hội [6] ở 

Tiểu học được xây dựng nhằm phát triển toàn diện cho học sinh tiểu học, cung 

cấp kiến thức cơ bản về thế giới tự nhiên, xã hội và con người trong mối quan 

hệ với nhau. Môn học còn rèn luyện cho học sinh các kỹ năng quan sát, tìm 

hiểu, phân tích và giải quyết vấn đề. Nội dung được phát triển theo hướng mở 

rộng và nâng cao giúp học sinh hiểu mối liên quan, sự tương tác giữa con người 

với các yếu tố tự nhiên và xã hội. Nội dung giáo dục giá trị sống và kĩ năng 

sống, giáo dục các vấn đề liên quan đến việc giữ gìn sức khỏe, bảo vệ cuộc 

sống an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường, phòng 

tránh thiên tai,…Nội dung chương trình còn gắn liền với giáo dục địa phương, 

không những tạo sự gần gũi, thiết thực mà còn giúp các em phát triển ý thức 

bảo vệ, giữ gìn và phát triển quê hương. Điều này cho thấy chương trình môn 

Tự nhiên và Xã hội đã thể hiện rõ quan điểm tích hợp nội dung học tập với các 

vấn đề xã hội, vấn đề liên quan đến thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục và đào tạo. 

Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lồng ghép các giá trị văn hoá, 

lịch sử, thiên nhiên của tỉnh Ninh Bình. Qua đó, giúp học sinh hiểu rõ hơn về nơi 

mình sinh sống và phát huy lòng tự hào dân tộc. Trong thời gian qua, việc thực 

hiện nội dung giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình đã có nhiều bước tiến tích 

cực, các hoạt động như tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và lễ hội 

được tổ chức thường xuyên. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng 

được thực hiện một cách chặt chẽ, tạo ra môi trường giáo dục hiệu quả.  

Việc tích hợp giáo dục địa phương trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 

ở Tiểu học có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt tại tỉnh Ninh Bình, nơi nổi 
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bật với nhiều danh lam thắng cảnh và khu di tích lịch sử. Hình thức giáo dục 

này không chỉ phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh mà còn giúp học sinh 

nhận thức rõ về trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng và phát triển đời 

sống văn hóa, tinh thần, kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình. Qua đó, góp phần 

bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử, lòng tự hào dân tộc và ý thức 

cống hiến cho cộng đồng.  

Ở cấp Tiểu học, nội dung giáo dục của địa phương được tích hợp vào các 

môn học Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí, Đạo đức, Tiếng Việt,… và các 

hoạt động giáo dục ở tiểu học. Có thể thấy, Tài liệu Giáo dục địa phương là 

nguồn cung cấp chất liệu phong phú hỗ trợ xây dựng nội dung dạy học tại một 

số môn học giúp quá trình học tập trở nên hấp dẫn, hứng thú hơn với người học, 

đồng thời là sợi dây gắn kết trách nhiệm, tình cảm của nhà trường, gia đình và 

xã hội. Ở Việt Nam, đã có nhiều công trình nghiên cứu, bài báo, khóa luận, luận 

văn,… về tích hợp giáo dục địa phương trong giảng dạy, nhưng chủ yếu chỉ ở 

mức khái quát hoặc chưa đi sâu vào việc áp dụng cụ thể trong môn Tự nhiên 

và Xã hội ở Tiểu học. Đặc biệt tại tỉnh Ninh Bình, nơi được mệnh danh là “Vịnh 

Hạ Long trên cạn” với những giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên phong phú, 

việc tích hợp nội dung giáo dục địa phương vào chương trình học là vô cùng 

cần thiết. Tuy nhiên, cho đến nay, tỉnh Ninh Bình vẫn chưa có nghiên cứu nào 

về việc tích hợp giáo dục địa phương trong môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học.  

Nhận thấy tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề này, chúng tôi đã 

quyết định lựa chọn đề tài “Tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình 

trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học” với mong muốn cung cấp 

cho giáo viên tài liệu tham khảo và khơi dậy lòng tự hào về quê hương, phát 

huy tinh thần trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn và phát triển các giá 

trị văn hóa, lịch sử, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

2.1. Tổng quan tình hình trên thế giới 

Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang diễn ra rất mạnh mẽ. Sự 

tác động của quá trình toàn cầu hóa đòi hỏi các quốc gia phải thúc đẩy sự phát 
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triển của nền giáo dục nước mình. Bởi lẽ, muốn hội nhập quốc tế sâu rộng các 

quốc gia cần xây dựng nguồn nhân lực có tri thức, kỹ năng, phẩm chất cần thiết. 

Do đó, toàn cầu hóa trong giáo dục cũng là một thách thức đối với mỗi quốc 

gia, đòi hỏi cần có sự đổi mới căn bản và toàn diện. Hơn nữa, tri thức có vai trò 

quyết định đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Sự hình thành của nền kinh 

tế tri thức đòi hỏi giáo dục phải vượt qua những khó những khuôn khổ truyền 

thống và không ngừng đổi mới, thích nghi. 

Dạy học tích hợp là một trong những phương pháp dạy học tích cực. Đây 

không phải là vấn đề mới mẻ, từ lâu phương pháp dạy học này đã được các nhà 

nghiên cứu dành sự quan tâm đặc biệt. Bởi lẽ, đây là một phương pháp dạy học 

hiệu quả tích cực để phát huy phẩm chất, năng lực của học sinh đáp ứng yêu 

cầu của chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đem đến cho người học những 

trải nghiệm thú vị.  

Vận dụng phương pháp dạy học tích hợp trong dạy học là một trong những 

phương pháp dạy học được ứng dụng nhiều nhất trong giảng dạy hiện nay. 

Nhiều công trình nghiên cứu nổi bật về phương pháp dạy học tích hợp giáo dục 

địa phương, tập trung vào việc lồng ghép kiến thức địa phương vào chương 

trình học như: 

Nghiên cứu của David Sobel (2004) về “Giáo dục dựa trên địa điểm: Kết 

nối lớp học và cộng đồng” [1]. Nghiên cứu này nhấn mạnh sự kết nối học sinh 

với môi trường tự nhiên xung quanh, khuyến khích học sinh khám phá, học hỏi 

và trân trọng thế giới tự nhiên ngay tại địa phương. Nghiên cứu tập trung vào 

các phương pháp tích hợp môi trường, văn hóa và lịch sử địa phương vào các 

bài học. Phương pháp này giúp học sinh phát triển khả năng tư duy phản biện 

và hiểu biết sâu sắc về cộng đồng địa phương. 

Nhà giáo dục lỗi lạc người Bỉ Xavier Roegiers (1996) đã có những đóng 

góp quan trọng cho lĩnh vực giáo dục, nổi bật là công trình nghiên cứu “Khoa 

sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường” [2]. 

Công trình nghiên cứu về các phương pháp giáo dục tích hợp, Roegiers đã chỉ 

ra bốn hình thức tích hợp: tích hợp nội môn, tích hợp liên môn, tích hợp đa môn 
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và tích hợp xuyên môn. Tích hợp giáo dục địa phương là một dạng tích hợp 

liên môn, các nội dung liên quan đến văn hóa, lịch sử và môi trường địa phương 

sẽ được lồng ghép vào các môn học khác như Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, 

Lịch sử và Địa lý,... Nghiên cứu đã chỉ ra rằng phương pháp này không chỉ cải 

thiện hiệu quả học tập mà còn thúc đẩy sự phát triển toàn diện thế giới xung 

quanh của học sinh. 

Ngoài ra, còn có rất nhiều công trình nghiên cứu khác liên quan đến việc 

tích hợp giáo dục địa phương trong giảng dạy. Nhưng tất cả các công trình 

nghiên cứu đều nhấn mạnh việc lồng ghép kiến thức địa phương vào các môn 

học không chỉ giúp học sinh hiểu rõ hơn về môi trường và văn hóa, lịch sử xung 

quanh mà còn tăng cường sự kết nối giữa học sinh và cộng đồng địa phương.  

2.2. Tổng quan tình hình Việt Nam  

Sau 30 năm đổi mới, nền giáo dục nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to 

lớn trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy tối đa nhân tố con 

người nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đất nước. Nhiều nhà giáo dục 

đã nghiên cứu tìm tòi tích hợp giáo dục địa phương vào giảng dạy, nhằm nâng 

cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện cho học sinh hiểu biết sâu sắc về quê 

hương, văn hóa và lịch sử địa phương. Một số bài báo, tài liệu, công trình 

nghiên cứu nổi bật như: 

“Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hiện nội dung giáo dục địa phương 

đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018” của tác giả Hồ Văn Thống, 

Nguyễn Văn Đệ (2022) [26]. Nội dung nghiên cứu về thiết kế mô hình để triển 

khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương cho học sinh giúp các em có hiểu 

biết về truyền thống quê hương, về các dân tộc đang sinh sống ở địa phương, 

các lễ hội truyền thống, văn hóa ẩm thực, lịch sử và địa lí ở địa phương. 

“Biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học, giáo dục tích hợp nội dung giáo 

dục địa phương cho giáo viên tiểu học” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Yến, 

Phạm Phương Anh, Châu Thị Kim Ngân (2024) [27]. Bài báo làm rõ khái niệm 

bồi dưỡng năng lực dạy học, giáo dục tích hợp, tầm quan trọng của nội dung 

giáo dục địa phương đối với việc hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực 
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cho học sinh tiểu học. Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất được 3 biện pháp bồi 

dưỡng năng lực dạy học, giáo dục tích hợp nội dung giáo dục địa phương cho 

giáo viên tiểu học. Kết quả nghiên cứu của bài báo này bổ sung căn cứ khoa 

học và thực tiễn, giúp các cấp quản lý, các cơ sở giáo dục tích hợp có định 

hướng, giải pháp để phát triển năng lực nghề nghiệp nói chung và năng lực dạy 

học, giáo dục tích hợp nội dung giáo dục địa phương nói riêng cho giáo viên 

tiểu học, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018. 

“Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục địa phương cho học sinh ở các 

trường tiểu học huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng” của tác giả Nguyễn Thị Gia 

An, Hồ Văn Thống (2024) [1]. Bài viết trình bày kết quả phân tích, đánh 

giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục địa phương thông qua việc tổng hợp 

kết quả trả lời phiếu khảo sát của 160 cán bộ quản lý, giáo viên của 05 trường 

tiểu học ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng; từ đó, đã thấy được những vấn 

đề bất cập trong công tác quản lý hoạt động giáo dục địa phương cho học 

sinh tiểu học ở địa phương này. 

Bộ sách "Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình" được biên soạn 

nhằm cung cấp kiến thức văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế - xã hội cho học sinh 

tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Bộ tài liệu bao gồm những cuốn sách dành 

cho các lớp 1, 2, 3, 4, 5 thiết kế phù hợp với nhận thức và độ tuổi của học sinh 

tiểu học. Cuốn sách “Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 1” do 

nhóm tác giả Vũ Văn Kiểm, Đỗ Văn Thông, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị 

Trang Thanh, Nguyễn Thị Thu Thủy, Bùi Thị Khuyên, Phạm Thị Tuất, Trịnh 

Duy Nghĩa, Phạm Văn Tỉnh (2022) biên soạn [15]; giúp các em nhận biết vẻ 

đẹp của quê hương và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, lịch sử 

của địa phương. Tiếp theo là cuốn “Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh 

Bình lớp 2” do nhóm tác giả Đinh Văn Khâm, Phạm Thị Tuất, Nguyễn Thị 

Liên, Nguyễn Thị Trang Thanh, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phạm Văn Tỉnh, Trần 

Thị Giang, Lương Thị Huyền Anh (2023) biên soạn [16]; cuốn sách tiếp tục 

mở rộng nội dung văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, qua đó các em thêm yêu và tự 
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hào về truyền thống của quê hương mình. Cuốn sách “Tài liệu Giáo dục địa 

phương tỉnh Ninh Bình lớp 3” do nhóm tác giả Đinh Văn Khâm, Phạm Thị 

Tuất, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Trang Thanh, Nguyễn Thị Thu Thủy, 

Phạm Văn Tỉnh, Trần Thị Giang (2023) biên soạn [17]; cung cấp nội dung 

phong phú về các sự kiện lịch sử, truyền thống văn hóa và thiên nhiên của tỉnh, 

giúp học sinh có cái nhìn sâu rộng hơn về quê hương. Bộ sách không chỉ là tài 

liệu học tập mà còn trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi 

dưỡng tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để 

giải quyết những vấn đề của địa phương. Từ đó, góp phần hình thành năng lực 

phẩm chất học sinh tiểu học được quy định trong Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018. 

Các công trình nghiên cứu về tích hợp giáo dục địa phương trong các môn 

học và hoạt động giáo dục tại Việt Nam đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, 

tuy nhiên vẫn còn tồn tại những hạn chế. Tại tỉnh Ninh Bình, một số tài liệu đã 

đề cập đến vấn đề giáo dục địa phương trong môn học, nhưng các tài liệu này 

chủ yếu tập trung giới thiệu kiến thức, chưa khai thác sâu về phương pháp dạy 

học tích hợp, đặc biệt trong môn Tự nhiên và Xã hội. Vì vậy, chúng tôi muốn 

đi sâu nghiên cứu về vấn đề “Tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình 

trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học” giúp giáo viên, sinh viên 

ngành Giáo dục Tiểu học có thêm tài liệu tham khảo, hữu ích cho việc dạy học, 

đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học trong chương 

trình Giáo dục phổ thông 2018 theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, 

sáng tạo và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích 

Tích hợp giáo dục địa phương trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 

nhằm nâng cao kết quả học tập nội dung giáo dục địa phương cho học sinh tiểu 

học tại tỉnh Ninh Bình. 
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3.2. Nhiệm vụ 

- Tìm hiểu cơ sở lý luận về dạy học tích hợp giáo dục địa phương trong 

môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học.  

- Khảo sát thực trạng tích hợp giáo dục địa phương trong dạy học môn Tự 

nhiên và Xã hội ở một số trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.  

- Xây dựng các nguyên tắc và đề xuất quy trình thiết kế kế hoạch dạy học 

tích hợp giáo dục địa phương trong môn Tự nhiên và Xã hội. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng  

Tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình trong dạy học môn Tự nhiên 

và Xã hội ở Tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 

4.2. Phạm vi 

 - Nội dung nghiên cứu: Tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình 

trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). 

 - Phạm vi điều tra: Cán bộ, giáo viên của một số trường Tiểu học trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

Từ việc tìm hiểu qua các nguồn như giáo trình, sách, báo, mạng internet,… 

chúng  tôi tiến hành thu thập, nghiên cứu và phân tích các thông tin, dữ liệu đó. 

5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Phương pháp điều tra: Tiến hành khảo sát, thăm dò ý kiến của các cán 

bộ, giáo viên tiểu học bằng các hình thức như: phát phiếu hỏi hoặc phỏng vấn 

trực tiếp để tìm hiểu thực trạng tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình 

trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội. 

- Phương pháp quan sát: Dự giờ, quan sát một số tiết học môn Tự nhiên 

và Xã hội ở Tiểu học có khả năng tích hợp nội dung giáo dục địa phương tỉnh 

Ninh Bình làm căn cứ cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu; dự giờ, quan sát 

các hoạt động dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội có tích hợp nội dung giáo dục 
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địa phương tỉnh Ninh Bình đã thiết kế nhằm đánh giá tính hứng thú và mức độ 

tiếp thu kiến thức bài học của học sinh. 

- Phương pháp đàm thoại: Trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện với cán 

bộ, giáo viên, học sinh tiểu học nhằm tìm hiểu, thu thập các thông tin liên quan 

đến vấn đề nghiên cứu. 

5.3. Nhóm phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học 

Sử dụng một số phương pháp thống kê toán học (công thức toán thống kê 

kết hợp phần mềm Excel để xử lý số liệu), lập bảng so sánh số liệu, lập biểu 

đồ,… để phân tích về định lượng và định tính kết quả nghiên cứu. Qua đó nhằm 

nâng cao tính thuyết phục và tính thực tiễn của đề tài.  

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 

6.1. Ý nghĩa khoa học  

 - Hệ thống cơ sở lý luận về dạy học tích hợp nội dung giáo dục địa phương 

tỉnh Ninh Bình trong môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học. 

- Khái quát được thực trạng việc dạy học tích hợp nội dung giáo dục địa 

phương tỉnh Ninh Bình trong môn Tự nhiên và Xã hội ở một số trường tiểu học 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

 - Xây dựng được các nguyên tắc, quy trình thiết kế kế hoạch dạy học tích 

hợp giáo dục địa phương nói chung và giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình nói 

riêng trong môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn  

- Khảo sát, lựa chọn các bài học có khả năng tích hợp nội dung giáo dục 

địa phương tỉnh Ninh Bình trong chương trình môn Tự nhiên và Xã hội (Bộ 

sách Kết nối tri thức với cuộc sống). 

- Đưa ra một số lưu ý sư phạm khi thiết kế kế hoạch và tổ chức dạy học 

tích hợp giáo dục địa phương trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội. 

- Là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên, sinh viên ngành Giáo dục 

Tiểu học. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1.1.1. Khái quát về dạy học tích hợp 

1.1.1.1. Khái niệm về dạy học tích hợp  

* Tích hợp  

Tích hợp là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực khoa học 

và kỹ thuật, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử,... Xét trong 

phạm vi giáo dục, thuật ngữ “tích hợp” còn được hiểu theo nhiều cách khác nhau: 

Theo Từ điển Giáo dục học: “Tích hợp là hành động liên kết các đối tượng 

nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác 

nhau trong cùng một kế hoạch dạy học” [12].  

Theo Từ điển tiếng Việt: “Tích hợp là sự kết hợp những hoạt động, 

chương trình hoặc các thành phần khác nhau thành một khối chức năng. Tích 

hợp có nghĩa là sự thống nhất, hòa hợp, kết hợp” [21]. 

Nhiều nhà nghiên cứu đã phân tích và làm rõ thuật ngữ này theo các góc 

độ khác nhau:  

Dương Tiến Sỹ cho rằng: “Tích hợp là sự kết hợp một cách hữu cơ, có hệ 

thống các kiến thức( khái niệm) thuộc các môn học khác nhau thành một nội 

dung thống nhất, dựa trên cơ sở các mối quan hệ về lý luận và thực tiễn được 

đề cập trong các môn học đó” [22].   

Theo Đỗ Hương Trà, Trần Thị Thanh Thuỷ “Tích hợp có nghĩa là sự hợp 

nhất, sự hoà nhập, sự kết hợp. Đó là sự hợp nhất hay cá thể hoá các bộ phận 

khác nhau để đưa tới một đối tượng mới như là một thể thống nhất dựa trên 

những nét bản chất của các thành phần, đối tượng chứ không phải là phép cộng 

giản đơn những thuộc tính của những thành phần ấy” [24-25]. 

Như vậy, có nhiều phát biểu khác nhau về tích hợp nhưng các quan niệm 

về tích hợp đều có điểm chung. Chúng ta có thể hiểu:  

- Tích hợp là sự kết một cách hữu cơ, có hệ thống những kiến thức trong 

một môn học hoặc giữa các môn học với nhau thành một thể thống nhất.  
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- Tích hợp còn lồng ghép những nội dung cần thiết vào nội dung vốn có 

của môn học. Đây là một trong những quan điểm giáo dục nhằm nâng cao năng 

lực người học, giúp người học tiếp thu, vận dụng kiến thức, kĩ năng mà mình 

học được nhằm giải quyết một vấn đề. 

* Dạy học tích hợp   

Dạy học tích hợp là một quan niệm dạy học nhằm hình thành và phát triển 

ở HS những năng lực cần thiết trong đó có năng lực vận dụng kiến thức vào 

giải quyết có hiệu quả những tình huống thực tiễn. 

Theo Từ điển Giáo dục học: “DHTH là hành động liên kết các đối tượng 

nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác 

nhau trong cùng một kế hoạch dạy học” [12]. 

Các nhà nghiên cứu đã nhìn nhận và phân tích DHTH từ nhiều góc độ tiếp 

cận khác nhau, tiêu biểu như: 

Tại Hội nghị phối hợp trong chương trình của UNESCO - Paris 1972, Các 

học giả đã đưa ra định nghĩa: “DHTH các khoa học là một cách trình bày các 

khái niệm và nguyên lý khoa học cho phép diễn đạt sự thống nhất cơ bản của 

tư tưởng khoa học, tránh nhấn quá mạnh hoặc quá sớm giữa các lĩnh vực khoa 

học khác nhau” [11]. 

Theo Đỗ Ngọc Thống: “DHTH là định hướng dạy học trong đó GV tổ 

chức, hướng dẫn để HS phát triển khả năng huy động tổng hợp kiến thức, kĩ 

năng… thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, thông qua đó mà hình thành những 

kiến thức, kĩ năng mới; giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong 

cuộc sống được thực hiện ngay trong quá trình lĩnh hội tri thức và rèn luyện kĩ 

năng; phát triển được năng lực cần thiết, nhất là năng lực vận dụng tổng hợp 

các tri thức, kỹ năng và giải quyết vấn đề” [23].  

Nguyễn Văn Khải cho rằng: “DHTH tạo ra các tình huống liên kết tri thức 

các môn học, đó là cơ hội phát triển các năng lực của HS. Khi xây dựng các 

tình huống vận dụng kiến thức, HS sẽ phát huy được năng lực tự lực, phát triển 

tư duy sáng tạo” [20].  
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Dạy học tích hợp là hành động liên kết hữu cơ, có hệ thống giữa các đối 

tượng học tập, nghiên cứu của một số môn học khác nhau để tạo thành nội dung 

thống nhất, dựa trên các mối liên hệ về lí luận và thực tiễn đã được đề cập trong 

các môn học đó nhằm hình thành các năng lực cần thiết ở HS [25]. Trong DHTH, 

HS được hướng dẫn vận dụng phối hợp những kiến thức, kĩ năng để giải quyết 

một tình huống phức hợp - thường gắn với thực tiễn. Từ đó, HS nắm vững kiến 

thức, hình thành khái niệm, phát triển năng lực và các phẩm chất cá nhân. 

Như vậy, theo tác giả, DHTH là định hướng dạy học giúp HS phát triển 

khả năng huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng,... thuộc nhiều lĩnh vực vào 

giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống; phát triển 

được những năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề. 

1.1.1.2. Mục tiêu dạy học tích hợp 

Quan điểm DHTH được xây dựng dựa trên nền tảng những quan niệm 

nhằm phát triển tích cực người học trong dạy và học [3-4, 9, 13]. DHTH thể 

hiện ở những mục tiêu cụ thể sau đây:  

- Dạy học tích hợp giúp người dạy xác định rõ mục tiêu, lựa chọn những 

nội dung quan trọng khi tổ chức dạy học. Những nội dung quan trọng thường 

là những nội dung cốt yếu trong học tập vì chúng thiết thực cho việc vận dụng 

vào cuộc sống thực và chúng là nền tảng cho các hoạt động học tập tiếp theo. 

Từ đó GV có thể tạo điều kiện để nâng cao kiến thức cho HS khi cần thiết. 

- Dạy học tích hợp phát triển ở HS năng lực giải quyết những vấn đề phức 

hợp và giúp cho việc học trở nên có ý nghĩa hơn đối với HS so với việc dạy học 

hay giáo dục một cách riêng lẻ. Thực tế hiện nay, nhiều nhà trường dạy cho 

người học nhưng chưa thực sự cần thiết cho cuộc sống, ngược lại có những 

năng lực cơ bản chưa có đủ thời gian để hình thành và rèn luyện.  

- Dạy học tích hợp dạy cho HS cách sử dụng kiến thức trong bối cảnh thực 

tiễn. Thay vì nhồi nhét cho người học nhiều kiến thức đủ loại lý thuyết, DHTH 

nên chú trọng vào luyện tập cho người học năng lực vận dụng các kiến thức, kĩ 

năng đã học vào tình huống thực tiễn, có ích cho cuộc sống cá nhân và có năng 

lực sống tự lập.  
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- Dạy học tích hợp thiết lập mối quan hệ giữa các kiến thức đã học. Trong 

quá trình học tập, từ nội dung khác nhau của mỗi môn học, người học phải khái 

quát các khái niệm đã học một cách có hệ thống trong phạm vi từng môn học 

hay giữa các môn học với nhau. Thông tin càng phong phú, càng đa dạng thì 

tính hệ thống phải càng cao, từ đó các em mới làm chủ thực sự được kiến thức 

và dễ dàng vận dụng kiến thức đã học khi gặp phải những tình huống bất ngờ, 

thách thức trong cuộc sống.  

Như vậy, DHTH là một quan điểm dạy học nhằm mục tiêu phát triển phẩm 

chất và năng lực người học để người học có thể vận dụng các kiến thức, kĩ năng 

đã học vào giải quyết các tình huống thực tiễn. DHTH phát triển tính tích cực 

học tập của học sinh, góp phần trong việc đổi mới phương pháp và hình thức 

tổ chức dạy học. 

1.1.1.3. Đặc điểm dạy học tích hợp 

Theo các tài liệu về dạy học tích hợp [2-4, 9, 14, 25], dạy học tích hợp có 

những đặc điểm sau:  

* Dạy học tích hợp hướng tới người học  

Đặc điểm này yêu cầu người học là chủ thể của hoạt động học. Người học 

phải tự học, tự nghiên cứu khám phá kiến thức. Người học không chỉ đặt mình 

vào kiến thức có sẵn ở trong bài dạy mà còn phải đặt mình vào tình huống thực 

của cuộc sống, từ đó tự phát hiện ra điều chưa biết, điều cần tìm hiểu, tức là 

khám phá kiến thức cho bản thân. DHTH chú trọng đến kết quả học tập của 

người học, hướng người học vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình 

huống thực tiễn. Điều này yêu cầu quá trình học tập phải đảm bảo hiệu quả và 

chất lượng để thực hiện nhiệm vụ đưa ra.  

* Dạy học tích hợp hướng tới phát triển năng lực  

Trong DHTH, người học phải phát huy tối đa năng lực của mình. Đó là sự 

tích cực, chủ động tìm tòi kiến thức của người học. GV chỉ là người tổ chức và 

hướng dẫn, khuyến khích người học tự chiếm lĩnh kiến thức bằng chính hành 

động của mình. Trong quá trình giải quyết vấn đề người học có thể rút ra những 

kiến thức chưa khoa học, chưa chính xác. HS cũng có thể căn cứ vào kết luận 
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của GV để tự rút kinh nghiệm và thay đổi về cách học của mình cho phù hợp, 

nhận ra những điểm sai và biết sửa sai đó là biết cách học.  

Trong DHTH, người học được yêu cầu phải tự thể hiện mình, hình thành 

và phát triển năng lực hợp tác với nhóm, với lớp. Sự hợp tác nhóm sẽ đưa ra 

các cách giải quyết mới mẻ, sáng tạo, thúc đẩy các thành viên khác hứng thú 

tham gia vào giải quyết vấn đề.  

* Dạy học tích hợp kết hợp giữa lý thuyết và thực hành  

Đây là quá trình dạy học qua đó người học hình thành năng lực học tập 

nhằm đáp ứng được mục tiêu của chủ đề, bài học. Người học cần được phát 

triển các năng lực tương ứng với mục tiêu của chương trình môn học (Tự nhiên 

và Xã hội). Do đó, việc dạy kiến thức lí thuyết không chỉ ở mức độ hàn lâm mà 

cần phải hỗ trợ cho việc phát triển các năng lực thực hành ở mỗi người học. 

Người dạy cần định hướng, giúp đỡ, tổ chức và điều chỉnh, động viên các hoạt 

động của người học đồng thời khuyến khích người học nảy sinh nhu cầu, tạo 

hứng thú để đưa ra kết quả mới.  

* Dạy học tích hợp đặt người học vào tình huống thực tế 

Trong DHTH, người học được vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học 

vào giải quyết những tình huống thực tiễn. Người học phải quan sát, thảo luận 

nhiệm vụ đặt ra theo suy nghĩ của cá nhân, tự lực tìm cách giải quyết để khám 

phá những điều mình chưa hiểu mà không phải thụ động tiếp thu những tri thức 

từ GV cung cấp. Người học cần phải tiếp nhận tình huống học tập qua các 

phương tiện dạy học, phân tích tình huống để phát hiện mối quan hệ bản chất 

của sự vật, hiện tượng. 

Hoạt động DHTH cũng cần có sự kiểm soát, củng cố những nhận thức của 

người học. Việc kiểm soát được thực hiện qua thông tin của hoạt động tự đánh 

giá, điều chỉnh. Việc đánh giá các năng lực của người học phải dựa vào việc 

người học đã vận dụng các kiến thức đã học vào việc thực hiện giải quyết các 

tình huống phức hợp trong cuộc sống. Việc đánh giá được thực hiện ở từng cá 

nhân người học dựa trên mức độ hoàn thành công việc theo các tiêu chí đánh 

giá của chủ đề, môn học. 
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1.1.1.4. Hình thức và mức độ dạy học tích hợp 

Tích hợp trong giáo dục được triển khai trong thiết kế chương trình và tổ 

chức dạy học. Mức độ tích hợp được các nhà giáo dục phân biệt theo các quan 

điểm khác nhau. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tác giả bàn về hình thức 

và mức độ tích hợp qua việc tổ chức dạy học. 

Tác giả Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Công Khanh... trong Dạy học tích 

hợp phát triển năng lực học sinh cho rằng “Có 3 hình thức tích hợp trong dạy học: 

lồng ghép/liên hệ, vận dụng kiến thức liên môn và hòa trộn” cụ thể như sau [25]:  

- Lồng ghép/liên hệ: Đó là cách tổ chức đưa các nội dung, vấn đề liên quan 

đến thực tiễn, xã hội vào nội dung chủ đạo của bài học, của môn học. Ở hình 

thức này, các môn học vẫn được dạy riêng lẻ. Tuy nhiên, GV có thể nhận ra mối 

quan hệ giữa kiến thức môn học chủ đạo với nội dung của các môn học khác và 

tiến hành lồng ghép các kiến thức đó ở những nội dung, hoạt động thích hợp.  

Dạy học tích hợp có thể tiến hành ở nhiều thời điểm trong quá trình bài 

học. Các chủ đề gắn với nhu cầu của người học, thực tiễn tạo ra cơ hội để tổ 

chức dạy học lồng ghép. Sơ đồ “xương cá” thể hiện mối quan hệ giữa kiến thức 

của các môn học (trục chính) với những kiến thức của những môn học khác 

(các nhánh) như sau:  

 

Hình 1.1. Sơ đồ “xương cá” 

- Vận dụng kiến thức liên môn: Hoạt động dạy học được tiến hành xung 

quanh các chủ đề mà ở đó người học phải vận dụng các kiến thức từ nhiều môn 

học khác nhau để giải quyết vấn đề đã đặt ra. 

Mối quan hệ giữa các môn học trong một chủ đề được thể hiện qua sơ đồ 

“mạng nhện”. Theo đó, nội dung các môn học vẫn được dạy riêng biệt để giữ 
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tính hệ thống. Tuy nhiên, trong chủ đề tích hợp, việc kết nối các môn học được 

thực hiện thông qua việc vận dụng kiến thức liên môn. Điều này giúp tạo ra sự 

hội tụ, trong đó nội dung của mỗi môn học bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau, tạo nền 

tảng cho học sinh giải quyết các vấn đề một cách toàn diện. 

 

Hình 1.2. Sơ đồ “ mạng nhện” 

- Hòa trộn: Quá trình dạy học là tiến trình “không môn học”, có nghĩa là 

nội dung kiến thức của bài học gồm nội dung của nhiều môn học khác nhau. 

Do vậy, nội dung của chủ đề tích hợp sẽ không được dạy ở những môn học 

riêng lẻ. Hình thức này là tổng hợp kiến thức của hai hay nhiều môn học. Ở 

hình thức tích hợp này, GV cần phối hợp nội dung học tập của các môn học 

khác nhau qua tình huống tích hợp, xoay quanh mục tiêu chung của các môn 

học để tạo thành chủ đề học tập phù hợp. 

Như vậy, có thể khái quát: Dạy học tích hợp nói chung và dạy học tích 

hợp nội dung giáo dục địa phương nói riêng gồm 3 hình thức tương ứng với 3 

mức độ: 

- Hình thức tích hợp (mức độ toàn phần): Toàn bài có nội dung giáo dục 

địa phương. 

- Hình thức lồng ghép (mức độ bộ phận): Bài học có một số nội dung lồng 

ghép với giáo dục địa phương. 

- Hình thức liên hệ (mức độ liên hệ, mở rộng): Bài học có một hoặc nhiều 

chỗ có khả năng liên hệ, bổ sung thêm kiến thức về giáo dục địa phương.  

1.1.1.5. Quy trình dạy học tích hợp 

Có nhiều quan điểm khác nhau về về quy trình tổ chức dạy học tích hợp 
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Theo tài liệu tập huấn “Dạy học tích hợp ở trường Tiểu học”, các tác giả 

cho rằng quá trình lựa chọn và xây dựng bài học tích hợp cần thực hiện theo 6 

bước cơ bản sau [3]:  

Bước 1: Khảo sát chương trình và sách giáo khoa để xác định các nội dung 

bài học có liên quan đến nhau hoặc liên quan đến một vấn đề nào đó trong thực 

tiễn cần giáo dục HS. 

Bước 2: Xác định bài học, chủ đề tích hợp, bao gồm môn học và tên bài học. 

Bước 3: Xác định mục tiêu của bài học/ chuyên đề tích hợp. 

Bước 4: Dự kiến thời lượng cho bài học tích hợp, thời điểm thực hiện bài 

dạy tích hợp. 

Bước 5: Xây dựng nội dung cho bài học tích hợp. 

Bước 6: Xây dựng kế hoạch bài học tích hợp, gồm kế hoạch và đánh giá. 

Quy trình trên được vận dụng cho dạy học tích hợp theo hình thức liên môn. 

Theo tác giả Trần Thị Thanh Thuỷ [25], việc tổ chức dạy học tích hợp 

gồm 7 bước như sau: 

Bước 1: Xác định mục tiêu và sản phẩm đầu ra cho học sinh. 

Bước 2: Lựa chọn nội dung, tình huống tích hợp. 

Bước 3: Xác định các yếu tố khác của quá trình dạy học. 

Bước 4: Thiết kế các hoạt động dạy học. 

Bước 5: Xây dựng công cụ đánh giá. 

Bước 6: Tổ chức dạy học. 

Bước 7: Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch dạy học. 

Tác giả Nguyễn Văn Biên [8] cho rằng, tổ chức DHTH có thể thực hiện 

qua 7 bước như sau:  

Bước 1: Lựa chọn chủ đề. 

Bước 2: Xác định các vấn đề (câu hỏi) cần giải quyết trong chủ đề. 

Bước 3: Xác định các kiến thức cần thiết để giải quyết các vấn đề. 

Bước 4: Xây dựng mục tiêu dạy học chủ đề. 

Bước 5: Xây dựng các nội dung hoạt động dạy học của chủ đề.  

Bước 6: Lập kế hoạch dạy học chủ đề.  

Bước 7: Tổ chức dạy học và đánh giá. 
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Quy trình của Nguyễn Văn Biên và Trần Thị Thanh Thuỷ phù hợp với 

việc xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp liên môn, đồng thời quy trình này 

cũng thích hợp với việc tổ chức DHTH một nội dung giáo dục vào một môn 

học ở tiểu học. Tuy nhiên, quy trình chưa thể hiện rõ cách thức lựa chọn các 

nội dung để tích hợp vào dạy học. 

Nhận xét: Qua nghiên cứu, tìm hiểu các quy trình DHTH các nội dung 

giáo dục vào môn học cụ thể, chúng tôi nhận thấy các quy trình đề cập ở trên 

đã đầy đủ các bước để tổ chức DHTH trong đó việc lập kế hoạch DHTH là vấn 

đề quan trọng, là điều kiện để GV định hướng cách thức thực hiện tổ chức dạy 

học tích hợp. Tuy nhiên, mỗi tác giả có cách tiếp cận và quy trình khác nhau và 

cần mô tả, cụ thể hóa từng bước thực hiện trong quy trình. Qua nghiên cứu, 

chúng tôi nhận thấy quy trình tổ chức dạy học của tác giả Trần Thị Thanh Thủy 

và nhóm tác giả của tài liệu tập huấn là phù hợp với hướng nghiên cứu của đề 

tài, đề tài được xây dựng dựa trên quy trình DHTH của tác giả Trần Thị Thanh 

Thủy và nhóm tác giả tài liệu tập huấn. 

1.1.2. Khái quát nội dung giáo dục địa phương  

1.1.2.1. Định hướng về nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học 

Để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành theo Thông 

tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã định hướng về nội dung giáo dục của địa phương 

cấp tiểu học trong CT GDPT 2018 từ năm học 2020 - 2021 như sau [7]: 

a) Theo CTGDPT 2018, nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học 

gồm một số vấn đề cơ bản về: 

- Lịch sử hình thành và phát triển, truyền thống quê hương; lễ hội, nghệ thuật 

truyền thống, di tích lịch sử, danh nhân văn hoá; phong tục, tập quán địa phương. 

- Địa lý, dân cư; cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên; ngành nghề, 

làng nghề truyền thống của địa phương. 

- Một số nội dung về kinh tế, xã hội, chính sách an sinh xã hội; giáo dục 

tư tưởng, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống; xây dựng nếp sống văn minh, tôn 

trọng kỉ cương, pháp luật; bảo vệ môi trường tự nhiên tại địa phương. 
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b) Ở cấp tiểu học, nội dung giáo dục của địa phương được tích hợp trong 

Hoạt động trải nghiệm. Nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học còn 

được tích hợp hoặc sử dụng trong dạy học các môn học ở từng lớp gắn với điều 

kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương, đất nước; các hoạt động giáo dục 

tư tưởng chính trị, từ thiện vì cộng đồng tại địa phương; các hoạt động xã hội 

và tìm hiểu một số nghề nghiệp gần gũi với học sinh... góp phần hình thành và 

phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh tiểu học. 

c) Nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học đảm bảo một số yêu cầu sau: 

- Cụ thể hóa mục tiêu của CTGDPT 2018 đảm bảo yêu cầu cần đạt đối với 

nội dung giáo dục của địa phương được tích hợp trong Hoạt động trải nghiệm 

và trong dạy học các môn học (Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Toán, 

Lịch sử và Địa lý...) ở từng lớp cấp tiểu học. 

- Giúp giáo viên tiểu học có tư liệu chính xác, phù hợp; vận dụng được 

các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng tích hợp để phát 

huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; giúp học sinh thêm cơ hội trải nghiệm và 

có thể vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn tại địa 

phương; phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

- Tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học, tuỳ điều kiện 

từng địa phương, được sưu tầm, biên soạn đảm bảo phù hợp với lứa tuổi học 

sinh tiểu học; đảm bảo chính xác và yêu cầu của xuất bản phẩm tham khảo; 

được sử dụng và quản lý theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT 

ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về quản lý và sử dụng xuất 

bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và 

giáo dục thường xuyên. 

Như vậy, định hướng về nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học 

trong Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH không chỉ đóng vai trò truyền tải tri 

thức mà còn góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách và phát triển 

toàn diện năng lực cho HS. Việc xây dựng và thực hiện nội dung đòi hỏi sự 

phối hợp chặt chẽ giữa tài liệu, phương pháp giảng dạy và các hoạt động trải 
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nghiệm phong phú nhằm tạo điều kiện cho các em HS gắn bó, yêu quý quê 

hương và có trách nhiệm với cộng đồng. 

1.1.2.2. Khái quát nội dung giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình 

Nội dung giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình được xây dựng nhằm mục 

tiêu giúp HS khám phá, hiểu biết và trân trọng các giá trị văn hoá, lịch sử, và 

thiên nhiên đặc trưng của quê hương. Thông qua chương trình này, HS không 

chỉ được bồi dưỡng lòng yêu nước và niềm tự hào về truyền thống dân tộc, mà 

còn hình thành ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển quê hương. 

Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình được thiết kế phù hợp 

với đặc điểm lứa tuổi và khả năng nhận thức của HS từng khối lớp. Các chủ đề 

học tập rất đa dạng và phong phú, tạo cơ hội cho HS tiếp cận với nhiều khía 

cạnh của kinh tế, văn hoá, lịch sử và thiên nhiên địa phương, như [15-19] :  

Khối 

lớp 

Chủ 

đề 
Tên chủ đề Nội dung chủ đề 

Ghi 

chú 

1 

1 

Quê hương em Giới thiệu khái quát về địa phương, 

làng xóm, các biểu tượng quen thuộc 

của quê hương. 

 

2 

Danh lam thắng 

cảnh 

Kể tên một số địa danh nổi tiếng như 

Tam Cốc - Bích Động, Vườn quốc gia 

Cúc Phương, Nhà thờ Phát Diệm, 

Chùa Bái Đính,… 

 

3 

Một số nhân vật 

lịch sử tiêu biểu 

ở địa phương 

Khái quát về những nhân vật có đóng 

góp lớn cho lịch sử quê hương. 

 

4 

Lễ hội truyền 

thống 

Tìm hiểu các lễ hội nổi bật như lễ hội 

Hoa Lư, lễ hội đền Thái Vi, lễ hội 

Tràng An,… 

 

 

 

 

1 

Môi trường nơi 

em sống 

Khám phá đặc điểm môi trường tự 

nhiên của Ninh Bình, bảo vệ môi 

trường sống. 
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2 

2 
Danh lam thắng 

cảnh ở Ninh Bình 

Tìm hiểu thêm các di sản thiên nhiên 

và di tích lịch sử nổi bật. 

 

3 

Nghề truyền 

thống ở quê 

hương em 

Giới thiệu các nghề như làm cói Kim 

Sơn, nghề đá mĩ nghệ (huyện Hoa 

Lư), nghề mộc (thành phố Ninh 

Bình),… 

 

4 
Các vị vua ở 

Ninh Bình 

Tìm hiểu công lao của các vị vua nổi 

tiếng triều Đinh và triều Tiền Lê. 

 

5 
Lễ hội Hoa Lư Tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa và hoạt 

động chính của lễ hội Hoa Lư. 

 

6 

Nghệ thuật 

truyền thống 

ở quê hương 

Kể tên, nhận biết, gìn giữ các loại 

hình nghệ thuật truyền thống ở Ninh 

Bình. 

 

3 

1 
Quần thể danh 

thắng Tràng An 

Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và giá trị 

văn hoá của di sản thế giới Tràng An. 

 

2 
Danh tướng ở 

Ninh Bình 

Tìm hiểu về các tướng lĩnh nổi bật 

của vùng đất Ninh Bình. 

 

3 
Lễ hội đền thánh 

Nguyễn 

Tìm hiểu các hoạt động trong lễ hội 

đền Thánh Nguyễn. 

 

4 
Đặc sản quê 

hương em 

Các món ăn nổi tiếng như cơm cháy, 

dê núi,... 

 

5 
Hát Xẩm Loại hình dân ca đặc trưng với ý 

nghĩa văn hoá sâu sắc. 

 

6 

Hoạt động cộng 

đồng của người 

dân tỉnh Ninh 

Bình 

Các phong trào bảo vệ môi trường, 

cộng đồng và giữ gìn di sản văn hoá. 

 

 

 

 

 

1 

Nơi em sống Xác định được vị trí địa lý Ninh Bình 

trên bản đồ Việt Nam, trình bày đặc 

điểm tự nhiên và nêu ý nghĩa của 
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4 

thiên nhiên Ninh Bình đối với đời 

sống, sản xuất.  

2 

Di tích lịch sử - 

văn hóa quê 

hương em  

Kể tên và nêu được nội dung di tích 

lịch sử - văn hóa tiêu biểu của Ninh 

Bình. Thực hiện được biện pháp góp 

phần bảo tồn và phát huy giá trị của 

di tích. 

 

3 

Lễ hội đền Thái 

Vi  

Giới thiệu được lễ hội lễ hội đền Thái 

Vi. Nêu việc làm góp phần bảo tồn và 

phát huy giá trị của lễ hội đền Thái Vi. 

 

4 

Làng nghề 

truyền thống ở 

quê hương em  

Giới thiệu được làng nghề truyền 

thống ở quê em. Nêu được một số 

việc làm để giữ gìn và phát triển làng 

nghề truyền thống.  

 

5 

Các nhà khoa 

bảng ở Ninh 

Bình  

Kể tên và nêu đóng góp của một số 

nhà khoa bảng tiêu biểu ở Ninh Bình. 

Kể được những điều em đã học tập từ 

các nhà khoa bảng.  

 

6 

Hoạt động đền 

ơn đáp nghĩa ở 

Ninh Bình  

Nêu, lập kế hoạch và tham gia thực 

hiện một số hoạt động đền ơn đáp 

nghĩa phù hợp với lứa tuổi tại địa 

phương. 

 

7 

Bảo tồn động vật 

hoang  dã ở Ninh 

Bình  

Tìm hiểu về động vật hoang dã ở 

Ninh Bình, nêu được một số nguy cơ 

đe doạ sự sống. Nêu được các hoạt 

động bảo tồn đang được thực hiện và 

đề xuất giải pháp phù hợp để góp 

phần bảo vệ động vật hoang dã. 

 

 

 

 

1 

Khu di tích quốc 

gia đặc biệt cố đô 

Hoa Lư 

Tìm hiểu về khu di tích quốc gia đặc 

biệt Cố đô Hoa Lư: xác định vị trí, mô 

tả cấu trúc, hiểu giá trị lịch sử – văn 
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5 

hoá và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát 

huy di tích.  

2 

Lễ hội đền 

Nguyễn Công 

Trứ 

Tìm hiểu lễ hội đền Nguyễn Công 

Trứ: biết thời gian, địa điểm tổ chức, 

mô tả hoạt động chính và nêu được 

mục đích, ý nghĩa của lễ hội. 

 

3 

Những chiến sĩ 

cách mạng tiêu 

biểu ở tỉnh Ninh 

Bình  

Tìm hiểu về các chiến sĩ cách mạng 

tiêu biểu ở Ninh Bình. Nêu được ít 

nhất một hành động, việc làm của em  

thể hiện thái độ tôn trọng, biết ơn đến 

các chiến sĩ cách mạng.   

 

4 

Hoạt động sản 

xuất ở quê hương 

em  

Tìm hiểu các hoạt động sản xuất của 

người dân Ninh Bình, lập kế hoạch 

tham quan và đề xuất biện pháp phát 

triển sản xuất tại địa phương. 

 

5 

Hoạt động du 

lịch ở quê hương 

em  

Tìm hiểu các điểm du lịch nổi tiếng ở 

Ninh Bình, mô tả hoạt động du lịch và 

đề xuất biện pháp quảng bá du lịch 

quê hương. 

 

6 

Bảo vệ môi 

trường trong 

hoạt động du lịch 

ở tỉnh Ninh Bình  

Tìm hiểu các hoạt động bảo vệ môi 

trường trong du lịch ở Ninh Bình, đề 

xuất và thực hiện biện pháp tuyên 

truyền, tham gia bảo vệ môi trường 

tại địa phương. 

 

7 Hoạt động nhân 

đạo ở quê hương 

em  

Tìm hiểu, lập kế hoạch thực hiện một 

hoạt động nhân đạo phù hợp với lứa 

tuổi ở Ninh Bình. Tham gia một hoạt 

động nhân đạo ở Ninh Bình cùng thầy 

cô, bạn bè và người thân. 
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Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình có cấu trúc khoa học, 

kết hợp chặt chẽ giữa kênh hình và kênh chữ. Tạo điều kiện cho GV đổi mới 

phương pháp dạy học, chú trọng thực hành và giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

Các hoạt động lồng ghép tìm hiểu môi trường, nhân vật lịch sử, lễ hội, nghề 

truyền thống và di sản văn hoá giúp HS nâng cao kiến thức và tạo sự kết nối 

mạnh mẽ giữa HS với cộng đồng địa phương. 

1.1.3. Khái quát nội dung, chương trình môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học 

1.1.3.1 Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học 

a. Đặc điểm môn học 

Tự nhiên và Xã hội là môn học bắt buộc ở các lớp 1, 2, 3, được xây dựng 

dựa trên nền tảng khoa học cơ bản, ban đầu về tự nhiên và xã hội. Môn học cung 

cấp cơ sở quan trọng cho việc học tập các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở lớp 

4, lớp 5 và các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ở các cấp học trên [6]. 

Môn học coi trọng việc tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế, tạo cho 

học sinh cơ hội tìm hiểu, khám phá thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh; vận 

dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn, học cách ứng xử phù hợp với tự 

nhiên và xã hội [6]. 

b. Quan điểm xây dựng chương trình 

Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội quán triệt các quan điểm, mục tiêu, 

yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực, kế hoạch giáo dục và các định hướng 

về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục được 

nêu trong Chương trình tổng thể. Đồng thời, xuất phát từ đặc thù của môn học, 

những quan điểm sau được nhấn mạnh trong xây dựng chương trình [6]: 

1. Dạy học tích hợp 

Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội được xây dựng dựa trên quan điểm 

dạy học tích hợp, coi con người, tự nhiên và xã hội là một chỉnh thể thống nhất 

có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó con người là cầu nối giữa tự nhiên 

và xã hội. Các nội dung giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống, giáo dục sức 

khỏe, giáo dục môi trường, giáo dục tài chính được tích hợp vào môn Tự nhiên 

và Xã hội ở mức độ đơn giản, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. 
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2. Dạy học theo chủ đề 

Nội dung giáo dục môn Tự nhiên và Xã hội được tổ chức theo các chủ đề: 

gia đình, trường học, cộng đồng địa phương, thực vật và động vật, con người 

và sức khoẻ, Trái Đất và bầu trời. Các chủ đề này được phát triển theo hướng 

mở rộng và nâng cao từ lớp 1 đến lớp 3. Mỗi chủ đề đều thể hiện mối liên quan, 

sự tương tác giữa con người với các yếu tố tự nhiên và xã hội. Tuỳ theo từng 

chủ đề, nội dung giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống; giáo dục các vấn đề liên 

quan đến việc giữ gìn sức khoẻ, bảo vệ cuộc sống an toàn của bản thân, gia 

đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai,... được thể hiện ở 

mức độ đơn giản và phù hợp. 

3. Tích cực hóa hoạt động của học sinh 

Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội tăng cường sự tham gia tích cực 

của học sinh vào quá trình học tập, nhất là những hoạt động trải nghiệm; tổ 

chức hoạt động tìm hiểu, điều tra, khám phá; hướng dẫn học sinh học tập cá 

nhân, nhóm để tạo ra các sản phẩm học tập; khuyến khích học sinh vận dụng 

được những điều đã học vào đời sống. 

c. Mục tiêu chương trình 

Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội góp phần hình thành, phát triển ở 

học sinh tình yêu con người, thiên nhiên; đức tính chăm chỉ; ý thức bảo vệ sức 

khoẻ của bản thân, gia đình, cộng đồng; ý thức tiết kiệm, giữ gìn, bảo vệ tài 

sản; tinh thần trách nhiệm với môi trường sống; các năng lực chung và năng 

lực khoa học [6]. 

d. Nội dung chương trình  

Nội dung khái quát [6]: 

Mạch 

nội dung 
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 
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Gia đình 

- Thành  viên  và  mối 

quan  hệ  giữa  các  

thành viên trong gia 

đình 

- Nhà ở, đồ dùng trong 

nhà; sử dụng an toàn 

một  số  đồ  dùng  

trong nhà 

- Sắp   xếp   đồ   dùng   

cá nhân   gọn  gàng,  

ngăn nắp 

- Các thế hệ trong gia 

đình 

- Nghề  nghiệp  của  

người  lớn trong gia  

đình 

- Phòng tránh ngộ 

độc khi ở nhà 

- Giữ vệ sinh nhà ở 

 

- Họ hàng nội, ngoại 

- Ngày kỷ niệm, sự 

kiện đáng nhớ của 

gia đình 

- Phòng tránh hoả 

hoạn khi ở nhà 

- Giữ vệ sinh xung 

quanh nhà 

 

Trường 

học 

- Cơ sở vật chất  của  

lớp học và trường học 

- Các  thành  viên  và 

nhiệm  vụ  của   một   

số thành   viên   trong   

lớp học, trường học 

- Hoạt động  chính  

của học sinh  ở  lớp  

học  và trường học 

- An toàn khi vui chơi  

ở trường và giữ lớp 

học sạch đẹp 

- Một số sự kiện  

thường được tổ chức 

ở trường học 

- Giữ  an  toàn  và  vệ 

sinh  khi  tham  gia  

một số hoạt động ở 

trường 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt  động  kết  nối 

với xã hội của 

trường học 

- Truyền  thống  nhà 

trường 

- Giữ an toàn và vệ 

sinh ở  trường   hoặc   

khu vực xung quanh 

trường 

 

 

Cộng 

đồng địa 

phương 

- Quang cảnh làng 

xóm, đường phố 

- Một số hoạt động của  

người dân trong cộng  

đồng 

- Hoạt động mua bán 

hàng hoá 

- Hoạt động giao 

thông 

 

- Một số hoạt động 

sản xuất 

- Một số di tích văn 

hoá, lịch sử và cảnh 

quan thiên nhiên 



 

27 

 

Thực vật 

và động 

vật 

-Thực  vật  và  động 

vật xung quanh 

- Chăm sóc, bảo vệ 

cây trồng và vật nuôi 

 

- Môi  trường  sống  

của thực  vật và động 

vật 

- Bảo vệ môi trường  

sống của thực vật,  

động vật 

- Các bộ phận của 

thực vật, động vật và 

chức năng của các 

bộ phận đó 

- Sử dụng hợp lí thực 

vật và động vật 

Con 

người và 

sức khỏe 

- Các bộ phận bên 

ngoài và giác quan của  

cơ thể 

- Giữ  cho  cơ  thể  

khỏe mạnh  và an toàn 

 

- Một số cơ quan bên 

trong cơ thể: vận 

động, hô  hấp,  bài  

tiết  nước tiểu 

- Chăm sóc và bảo vệ 

các cơ quan trong cơ 

thể 

- Một  số  cơ  quan  

bên trong cơ thể: 

tiêu hoá, tuần hoàn, 

thần kinh 

- Chăm sóc và bảo 

vệ các cơ quan trong 

cơ thể 

Trái Đất 

và bầu 

trời 

- Bầu trời ban ngày, 

ban đêm 

- Thời tiết 

- Các mùa trong năm 

- Một số thiên tai  

thường gặp 

 

- Phương hướng 

- Một số đặc điểm 

của Trái Đất 

- Trái Đất trong hệ 

Mặt Trời  

Ngoài ra, trong Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và Xã 

hội cũng đưa ra nội dung cụ thể và các yêu cầu cần đạt cho từng chủ đề. 

Nhìn vào bảng khái quát nội dung Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội 

ta thấy rằng nội dung được thiết kế phong phú, gần gũi, phù hợp với đặc điểm 

tâm lý và khả năng nhận thức của HS. Các mạch nội dung như Gia đình, Trường 

học, Cộng đồng địa phương, Thực vật và động vật, Con người và sức khoẻ, 

Trái Đất và bầu trời được tổ chức logic, từ dễ đến khó, giúp HS dần hình thành 

hiểu biết về thế giới xung quanh. Kiến thức không chỉ cung cấp nền tảng học 

tập mà còn phát triển kỹ năng quan sát, tư duy và vận dụng thực tiễn, góp phần 

hình thành thái độ sống tích cực và ý thức bảo vệ môi trường, sức khoẻ. 

e. Thời lượng thực hiện chương trình  

Thời lượng thực hiện chương trình mỗi lớp là 70 tiết/năm học, dạy trong 

35 tuần. Ước lượng tỷ lệ % số tiết dành cho các chủ đề ở từng lớp như sau [6]:  
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Chủ đề Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 

Gia đình 14% 13% 12% 

Trường học 13% 12% 12% 

Cộng đồng địa phương 16% 16% 14% 

Thực vật và động vật 16% 16% 17% 

Con người và sức khoẻ 20% 20% 20% 

Trái Đất và bầu trời 11% 13% 15% 

Đánh giá định kì 10% 10% 10% 

Như vậy, các mạch nội dung được duy trì xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 3, 

nhưng thời lượng thực hiện chương trình phân bố khác nhau, phù hợp với đặc 

điểm và yêu cầu của từng khối lớp. Qua bảng trên, có thể thấy sự chênh lệch về 

tỷ lệ thời lượng giữa các lớp là không quá lớn. Ví dụ, tỷ lệ thời lượng dành cho 

chủ đề Thực vật và động vật ở lớp 3 chiếm 17%, cao hơn 1% so với lớp 1 và 

lớp 2. Tương tự, chủ đề Trái Đất và bầu trời ở lớp 3 chiếm 15%, cao hơn lớp 1 

là 4% và lớp 2 là 2%. Trong khi đó, tỷ lệ thời lượng cho các chủ đề như Gia 

đình và Trường học giảm dần qua các lớp, từ 14% và 13% ở lớp 1 xuống còn 

12% ở lớp 3. Chủ đề Con người và sức khỏe chiếm tỷ lệ cao nhất (20%) và giữ 

nguyên ở cả ba lớp, phản ánh tầm quan trọng của việc giáo dục sức khỏe và an 

toàn cho HS. Sự phân bổ thời lượng này cho thấy tính logic và phù hợp với 

mức độ phát triển nhận thức của HS, giúp các em học tập hiệu quả hơn. 

1.1.3.2. Khả năng dạy học tích hợp giáo dục địa phương trong môn Tự nhiên 

và Xã hội  

Nội dung giáo dục địa phương nói chung và nội dung giáo dục địa phương 

tỉnh Ninh Bình nói riêng được tích hợp vào dạy học các môn học và hoạt động 

giáo dục như: Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lí, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Đạo 

đức, Hoạt động trải nghiệm,… 

Trong đó, đối với khối lớp 1, 2, 3 môn Tự nhiên và Xã hội là môn học có 

khả năng tích hợp nội dung giáo dục địa phương nói chung và nội dung giáo 

dục địa phương tỉnh Ninh Bình nói riêng. Vì: 
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Thứ nhất, Chương trình Tự nhiên và Xã hội ở các lớp đầu cấp tiểu học 

được xây dựng theo định hướng mở, bao gồm 6 chủ đề: Gia đình, Trường học, 

Cộng đồng địa phương, Thực vật và động vật, Con người và sức khoẻ, Trái Đất 

và bầu trời. So với chương trình cũ trước đây, chương trình mới đã tinh giảm 

một số nội dung khó, đồng thời cập nhật một số nội dung mới gần gũi và thiết 

thực với cuộc sống HS hơn. Ví dụ, các nội dung như đơn vị hành chính (làng, 

xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố) hay hoạt động sản xuất công nghiệp,... 

đã được điều chỉnh, thay vào đó là những chủ đề mang đậm tính địa phương 

như lễ hội truyền thống, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các loại 

thiên tai thường gặp và cách phòng tránh, kỹ năng tự bảo vệ bản thân,… Những 

điều chỉnh này mở ra cơ hội thuận lợi để GV tích hợp nội dung giáo dục địa 

phương tỉnh Ninh Bình vào bài học một cách tự nhiên và sinh động. Với tính 

chất mở của chương trình, trên cơ sở bảo đảm yêu cầu cần đạt đối với mỗi lớp 

học, cấp học thì GV có thể lựa chọn đối tượng học tập sẵn có ở địa phương để 

dạy học, thay đổi thứ tự các chủ đề học tập, đặt tiêu đề bài học trong mỗi chủ 

đề, xác định thời gian và điều chỉnh thời lượng học tập cho mỗi chủ đề cho phù 

hợp với thực tế địa phương, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà 

trường. Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội xác định mục tiêu đánh giá kết 

quả giáo dục môn học là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về 

phát triển năng lực và sự tiến bộ của HS trên cơ sở yêu cầu cần đạt đã được quy 

định ở mỗi lớp. Từ đó, giúp GV và HS điều chỉnh phương pháp dạy, phương 

pháp học để đạt được kết quả tốt hơn đồng thời tăng động cơ và hứng thú học 

tập môn học cho HS.  

Thứ hai, Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình dành cho HS lớp 1, 

2 và 3 [15-17] được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực 

phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi và gắn bó chặt chẽ với đời sống văn hóa, 

lịch sử, địa lý của địa phương. Ở lớp 1, nội dung giáo dục địa phương giới thiệu 

cho HS những hiểu biết ban đầu về quê hương như tên gọi, một số danh lam 

thắng cảnh nổi bật, một số nhân vật lịch sử tiêu biểu của Ninh Bình. Lên lớp 2, 

HS được mở rộng thêm kiến thức về môi trường nơi em sống, các nghề truyền 
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thống, các vị vua ở quê hương, danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống và 

nghệ thuật dân gian đặc sắc của quê hương, giúp học sinh thêm yêu quý và tự 

hào về nơi mình sinh sống. Sang lớp 3, nội dung giáo dục địa phương tập trung 

khắc sâu hiểu biết của học sinh về danh tướng Ninh Bình, quần thể danh thắng, 

di sản văn hóa, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng tại địa phương, đồng thời giáo 

dục các em ý thức giữ gìn, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của 

quê hương Ninh Bình.  

Như vậy, với nội dung gần gũi, tính tích hợp cao và cấu trúc chương trình 

mở, Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 1, 2, 3 có khả năng tích hợp 

hiệu quả nội dung giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình, góp phần hình thành 

phẩm chất, năng lực và tình yêu quê hương cho HS ngay từ những năm đầu 

tiên ở tiểu học. 

1.1.4. Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh Tiểu học với việc dạy học tích hợp 

giáo dục địa phương môn Tự nhiên và Xã hội cho học sinh tỉnh Ninh Bình 

1.1.4.1. Đặc điểm tâm lý  

a. Hoạt động thần kinh  

Ở độ tuổi Tiểu học, đặc biệt là lớp 1, 2, 3, hệ thần kinh của HS vẫn đang 

phát triển. Trẻ có khả năng nhận thức nhanh nhạy về môi trường xung quanh, 

nhưng vẫn chưa ổn định về mặt điều chỉnh cảm xúc và hành vi. Tâm lý HS 

trong giai đoạn này dễ thay đổi và có xu hướng bị phân tâm. Học sinh tiểu học 

thường không thể duy trì sự tập trung trong thời gian dài nếu không có sự kích 

thích từ môi trường học tập. Điều này đòi hỏi phương pháp DHTH giáo dục địa 

phương phải linh hoạt, tạo cơ hội cho HS trải nghiệm thực tế và tham gia vào 

các hoạt động trực quan, như tìm hiểu di tích lịch sử, tham gia các lễ hội văn 

hóa của Ninh Bình, để duy trì sự chú ý và hứng thú. 

Bên cạnh đó, HS tiểu học rất dễ bị tác động cảm xúc từ các yếu tố bên 

ngoài. Do đó, việc thiết kế các bài học giáo dục địa phương cần phải gần gũi, 

thú vị và kết nối với đời sống thực tế của các em. Cảm xúc tích cực sẽ giúp HS 

tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và hiệu quả hơn. 

b. Hoạt động xã hội 
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Hoạt động xã hội của HS tiểu học chủ yếu diễn ra trong môi trường gia 

đình, nhà trường và cộng đồng địa phương. Ở giai đoạn lớp 1, 2, 3 HS bắt đầu 

phát triển khả năng giao tiếp và hợp tác. Các em tham gia vào các hoạt động 

nhóm, học cách chia sẻ và hợp tác với bạn bè. Chính vì vậy, việc DHTH giáo 

dục địa phương có thể được tổ chức theo hình thức nhóm, khuyến khích HS 

trao đổi, thảo luận về các giá trị văn hoá, lịch sử và truyền thống của địa phương. 

Qua đó bồi dưỡng tình yêu quê hương Ninh Bình và lòng tự hào dân tộc khi 

được tham gia vào các hoạt động thực tế gắn liền với văn hóa, lịch sử và truyền 

thống của địa phương. 

1.1.4.2. Đặc điểm nhận thức  

a. Tri giác và chú ý 

Trẻ tiểu học ở lớp 1, 2, 3 có khả năng tri giác tốt, đặc biệt là đối với các 

đối tượng và sự kiện gần gũi, dễ hiểu. Tuy nhiên, khả năng chú ý của các em 

còn hạn chế, đặc biệt là khi phải tiếp nhận thông tin mới trong thời gian dài. Vì 

vậy, trong DHTH giáo dục địa phương, việc sử dụng các hình ảnh, video, thậm 

chí đưa HS đi tham quan thực tế là rất cần thiết. Việc làm này không chỉ giúp 

các em dễ dàng tiếp nhận thông tin mà còn tạo ra những ấn tượng sâu sắc về 

các đặc điểm của Ninh Bình như danh lam thắng cảnh, nghề truyền thống hay 

các hoạt động văn hoá của địa phương. 

b. Tư duy và trí nhớ 

Tư duy của HS tiểu học chủ yếu là tư duy cụ thể, hình tượng. Các em còn 

gặp khó khăn trong việc tư duy trừu tượng và thường phải dựa vào các đối 

tượng cụ thể để hình dung. Dạy học tích hợp giáo dục địa phương cần có sự kết 

hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp HS dễ dàng hình dung và kết nối kiến 

thức với thực tế. Ví dụ, GV dạy Bài 11: Di tích lịch sử - văn hoá và cảnh quan 

thiên nhiên ( Sách Kết nối Tri thức Tự nhiên và Xã hội lớp 3), GV có thể giới 

thiệu cụ thể về danh lam thắng cảnh như Tràng An, nghệ thuật truyền thống 

Hát xẩm, từ đó giúp các em hình dung rõ hơn về vẻ đẹp thiên nhiên và giá trị 

văn hoá của địa phương Ninh Bình. 
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Trí nhớ của HS lớp 1, 2, 3 mạnh mẽ khi thông tin được liên kết với trải 

nghiệm thực tế hoặc cảm xúc. Các hoạt động học tập như tham quan di tích 

lịch sử, tham gia vào các trò chơi dân gian hoặc thảo luận về các câu chuyện 

lịch sử của Ninh Bình sẽ giúp HS nhớ lâu và hiểu rõ hơn về những giá trị văn 

hoá của quê hương. 

c. Trí tưởng tượng 

Trí tưởng tượng của HS tiểu học rất phong phú. Các em dễ dàng sáng tạo 

và thể hiện những ý tưởng của mình qua các trò chơi, hoạt động vẽ tranh hay 

kể chuyện. Trong DHTH giáo dục địa phương, GV có thể khai thác khả năng 

tưởng tượng này của HS để giúp các em hình dung các câu chuyện lịch sử, các 

lễ hội truyền thống của Ninh Bình, khơi gợi niềm đam mê khám phá và tìm 

hiểu lịch sử, văn hoá và cảnh quan thiên nhiên tỉnh Ninh Bình. 

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN 

1.2.1. Khái quát về quá trình điều tra 

1.2.1.1. Mục đích điều tra 

Nhằm tìm hiểu nhận thức của GV về việc tích hợp giáo dục địa phương 

trong dạy học nói chung và trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học 

nói riêng, chúng tôi tiến hành điều tra và trên cơ sở đó xác lập cơ sở thực tiễn 

cho việc xây dựng các nguyên tắc và đề xuất quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy 

và những lưu ý sư phạm khi dạy học tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh 

Bình. 

1.2.1.2. Đối tượng điều tra 

Để tìm hiểu nhận thức của GV về tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh 

Bình trong dạy học nói chung và trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu 

học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nói riêng, chúng tôi tiến hành 

phát phiếu điều tra các thầy cô giáo đang công tác tại một số trường Tiểu học 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và một số thầy cô đang theo học lớp liên thông Đại 

học ngành Giáo dục Tiểu học trường Đại học Hoa Lư. 
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1.2.1.3. Nội dung điều tra 

Với phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi tiến hành khảo sát và điều 

tra các GV tiểu học một số vấn đề cơ bản sau:  

 + Nhận thức của GV tiểu học về tích hợp giáo dục địa phương trong dạy 

học nói chung và trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội nói riêng. 

 + Thực trạng tích hợp giáo dục địa phương trong dạy học môn Tự nhiên 

và Xã hội theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở một số trường Tiểu 

học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.  

1.2.1.4. Các phương pháp điều tra 

 Những phương pháp chủ yếu được sử dụng trong quá trình điều tra và 

khảo sát:  

- Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: Chúng tôi đã xây dựng Phiếu khảo 

sát GV với các câu hỏi trắc nghiệm có các đáp án cho sẵn và các câu hỏi mở 

cho GV về tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình trong dạy học môn Tự 

nhiên và Xã hội.  

- Phương pháp đàm thoại: Phương pháp này được sử dụng trong quá trình 

điều tra đối với giáo viên. Sau khi trả lời các câu hỏi trong Phiếu khảo sát giáo 

viên, GV có thể chia sẻ thêm một số thông tin, kinh nghiệm của cá nhân về việc 

tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình trong dạy học nói chung và trong 

dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học nói riêng. 

 - Phương pháp thống kê toán học: Chúng tôi đã thu thập, xử lí và phân 

tích các số liệu điều tra. 

1.2.2. Kết quả điều tra 

Chúng tôi đã tiến hành phát 80 phiếu điều tra và thu về được 80 phiếu. 

Trong đó có 80 phiếu hợp lệ. Từ đó tiến hành tổng hợp, phân tích, đánh giá,... 

và thu được kết quả như sau: 

1.2.2.1. Nhận thức của giáo viên tiểu học về vai trò, ý nghĩa của việc tích hợp 

giáo dục địa phương trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 

 Để điều tra mức độ tích hợp giáo dục địa phương trong môn Tự nhiên và 

Xã hội, chúng tôi đưa ra câu hỏi “Việc tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh 
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Bình trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học có cần thiết không?” -

Câu 2. Phiếu khảo sát giáo viên (Phụ lục), kết quả thu được như sau:  

Bảng 1.1. Mức độ cần thiết tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh 

Bình trong môn Tự nhiên và Xã hội 

STT Mức độ Số lượng Tỷ lệ % 

1 Không cần thiết 0 0.00 

2 Cần thiết một phần 3 3.75 

3 Cần thiết 39 48.75 

4 Rất cần thiết 38 47.50 

Tổng 80 100 

Nhìn vào bảng thống kê trên, ta thấy có 39 và 38 GV tiểu học (chiếm tới 

96.25% trong tổng số) cho rằng việc tích hợp giáo dục địa phương trong môn 

học Tự nhiên và Xã hội là cần thiết và rất cần thiết. Chỉ có 3 trong 80 GV 

(chiếm 3.75%) đánh giá là cần thiết một phần, không có GV nào cho rằng việc 

tích hợp là không cần thiết. Điều này chứng tỏ đa số các thầy/cô đều hiểu về 

vai trò và tầm quan trọng của việc tích hợp giáo dục địa phương trong dạy học 

nói chung và tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình trong dạy học môn 

Tự nhiên và Xã hội nói riêng. 

 Mặt khác, khi được hỏi “Việc tích hợp giáo dục địa phương trong dạy 

học môn Tự nhiên và Xã hội mang lại những ý nghĩa gì?”- Câu 5. Phiếu khảo 

sát giáo viên (Phụ lục), thì kết quả thu được như sau:  

Bảng 1.2. Ý nghĩa tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình 

trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 

STT Nội dung Số lượng Tỷ lệ % 

1 
Giúp học sinh khám phá và hiểu sâu hơn về thiên 

nhiên, lịch sử, văn hóa và con người quê hương 
70 87.50 

2 
Rèn luyện kỹ năng sống và ứng xử phù hợp với 

môi trường xã hội và tự nhiên địa phương 
46 57.50 
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3 

Nuôi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức trách 

nhiệm trong bảo vệ môi trường và di sản văn 

hóa địa phương 

68 85.00 

4 

Phát triển khả năng vận dụng kiến thức để giải 

quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến địa 

phương 

40 40.00 

5 
Đóng góp vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy 

bản sắc văn hoá đặc trưng của địa phương 
66 82.50 

6 Ý kiến khác…………………………………. 0 0.00 

Dựa trên bảng số liệu trên, có thể thấy rằng các GV đều nhận thức rõ ý 

nghĩa của việc tích hợp giáo dục địa phương trong dạy học môn Tự nhiên và 

Xã hội. Đặc biệt, ý nghĩa “Giúp học sinh khám phá và hiểu sâu hơn về thiên 

nhiên, lịch sử, văn hoá và con người quê hương” được 70 thầy/cô (chiếm 

87,50%) lựa chọn, cho thấy tầm quan trọng của việc gắn kết HS với môi trường 

xung quanh. Đồng thời, việc tích hợp giáo dục địa phương còn giúp “Nuôi 

dưỡng tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường và di 

sản văn hoá địa phương” điều này được 68 GV (chiếm 85.00%) công nhận. 

Ngoài ra, các ý nghĩa như “Đóng góp vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản 

sắc văn hoá đặc trưng của địa phương”, “Rèn luyện kỹ năng sống và ứng xử 

phù hợp với môi trường xã hội và tự nhiên địa phương” và “Phát triển khả 

năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến địa 

phương” cũng nhận được sự đồng tình từ 66, 46 và 40 phiếu.  

Kết quả khảo sát cho thấy, GV tiểu học nhận thức rõ vai trò to lớn của việc 

tích hợp giáo dục địa phương trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội. Việc kết 

nối kiến thức với thực tiễn địa phương không chỉ giúp HS hiểu sâu sắc về thiên 

nhiên, lịch sử và văn hóa quê hương, mà còn tạo nền tảng vững chắc để hình 

thành tình yêu quê hương và ý thức bảo vệ môi trường. Hơn thế nữa còn giúp 

nuôi dưỡng trách nhiệm của HS đối với việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa 

đặc trưng, giúp HS nhận thức rõ hơn về mối quan hệ giữa bản thân và cộng đồng. 
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1.2.2.2. Thực trạng tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình trong dạy 

học môn Tự nhiên và Xã hội  

Để điều tra thực trạng của tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình 

trong dạy học nói chung và trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội nói riêng, 

chúng tôi đưa ra 08 câu hỏi trong Phiếu trưng cầu ý kiến (Câu 1, Câu 3, Câu 4, 

Câu 6, Câu 7, Câu 8, Câu 9, Câu 10) - Phụ lục.  

Ở câu hỏi “Trường Thầy/Cô đang công tác hiện sử dụng bộ SGK Tự nhiên 

và Xã hội (lớp 1,2,3) nào sau đây?” - Câu 1. Phiếu khảo sát giáo viên (Phụ lục), 

kết quả thu được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.3. Bộ SGK Tự nhiên và Xã hội được sử dụng tại các trường 

tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

STT Bộ SGK Số lượng Tỷ lệ % 

1 Cánh diều 3 3.75 

2 Kết nối tri thức với cuộc sống 72 90.00 

3 Chân trời sáng tạo 5 6.25 

Tổng 80 100 

Bảng số liệu cho thấy bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” được sử 

dụng nhiều nhất tại các trường tiểu học ở Ninh Bình, với 72 GV (chiếm 90.00%) 

lựa chọn. Trong khi đó “Chân trời sáng tạo” có 5 GV (chiếm 6.25%) sử dụng 

và “Cánh diều” chỉ có 3 GV (chiếm 3.75%). Điều này đã tạo điều kiện thuận 

lợi lớn cho quá trình nghiên cứu, nhờ có sự thống nhất cao về bộ sách sử dụng, 

nghiên cứu có thể tập trung phân tích sâu nội dung của một bộ SGK duy nhất 

mà không cần so sánh, đối chiếu giữa nhiều bộ khác nhau. Vậy nên đảm bảo 

tính nhất quán và rõ ràng trong cách tiếp cận, đồng thời việc khảo sát và xây 

dựng phiếu hỏi cũng trở nên dễ dàng góp phần nâng cao độ tin cậy và tính chính 

xác của dữ liệu thu thập được. 

Ở câu hỏi “Thầy/Cô có thường xuyên tích hợp nội dung giáo dục địa 

phương tỉnh Ninh Bình trong dạy học nói chung và trong môn Tự nhiên và Xã 

hội nói riêng không?” - Câu 3. Phiếu khảo sát giáo viên (Phụ lục), kết quả thu 

được như sau: 
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Bảng 1.4. Mức độ thực hiện tích hợp nội dung giáo dục địa phương 

tỉnh Ninh Bình trong dạy học 

STT Mức độ Số lượng Tỷ lệ % 

1 Chưa bao giờ 0 0.00 

2 Ít khi 20 25.00 

3 Thỉnh thoảng 41 51.25 

4 Thường xuyên 19 23,75 

Tổng 80 100 

Bảng số liệu cho ta thấy, phần lớn GV chưa thường xuyên tích hợp nội 

dung giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình vào giảng dạy. Có 41 GV (chiếm 

51.25%) thực hiện thỉnh thoảng và 19 GV (chiếm 23,75%) thực hiện thường 

xuyên. Đáng chú ý, có 20 GV (chiếm 25.00%) thực hiện ít khi. Những số liệu 

trên phản ánh rằng, mặc dù nội dung giáo dục địa phương đã được đưa vào 

chương trình giảng dạy và có nhiều nội dung phù hợp để lồng ghép vào môn 

học Tự nhiên và Xã hội, nhưng việc triển khai trên thực tế vẫn còn thiếu thường 

xuyên và chưa thực sự đồng đều giữa các GV. Qua đó thấy rằng, việc tích hợp 

nội dung giáo dục địa phương trong dạy học vẫn còn gặp nhiều khó khăn về kỹ 

năng tổ chức hoạt động tích hợp, học liệu và tài liệu hướng dẫn cụ thể cho GV. 

Việc đẩy mạnh tích hợp giáo dục địa phương trong dạy học nói chung và 

trong môn Tự nhiên và Xã hội nói riêng là vô cùng cần thiết. Tích hợp nội dung 

địa phương không chỉ giúp HS hiểu rõ hơn về quê hương mà còn khơi dậy niềm 

tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc địa phương. Khi nội dung địa phương được 

lồng ghép thường xuyên sẽ giúp bài học trở nên sinh động, gần gũi hơn giúp 

các em hứng thú và tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên. 

 Trong câu hỏi số 4. Phiếu khảo sát giáo viên (Phụ lục), “Trong dạy học 

môn Tự nhiên và Xã hội, Thầy/Cô thường tích hợp nội dung giáo dục địa 

phương tỉnh Ninh Bình nào sau đây?”, kết quả thu được như sau:  
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Bảng 1.5. Các nội dung giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình được 

tích hợp trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 

STT Nội dung Số lượng Tỷ lệ % 

1 Văn hóa (truyền thống, lễ hội, làng nghề) 52 65.00 

2 Lịch sử (di tích, sự kiện) 52 65.00 

3 
Địa lý (đặc điểm thiên nhiên, danh lam thắng 

cảnh) 
52 65.00 

4 Kinh tế (ngành nghề, sản phẩm địa phương) 48 60.00 

5 
Danh lam thắng cảnh (Tràng An, Tam Cốc – 

Bích Động, Cúc Phương,…) 
64 80.00 

6 Ý kiến khác:………………………………… 0 0.00 

 Nội dung tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình đa dạng, phong 

phú bao gồm văn hoá, lịch sử, địa lý, kinh tế và danh lam thắng cảnh giúp HS 

có cái nhìn toàn diện về quê hương. Danh lam thắng cảnh được tích hợp nhiều 

nhất (chiếm 80.00%), phản ánh tiềm năng du lịch và giá trị văn hoá, lịch sử to 

lớn của Ninh Bình. Nội dung văn hoá, lịch sử, địa lý được quan tâm giống nhau 

đều chiếm 65.00%. Nội dung kinh tế địa phương được tích hợp ít nhất (chiếm 

60.00%) có thể GV gặp khó khăn trong việc khai thác, liên hệ nội dung này vào 

bài học. Những số liệu cho thấy GV có xu hướng ưu tiên tích hợp những nội 

dung gần gũi, dễ khai thác, phù hợp với nhận thức của HS và gắn liền với môi 

trường sống xung quanh. Đặc biệt, danh lam thắng cảnh như Tràng An, Tam 

Cốc – Bích Động, Cúc Phương…  

Tiếp tục ở câu hỏi “Thầy/Cô thường sử dụng các nguồn nào để lấy ví dụ 

minh hoạ giáo dục địa phương cho bài học?” - Câu 6. Phiếu khảo sát giáo viên 

(Phụ lục), kết quả thu được như sau: 

Bảng 1.6. Nguồn tư liệu giáo viên sử dụng để minh hoạ giáo dục địa 

phương trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 

STT Nội dung Số lượng Tỷ lệ % 
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1 
Sách tham khảo, tài liệu về lịch sử, địa lý và văn 

hoá địa phương 
58 72.50 

2 Quan sát và trải nghiệm thực tế tại địa phương 58 72.50 

3 
Mạng Internet, các website giáo dục hoặc phần 

mềm hỗ trợ dạy học 
65 81.25 

4 Đài phát thanh, truyền hình, báo chí địa phương 39 48.75 

5 Kiến thức và kinh nghiệm của bản thân 46 57.5 

6 Ý kiến khác:……………………………… 0 0.00 

Kết quả khảo sát cho thấy GV sử dụng “Mạng Internet, các website giáo 

dục hoặc phần mềm hỗ trợ dạy học” là nguồn được khai thác nhiều nhất (chiếm 

81.25%), cho thấy sự thuận tiện và tính cập nhật của các nền tảng trực tuyến 

trong giảng dạy. “Sách tham khảo, tài liệu về lịch sử, địa lý và văn hóa địa 

phương” và “Quan sát và trải nghiệm thực tế tại địa phương” cũng được áp 

dụng phổ biến đều chiếm 72.50%, phản ánh tầm quan trọng của các nguồn tư 

liệu chính thống và GV đã tận dụng môi trường xung quanh để giúp HS kết nối 

bài học với thực tế. Trong khi đó “Đài phát thanh, truyền hình, báo chí địa 

phương” có tỷ lệ sử dụng thấp hơn (48,75%), có thể do hạn chế về thời gian và 

mức độ phù hợp của nội dung. “Kiến thức và kinh nghiệm cá nhân” của giáo 

viên ( chiếm 57,50%), thể hiện sự chủ động và linh hoạt trong giảng dạy.  

Như vậy, GV đã biết khai thác các nguồn tư liệu giúp các em hiểu sâu hơn 

về quê hương, tăng cường niềm tự hào và ý thức bảo tồn giá trị văn hóa, lịch 

sử địa phương. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả giảng dạy, GV cần tiếp tục đa 

dạng hóa nguồn tư liệu, lựa chọn linh hoạt và phù hợp với nội dung bài học. 

Trong câu hỏi số 7. Phiếu khảo sát giáo viên (Phụ lục), “Thầy/Cô thường 

sử dụng hình thức tổ chức dạy học nào để tích hợp nội dung giáo dục địa 

phương vào bài dạy?”, kết quả thu được như sau: 

Bảng 1.7. Hình thức tổ chức dạy học tích hợp giáo dục địa phương 

trong môn Tự nhiên và Xã hội 

STT Nội dung Số lượng Tỷ lệ % 
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1 Lồng ghép trong bài giảng lý thuyết 67 83.75 

2 
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế tại 

địa phương 
20 25.00 

3 
Yêu cầu học sinh tự tìm hiểu và trình bày về địa 

phương 
32 40.00 

4 
Sử dụng hình ảnh, video hoặc sơ đồ minh hoạ 

về địa phương 
36 45.00 

5 
Tổ chức thảo luận, trò chơi hoặc câu hỏi tình 

huống liên quan đến địa phương 
42 52.50 

6 Ý kiến khác:………………………………… 0 0.00 

Từ các số liệu thu thập được, hình thức tích hợp giáo dục địa phương được 

GV sử dụng nhiều nhất là “Lồng ghép trong bài giảng lý thuyết” (chiếm 

83.75%). Đây là cách làm đơn giản, dễ thực hiện trong điều kiện lớp học hiện 

nay. Tuy nhiên, việc tích hợp vẫn chủ yếu dừng lại ở mức độ lý thuyết, thiếu 

tính trải nghiệm thực tế. Hình thức “Sử dụng hình ảnh, video hoặc sơ đồ minh 

hoạ về địa phương” có 36 GV chọn (chiếm 45.00%), đây là hình thức dễ thực 

hiện và phù hợp với nhiều nội dung nhưng lại được áp dụng khá là ít. Các hình 

thức giúp HS chủ động hơn như “Yêu cầu học sinh tự tìm hiểu và trình bày về 

địa phương” (chiếm 40.00%) hay “Tổ chức thảo luận, trò chơi hoặc câu hỏi 

tình huống liên quan đến địa phương” (chiếm 52.50%) chưa được sử dụng 

nhiều. Đặc biệt, chỉ có 20 GV (chiếm 25.00%) chọn “Tổ chức hoạt động trải 

nghiệm thực tế tại địa phương” một tỷ lệ khá thấp, có thể thấy việc triển khai 

còn gặp nhiều hạn chế về thời gian, kinh phí hoặc điều kiện tổ chức. 

Như vậy, mặc dù GV đã có ý thức tích hợp nội dung giáo dục địa phương 

trong dạy học, nhưng cách thực hiện còn thiên về giảng dạy một chiều, thiếu 

tính chủ động và trải nghiệm từ phía HS. Vì vậy, cần phải tăng cường đa dạng 

hóa hình thức tổ chức, chú trọng hơn vào các hoạt động thực tế và phát huy vai 

trò tích cực của HS trong quá trình học tập. 
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Ở câu hỏi về thuận lợi, khó khăn khi tổ chức dạy học tích hợp giáo dục địa 

phương tỉnh Ninh Bình - Câu 8, Câu 9. Phiếu khảo sát GV (Phụ lục), kết quả 

được tổng hợp trong bảng 1.8 và 1.9 dưới đây: 

Bảng 1.8. Thuận lợi khi tổ chức dạy học tích hợp giáo dục địa 

phương tỉnh Ninh Bình 

STT Nội dung Số lượng Tỷ lệ % 

1 Tài liệu thực tiễn phong phú 27 33.75 

2 Nội dung dạy học hấp dẫn 39 48.75 

3 
Phân phối chương trình có tiết dạy giáo dục địa 

phương 
33 41.25 

4 
Được tập huấn chuyên đề dạy học tích hợp giáo 

dục địa phương  
19 23.75 

5 Học sinh có ý thức học tập 74 92.50 

6 Ý kiến khác:……………………………… 0 0.00 

Bảng số liệu cho thấy, một trong những thuận lợi lớn nhất khi tổ chức dạy 

học tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình trong môn Tự nhiên và Xã 

hội là “Học sinh có ý thức học tập” (chiếm 92.50%). Điều này đã tạo điều kiện 

thuận lợi để GV triển khai tích hợp các nội dung liên quan đến địa phương. Tuy 

nhiên, các yếu tố hỗ trợ trực tiếp cho GV như “Tài liệu thực tiễn phong phú” 

(chiếm 33.75%), “Phân phối chương trình có tiết dạy giáo dục địa phương” 

(chiếm 41.25%) và đặc biệt là “Được tập huấn chuyên đề dạy học tích hợp giáo 

dục địa phương” (chiếm 23.75%) lại có tỉ lệ thấp. Phản ánh rằng, dù HS có 

hứng thú học tập, nhưng GV vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài 

liệu, thiếu định hướng từ chương trình giảng dạy và ít được bồi dưỡng chuyên 

môn. Ngoài ra, chỉ có 39 GV (chiếm 48.75%) đánh giá nội dung dạy học là hấp 

dẫn, vì vậy việc khai thác nội dung vẫn còn chưa thực sự hiệu quả. 

Từ những số liệu trên có thể thấy rằng, để nâng cao chất lượng dạy học 

tích hợp giáo dục địa phương, cần tăng cường tập huấn chuyên đề, cung cấp 

nguồn tài liệu thực tiễn đa dạng, cụ thể; đồng thời đảm bảo phân phối chương 
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trình hợp lý. Nếu không giải quyết được những khó khăn nêu trên, việc tích 

hợp giáo dục địa phương sẽ khó đạt hiệu quả như mong đợi. 

Bảng 1.9. Khó khăn khi tổ chức dạy học tích hợp giáo dục địa 

phương tỉnh Ninh Bình 

STT Nội dung Số lượng Tỷ lệ % 

1 
Thiếu tài liệu tham khảo, tư liệu trực quan về 

địa phương 
66 82.50 

2 
Chưa rõ cách xác định nội dung tích hợp phù 

hợp với bài học 
62 77.50 

3 
Hạn chế về thời gian để tổ chức hoạt động tích 

hợp 
56 70.00 

4 
Học sinh chưa có nhận thức đầy đủ về giáo dục 

địa phương 
42 52.50 

5 
Chưa được tập huấn hoặc hướng dẫn chi tiết về 

tích hợp giáo dục địa phương 
61 76.25 

6 Ý kiến khác:………………………………… 0 0.00 

Bên cạnh những thuận lợi, việc tổ chức DHTH giáo dục địa phương tỉnh 

Ninh Bình cũng gặp không ít khó khăn. Đáng chú ý nhất là “Thiếu tài liệu tham 

khảo, tư liệu trực quan về địa phương” với 66 phiếu (tương ứng 82.50%), GV 

còn lúng túng trong việc xây dựng nội dung minh hoạ và tạo hứng thú cho HS. 

Có 62 GV chọn (chiếm 77.50%) “Chưa rõ cách xác định nội dung tích hợp 

phù hợp với bài học”, GV đang gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn nội 

dung giáo dục địa phương phù hợp để gắn kết với chương trình. Tiếp đến, “Việc 

chưa được tập huấn hoặc hướng dẫn chi tiết về tích hợp giáo dục địa phương” 

(chiếm 76,25%) và “Hạn chế về thời gian tổ chức hoạt động tích hợp” (chiếm 

70.00%), GV đang cần được bồi dưỡng chuyên môn một cách bài bản và GV 

thiếu điều kiện để triển khai các hình thức dạy học tích hợp một cách linh hoạt, 

sáng tạo. Một vấn đề khác cũng đáng lưu ý là “Học sinh chưa có nhận thức đầy 
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đủ về giáo dục địa phương” (chiếm 52.50%), điều này ảnh hưởng đến hiệu quả 

tiếp thu và sự chủ động của các em trong học tập. 

Từ những số liệu trên, có thể thấy rằng để nâng cao hiệu quả của việc tích 

hợp giáo dục địa phương, GV cần được hỗ trợ nhiều hơn về tài liệu, phương 

pháp dạy học và thời gian tổ chức hoạt động. Đồng thời, cần có những biện 

pháp phù hợp để giúp HS hiểu rõ hơn về giá trị của giáo dục địa phương, từ đó 

tạo động lực học tập tích cực. 

Mặt khác, khi được điều tra bằng phiếu hỏi về ý kiến hoặc đề xuất nhằm 

nâng cao hiệu quả tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình trong dạy học 

môn Tự nhiên và Xã hội (Câu 10. Phiếu trưng cầu ý kiến – phụ lục), các thầy 

cô giáo đã chia sẻ rất nhiệt tình như: “Cung cấp nhiều tài liệu trực quan về địa 

phương”, “Tổ chức tập huấn hướng dẫn cho GV chi tiết về tích hợp giáo dục 

địa phương”, “Tài liệu phong phú hơn”, “Nên tổ chức buổi chuyên đề, tập 

huấn hướng dẫn chi tiết về tích hợp giáo dục địa phương”, “Cho HS đi trải 

nghiệm thực tế”, “Phối hợp với cộng đồng địa phương và phụ huynh”, “Sử 

dụng các phương pháp dạy học tích cực”,…(chiếm 40/80 phiếu). Đây chính là 

những cơ sở thực tiễn để chúng tôi làm căn cứ xây dựng nội dung Chương 2. 
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Kết luận chương 1 

Sau khi nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học tích hợp 

giáo dục địa phương trong môn Tự nhiên và Xã hội cho HS tiểu học ở Ninh 

Bình, chúng tôi nhận thấy:  

- Dạy học tích hợp giáo dục địa phương góp phần phát triển cho HS các 

năng lực như nhận thức khoa học, tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung 

quanh, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học; các thao tác tư duy như tổng hợp, 

phân tích, so sánh, khái quát hóa, trừu tượng hóa; đáp ứng yêu cầu về phát huy 

tích tích cực, chủ động của HS trong học tập.  

- Dạy học tích hợp giáo dục địa phương tạo điều kiện cho người học được 

trực tiếp tìm hiểu, nghiên cứu về xã hội, kinh tế, văn hóa, lịch sử, địa lí của địa 

phương mình. Dạy học không chỉ đơn thuần qua các giờ học, qua các hình ảnh, 

sách báo về địa phương mà GV còn tổ chức học qua các dự án, trò chơi... nhằm 

giúp HS tìm hiểu về nhân vật lịch sử, di sản văn hóa, đặc điểm tự nhiên, kinh 

tế, xã hội của địa phương. 

- Kết quả phân tích về tìm hiểu thực trạng cho thấy: Dạy học tích hợp giáo 

dục địa phương đã và đang được sự quan tâm của GV và HS trong môn Tự 

nhiên và Xã hội ở Tiểu học tuy chưa đạt được hiệu quả cao. Nguyên nhân được 

tìm hiểu đó là do nhiều GV vẫn chưa có sự hỗ trợ về nội dung giáo dục địa 

phương cũng như tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học.  

- Những nghiên cứu lí thuyết về DHTH và thực trạng dạy học tích hợp 

giáo dục địa phương ở các trường Tiểu học tỉnh Ninh Bình là những căn cứ 

quan trọng giúp chúng tôi xác định những nguyên tắc, xây dựng quy trình thiết 

kế kế hoạch bài dạy giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình. 

Như vậy, những vấn đề về lý luận và thực tiễn được nghiên cứu ở Chương 

1 sẽ là cơ sở để chúng tôi xây dựng nội dung Chương 2.
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CHƯƠNG 2 

TÍCH HỢP GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH NINH BÌNH 

TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Ở TIỂU HỌC 

2.1. CÁC NGUYÊN TẮC TÍCH HỢP GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

TRONG MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI  

Khi tích hợp giáo dục địa phương trong môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học, 

ngoài các nguyên tắc chung khi DHTH, GV cần tuân thủ các nguyên tắc sau:  

2.1.1. Đảm bảo mục tiêu, nội dung chương trình môn Tự nhiên và Xã hội 

Nguyên tắc này yêu cầu việc tổ chức dạy học tích hợp giáo dục địa phương 

trong môn Tự nhiên và Xã hội phải góp phần thực hiện mục tiêu dạy học môn 

Tự nhiên và Xã hội: nội dung tích hợp phải đảm bảo các yêu cầu cần đạt về 

phẩm chất và các năng lực chung, năng lực đặc thù cho HS tiểu học. 

Các nội dung giáo dục địa phương đưa vào bài học phải có mối quan hệ 

mật thiết với kiến thức sẵn có trong bài học. Kiến thức của bài học được xem 

là nền tảng cho kiến thức địa phương được tích hợp vào. Nói cách khác, khi 

tích hợp nội dung giáo dục địa phương vào bài học, GV cần tìm hiểu kĩ nội 

dung kiến thức của bài học, từ đó GV lựa chọn những nội dung giáo dục địa 

phương phù hợp để cụ thể hóa và làm rõ hơn các khía cạnh về địa lý, kinh tế, 

văn hóa, xã hội liên quan. Điều này lý giải vì sao cần ưu tiên chọn lọc các kiến 

thức địa phương có mối liên hệ chặt chẽ với CT GDPT 2018. 

Ví dụ: Bài 10: Cùng nhau khám phá quang cảnh xung quanh (Tiết 2-lớp1) 

- Mục tiêu bài học: Sau bài học, HS giới thiệu và nói được sự khác nhau 

cơ bản giữa cảnh làng quê và thành phố; Rèn kĩ năng quan sát thực tế, kĩ năng 

tranh luận; Yêu quý, tự hào và gắn bó với quê hương, đất nước của mình.  

- Nội dung bài học nói về quang cảnh thành phố. 

- Mục tiêu tích hợp giáo dục địa phương: HS tìm hiểu và giới thiệu được 

nơi em sinh sống; Phân biệt cảnh quan nông thôn và thành thị qua một số hình 

ảnh; Hình thành thái độ yêu mến, tự hào về quê hương. 

- Nội dung giáo dục địa phương nói về cảnh quan thành thị ở Ninh Bình. 
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2.1.2. Đảm bảo tính vừa sức 

Nguyên tắc này yêu cầu khi tổ chức dạy học tích hợp giáo dục địa phương 

cho HS tỉnh Ninh Bình, GV cần lưu ý:  

- Các nội dung giáo dục địa phương đưa vào bài học phải có tính hệ thống, 

tránh sự trùng lặp, ngoài ra, các kiến thức này phải phù hợp với trình độ của 

học sinh, không gây quá tải cho HS trong việc tiếp thu nội dung chính của bài 

học. Như vậy, những kiến thức đưa vào bài học cần được sắp xếp đúng chỗ, 

hợp lí, làm cho kiến thức môn học phong phú, phù hợp với thực tiễn. Khi tham 

gia học tập, HS cảm thấy hứng thú vì được cung cấp những kiến thức mới. Để 

làm được điều này, ngay từ đầu năm học GV phải khảo sát, nắm rõ mục tiêu, 

yêu cầu, hệ thống kiến thức, kĩ năng của toàn bộ môn học có tích hợp nội dung 

giáo dục địa phương. Việc xác định mối liên hệ giữa các mục trong từng bài và 

giữa các bài học sẽ giúp GV hiểu rõ chương trình, từ đó dự kiến những nội 

dung giáo dục của địa phương cần liên hệ, bổ sung, mở rộng và sắp xếp kiến 

thức thành một hệ thống. 

- Không nên thay thế hoặc loại bỏ hoàn toàn các ví dụ mẫu về các địa 

danh, sự vật và hiện tượng xã hội, văn hóa, lịch sử có trong chương trình SGK 

bằng các kiến thức của địa phương khi dạy học, vì đây là những ví dụ đặc trưng, 

điển hình, phù hợp với HS ở các vùng miền trong cả nước. Ở đây, GV có thể 

bổ sung các địa danh, sự kiện và hiện tượng địa phương nhưng chỉ dừng lại ở 

việc nhắc tên và địa chỉ, hoặc đưa ra những kiến thức tiêu biểu, có nội dung 

đơn giản, phù hợp với lứa tuổi HS tiểu học.  

Ví dụ: Bài 12: Vui đón tết (Tiết 2-lớp 1), ở hoạt động 2 Khám phá, sau khi 

cho HS tìm hiểu các hoạt động diễn ra trong ngày Tết, GV tổ chức cho HS kể 

tên một số lễ hội ở Ninh Bình và các hoạt động thường diễn ra trong các lễ hội 

thông qua gợi ý GV. Qua hoạt động này, HS nhận ra rằng ngày Tết và lễ hội là 

nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện bản sắc dân tộc và địa phương; HS cần 

biết giữ gìn, tôn trọng và tham gia lễ hội với thái độ văn minh, đúng mực. GV 

thực hiện đầy đủ các nội dung trong hoạt động Khám phá theo SGK, sau đó 
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lồng ghép nội dung giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình vào cuối hoạt động 

một cách phù hợp. 

2.1.3. Đảm bảo tính xác thực với thực tiễn 

Nguyên tắc đảm bảo tính xác thực với thực tiễn yêu cầu nội dung giáo dục 

địa phương được tích hợp trong môn Tự nhiên và Xã hội phải phản ánh đúng 

thực tế, khách quan, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, lịch sử 

và xã hội của tỉnh Ninh Bình. Các thông tin và sự kiện đưa vào giảng dạy cần 

chính xác, cập nhật và được chọn lọc từ những nguồn đáng tin cậy. 

GV cần nghiên cứu kỹ các tài liệu, nguồn dữ liệu địa phương như sách, báo 

cáo khoa học, trang thông tin chính thống và thực hiện kiểm tra độ tin cậy trước 

khi áp dụng vào bài học. Việc đảm bảo tính xác thực không chỉ giúp HS hiểu 

đúng và đầy đủ về địa phương mà còn góp phần bồi dưỡng lòng tự hào, ý thức 

trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát triển quê hương. Điều này cũng nâng cao 

tính thuyết phục và sự hấp dẫn trong quá trình giảng dạy, khơi gợi hứng thú học 

tập của HS thông qua những bài học gần gũi với cuộc sống địa phương. 

Ví dụ: Bài 11 – Di tích lịch sử văn hóa và cảnh quan thiên nhiên (Tiết 1-

lớp 3), khi giới thiệu về Quần thể danh thắng Tràng An, GV cần cập nhật chính 

xác các mốc thời gian, tên gọi, các di tích lịch sử và giá trị tiêu biểu của khu 

Quần thể để HS hiểu đúng, đầy đủ và tự hào về địa phương mình. 

2.1.4. Đảm bảo tính linh hoạt và sáng tạo 

Nguyên tắc này yêu cầu việc tổ chức tích hợp giáo dục địa phương trong 

dạy học môn Tự nhiên và Xã hội phải góp phần làm cho kiến thức môn Tự nhiên 

và Xã hội càng thêm phong phú, sát với thực tiễn địa phương, nơi các em sinh 

sống. GV cần linh hoạt và sáng tạo trong việc lựa chọn nội dung giáo dục địa 

phương, vận dụng những phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng và điều 

kiện thực tế, không nên cứng nhắc trong triển khai mà cần vận dụng hợp lí. 

Việc vận dụng linh hoạt các biện pháp DHTH, giáo dục địa phương cho 

phép mỗi GV có thể triển khai nội dung bài học theo những cách khác nhau, 

phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương.  
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 Đảm bảo tính linh hoạt và sáng tạo của DHTH giáo dục địa phương còn 

thể hiện qua năng lực của GV và điều kiện cơ sở vật chất để lựa chọn phương 

pháp dạy học phù hợp. Tùy vào từng nội dung học tập, mỗi GV sẽ vận dụng 

những phương pháp dạy học khác nhau.  

Đảm bảo tính linh hoạt và sáng tạo còn thể hiện qua HS có nhiều cách tạo 

ra sản phẩm học tập khác nhau.  

Ví dụ: Bài 2: Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình (Tiết 1-lớp 2), 

GV yêu cầu HS về nhà sưu tầm một số tranh ảnh về nghề nghiệp ở địa phương; 

GV có thể vận dụng phương pháp trò chơi học tập, phương pháp thảo luận 

nhóm, phương pháp dự án, phương pháp trực quan,… để tổ chức hiệu quả từng 

hoạt động học tập. 

2.1.5. Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả 

Sau khi xác định tính chuẩn xác của nội dung giáo dục địa phương đã khảo 

sát, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong tổ chức DHTH giáo dục địa 

phương, GV cần đảm bảo các yêu cầu sau:  

- Lựa chọn sự kiện lịch sử mang tính nổi bật, đủ để khôi phục lại bức tranh 

quá khứ; lựa chọn đặc điểm, sự vật, hiện tượng địa lí, kinh tế, xã hội, văn hóa 

mang tính nổi bật, đặc trưng của địa phương để so sánh với đặc điểm địa lý, 

kinh tế, xã hội, văn hóa của quốc gia.  

- Lựa chọn các nội dung gần gũi, gắn với cuộc sống của HS. Học sinh được 

trải nghiệm trong môi trường học tập thực tiễn, bằng vốn kinh nghiệm hiện có 

của cá nhân, các em tự khám phá những thông tin về địa phương mình qua bài 

học dựa trên quá trình khảo sát, điều tra, thu thập thông tin,… qua đó khắc sâu 

các kiến thức địa phương mình, góp phần hình thành lòng tự hào dân tộc, yêu 

quê hương, yêu đất nước và giữ gìn những truyền thống quý báu của quê hương.  

- Dạy học tích hợp giáo dục địa phương trong môn Tự nhiên và Xã hội ở 

Tiểu học phải hướng đến phát triển ở HS các năng lực học tập bộ môn. GV cần 

vận dụng phối hợp nhiều phương pháp và hình thức dạy học nhằm phát huy 

tính tích cực chủ động nhận thức và năng lực khoa học với các biểu hiện: nhận 

thức khoa học, tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh, vận dụng 
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kiến thức, kĩ năng đã học; đồng thời góp phần hình thành và phát triển các năng 

lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

Ví dụ: Bài 5: Hoạt động kết nối với cộng đồng (Tiết 1-lớp 3), ở hoạt động 

3: Luyện tập, GV tích hợp lồng ghép giáo dục địa phương Ninh Bình bằng cách 

giới thiệu hình ảnh một số hoạt động cộng đồng được tổ chức trong các trường 

học Tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Sau đó, GV liên hệ thực tế bằng cách 

hỏi học sinh: “Các em đã tham gia hoạt động cộng đồng nào ở trường hoặc nơi 

mình sinh sống?”, “Em thấy hoạt động đó có ý nghĩa gì?”. Qua hoạt động này, 

HS được chia sẻ những trải nghiệm thực tế của bản thân, từ đó hiểu hơn về ý 

nghĩa của các hoạt động kết nối cộng đồng như: biết yêu thương, giúp đỡ người 

khác, bảo vệ môi trường, giữ gìn văn hóa quê hương.  

2.2. QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY TÍCH HỢP GIÁO 

DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH NINH BÌNH TRONG MÔN TỰ NHIÊN VÀ 

XÃ HỘI  

2.2.1. Bước 1: Xác định mục tiêu/ Yêu cầu cần đạt của bài học 

Sau khi xác định được bài học có khả năng tích hợp nội dung giáo dục địa 

phương, GV dựa vào Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội cấp tiểu học để 

xác định các yêu cầu cần đạt của bài học đó, đảm bảo mục tiêu/ yêu cầu cần đạt 

của bài học bao gồm kiến thức môn học và hiểu biết về địa phương. 

2.2.2. Bước 2: Lựa chọn nội dung giáo dục địa phương 

- GV khai thác các chủ đề gắn với tỉnh Ninh Bình trong Tài liệu giáo dục 

địa phương lớp 1, 2, 3 phù hợp với nội dung, yêu cầu cần đạt của bài học, như: 

Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, vườn quốc 

gia Cúc Phương, các ngành nghề truyền thống,... 

- Nội dung tích hợp giáo dục địa phương phải gần gũi, phù hợp với đặc 

điểm, trình độ của HS tiểu học và bài học; không vượt xa mục tiêu của bài học, 

gây quá tải, nặng nề cho HS. 

2.2.3. Bước 3: Xác định hình thức và mức độ tích hợp 

GV cần xác định rõ hình thức và mức độ tích hợp nội dung giáo dục địa 

phương trong bài học. Ví dụ: 
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- Hình thức tích hợp (mức độ toàn phần): Toàn bài có nội dung giáo dục 

địa phương. 

- Hình thức lồng ghép (mức độ bộ phận): Bài học có một số nội dung lồng 

ghép với giáo dục địa phương. 

- Hình thức liên hệ (mức độ liên hệ, mở rộng): Bài học có một hoặc nhiều 

chỗ có khả năng liên hệ, bổ sung thêm kiến thức về giáo dục địa phương.  

2.2.4. Bước 4: Xây dựng kế hoạch bài dạy tích hợp 

- GV thiết kế kế hoạch bài dạy theo các hoạt động dạy - học phù hợp trong 

đó có các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tích cực như: hoạt động 

nhóm, trò chơi học tập, tham quan, thảo luận gắn với thực tế địa phương, điều 

tra, dự án,... 

- Ngoài ra, GV nên sử dụng các học liệu đa dạng như: tranh ảnh, video, 

bài hát, sản phẩm địa phương,... để tiết học đạt hiệu quả tốt nhất. 

2.3. THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO 

DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH NINH BÌNH TRONG MÔN TỰ NHIÊN VÀ 

XÃ HỘI 

Dựa vào các nguyên tắc và quy trình đã xây dựng ở mục 2.1 và 2.2, đồng 

thời dựa vào các yêu cầu cần đạt cụ thể ở từng bài học trong môn Tự nhiên và 

Xã hội lớp 1, 2, 3 và khảo sát nội dung các Chủ đề trong Tài liệu Giáo dục địa 

phương tỉnh Ninh Bình lớp 1, 2, 3,… đã tìm hiểu trong Chương 1, GV có thể 

tiến hành thiết kế Kế hoạch bài dạy tích hợp đảm bảo các yêu cầu. Tuy nhiên, 

trong phạm vi của đề tài, chúng tôi lựa chọn một số bài học thuộc các chủ đề 

trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1, 2, 3 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc 

sống) để thiết kế. Cụ thể được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 2.1. Thống kê một số bài dạy tích hợp giáo dục địa phương tỉnh 

Ninh Bình trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 1, 2, 3 

(Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống) 

Khối 

lớp 

Môn Tự nhiên và Xã hội Tích hợp giáo dục địa phương 

Chủ đề Bài học Chủ đề 
Mức độ tích 

hợp 

1 

Cộng 

đồng địa 

phương 

Bài 10. Cùng khám 

phá quang cảnh xung 

quanh (Tiết 2) 

Chủ đề 1: Quê 

hương em 

Tích hợp bộ 

phận 

Bài 12. Vui đón tết  

(Tiết 2) 

Chủ đề 4: Lễ hội 

truyền thống 

Tích hợp bộ 

phận 

2 Gia đình 

Bài 2: Nghề nghiệp 

của người lớn trong 

gia đình (Tiết 1) 

Chủ đề 3: Nghề 

truyền thống ở 

quê hương em 

Tích hợp bộ 

phận 

 

3 

Trường 

học 

Bài 5: Hoạt động kết 

nối với cộng đồng 

(Tiết 1) 

Chủ đề 6: Hoạt 

động cộng đồng 

của người dân địa 

phương 

Tích hợp bộ 

phận 

Tích hợp liên 

hệ, mở rộng 

Cộng 

đồng địa 

phương 

Bài 11: Di tích lịch 

sử văn hóa và cảnh 

quan thiên nhiên 

(Tiết 1) 

Chủ đề 1: Quần 

thể danh thắng 

Tràng An 

Tích hợp bộ 

phận 

Tích hợp liên 

hệ, mở rộng 

Bài 12: Ôn tập chủ 

đề cộng đồng địa 

phương (Tiết 1) 

Chủ đề 1: Quần 

thể danh thắng 

Tràng An 

Tích hợp bộ 

phận 
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Các kế hoạch cụ thể: 

2.3.1. Lớp 1 

CHỦ ĐỀ 3. CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG 

BÀI 10. CÙNG KHÁM PHÁ QUANG CẢNH XUNG QUANH (TIẾT 2) 

Giáo dục địa phương: Chủ đề 1. Quê hương em 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  

1. Năng lực 

1.1. Năng lực chung 

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với 

bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau 

trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng 

dẫn của thầy cô. 

1.2. Năng lực đặc thù 

- Giới thiệu được một cách đơn giản về cảnh thành phố. 

- Nói được sự khác nhau cơ bản giữa cảnh làng quê và thành phố. 

- Rèn được kĩ năng quan sát thực tế, kĩ năng tranh luận. 

- Yêu quý, tự hào và gắn bó với quê hương, đất nước của mình. 

2. Phẩm chất 

- Phẩm chất yêu nước: Yêu thiên nhiên, yêu quê hương, tôn trọng các biểu 

tượng đặc trưng của quê hương. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức chăm sóc, bảo vệ quang cảnh xung 

quanh. Nhận ra vai trò của bản thân trong việc giữ gìn vẻ đẹp của làng quê 

và thành phố. 

3. Tích hợp giáo dục địa phương 

3.1. Nội dung tích hợp giáo dục địa phương 

 - Tìm hiểu cảnh quan thành thị ở Ninh Bình. 

- Phân biệt cảnh quan nông thôn và thành thị thông qua một số hình ảnh 

ở Ninh Bình.  

- Giới thiệu được ở mức độ đơn giản quang cảnh nơi em ở. 
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- Hình thành thái độ yêu mến, tự hào về quê hương, góp phần giáo dục 

tình cảm gắn bó với địa phương. 

3.2. Mức độ tích hợp giáo dục địa phương 

- Mức độ bộ phận: Đưa ví dụ, hình ảnh về làng quê và thành phố của địa 

phương Ninh Bình vào nội dung bài học. 

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên 

- Kế hoạch dạy học, bài giảng powerpoint, SGK. 

- Tranh ảnh, video về cảnh làng quê, thành phố. 

2. Học sinh  

 - SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 1. 

 - Tranh ảnh sưu tầm về làng quê, thành phố, giấy màu, hồ dán, bút màu. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Hoạt động khởi động (Thời gian: 3 phút) 

a. Mục tiêu:  

- Tạo tâm thế hứng thú cho HS, từng bước làm quen bài học. 

b. PPDH/KTDH: phương pháp thảo luận nhóm. 

c. Cách tiến hành:  

- GV tổ chức cho HS hát và vận động theo 

bài “Quê hương” (thơ: Đỗ Trung Quân - 

Nhạc Giáp Văn Thạch). 

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi 

trong thời gian 1 phút trả lời câu hỏi sau: 

+ Kể tên một số thành phố ở nước ta mà em 

nghe kể hoặc được từng đến. 

- GV gọi HS trả lời. 

- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài: Các em vừa 

kể tên được nhiều thành phố khác nhau ở 

- HS vận động theo nhạc. 

 

 

- HS thảo luận nhóm. 

 

 

 

- HS chia sẻ câu trả lời.  

- HS lắng nghe. 
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nước ta, mỗi nơi đều có cảnh vật và cuộc 

sống khác nhau. Hôm nay cô trò mình cùng 

tiếp tục khám phá cảnh quan xung quanh ta 

- Bài 10. Cùng khám phá quang cảnh 

xung quanh ( Tiết 2). 

 - Gọi 2 HS nhắc lại tên bài. 

- GV ghi tên bài. 

 

 

 

 

 

- HS nhắc lại tên bài. 

2. Hoạt động khám phá (Thời gian: 12 phút) 

Hoạt động: Tìm hiểu quang cảnh thành phố và một số hoạt động của người 

dân ở đây. 

a. Mục tiêu:  

- Nhận biết và giới thiệu được một cách đơn giản về cảnh quan thành phố và một 

số hoạt động của người dân ở thành phố. 

b. PPDH/KTDH: phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp vấn đáp. 

c. Cách tiến hành:  

- GV trình chiếu hình ảnh trong SGK và giới 

thiệu: Trên bảng cô có một bức tranh, bây 

giờ để tìm hiểu hoạt động này, cô cho chúng 

mình thảo luận nhóm đôi trong thời gian 3 

phút, cùng quan sát tranh và trả lời các câu 

hỏi sau: 

+ Em nhìn thấy gì trong bức tranh?  

+ Người dân có những hoạt động nào?  

+ Em có nhận xét gì về đường phố?  

+ Minh và Hoa có suy nghĩ như thế nào?  

+ Theo em, vì sao Minh lại phát biểu như 

thế? 

 

 

- HS quan sát, thảo luận và trả lời 

câu hỏi theo yêu cầu: 

+ Em thấy có trường tiểu học, siêu 

thị, rạp chiếu phim, bệnh viện, tòa 

nhà trung tâm, rạp xiếc, xe cộ và 

nhiều người. 

+ Người dân đang đi bộ, đi xe máy 

giao hàng, đi taxi, vào siêu thị, chơi 

công viên, đi khám bệnh và làm việc. 

+ Đường phố rộng, sạch sẽ và hoạt 

động của người dân nhộn nhịp. 

+ Vì ở quê Minh yên tĩnh, ít xe cộ 

và nhà cửa thấp, không đông đúc 

như ở thành phố. 
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- GV gọi HS trả lời. 

 

- GV nhận xét, tuyên dương chốt đáp án: 

Các em đã biết nhận ra những đặc điểm nổi 

bật của thành phố như nhà cao tầng, đường 

phố đông đúc và hoạt động nhộn nhịp của 

người dân. 

* Tích hợp lồng ghép giáo dục địa phương 

Ninh Bình: 

- GV giới thiệu cho HS một số hình ảnh về 

quang cảnh thành phố:  

 

 

 

- HS các nhóm trình bày, các nhóm 

khác lắng nghe và bổ sung. 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

- HS theo dõi. 
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- GV đặt câu hỏi: 

+ Qua hoạt động vừa rồi, em có cảm nhận 

gì về cảnh quan thành thị ở địa phương 

Ninh Bình? 

 

- GV gọi HS nhận xét. 

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt: À, 

đúng rồi. Ninh Bình không chỉ có cảnh quan 

thành thị đẹp mà còn có nhiều nét văn hóa, 

di tích và thiên nhiên nổi tiếng. Chúng ta 

cùng tiếp tục khám phá để hiểu và yêu thêm 

nơi mình đang sống nhé! 

- GV chuyển ý: Vừa rồi các em đã biết được 

một số nét đặc trưng về cảnh quan thành 

phố. Vậy cảnh vật thành phố ở từng vùng 

miền khác nhau như thế nào, cô trò mình 

cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe và trả lời:  

+ Em thấy cảnh quan thành thị ở 

Ninh Bình rất sạch đẹp, nhiều cây 

xanh, xe cộ, nhà cửa cao tầng và 

đang ngày càng phát triển.  

- HS nhận xét. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 

3. Hoạt động thực hành (Thời gian: 6 phút) 
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a. Mục tiêu:  

- Nhận biết được sự khác nhau giữa phố cổ và phố hiện đại. 

b. PPDH/KTDH: phương pháp quan sát, phương pháp trò chơi học tập, kĩ thuật 

lẩu băng chuyền. 

c. Cách tiến hành: 

- Cô mời cả lớp cùng chú ý lên bảng, trên 

bảng cô có 2 bức tranh. Bây giờ cô cho các 

em trao đổi theo hình thức Lẩu băng chuyền 

trong thời gian 3 phút, chia sẻ với bạn và 

trả lời câu hỏi sau: 

+ Cảnh phố cổ như thế nào?  

+ Cảnh phố hiện đại như thế nào?  

+ Em có thể kể tên một số khu phố cổ nổi 

tiếng ở nước ta không?  

+ Em thích khu phố nào trong hình hơn? Vì 

sao? 

 

 

 

- GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày. 

- GV nhận xét, tuyên dương và kết luận: 

Mỗi khu phố đều có vẻ đẹp riêng. Phố cổ 

mang nét truyền thống, phố hiện đại thể 

hiện sự phát triển. Chúng ta cần biết giữ 

gìn, trân trọng cả quá khứ và hiện tại để xây 

dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. 

- GV chuyển ý: Các em vừa tìm hiểu sự khác 

nhau giữa phố cổ và phố hiện đại. Bây giờ, 

- HS làm việc theo yêu cầu và trả lời 

câu hỏi: 

+ Có nhà mái ngói đỏ, thấp, gần 

nhau, mang nét truyền thống và yên 

bình. 

+ Có nhiều tòa nhà cao tầng, đường 

phố rộng, xe cộ tấp nập, hiện đại và 

sôi động. 

+ Phố cổ Hà Nội, phố cổ Hội An, 

phố cổ Hoa Lư. 

+ Em thích khu phố cổ hơn vì yên 

tĩnh, gần gũi và giữ được nét xưa. 

(Hoặc: Em thích khu phố hiện đại 

hơn vì nhộn nhịp và tiện nghi). 

 - HS chia sẻ trước lớp. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 
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chúng ta cùng vận dụng để giới thiệu về thành 

thị, làng quê và nơi mình đang sống nhé! 

4. Hoạt động vận dụng (Thời gian: 7 phút) 

a. Mục tiêu:  

- HS kể được những điểm khác nhau giữa thành thị và làng quê. 

- HS nêu được quang cảnh nơi mình sinh sống một cách mạch lạc, rõ ràng và thể 

hiện được tình cảm của mình. 

b. PPDH/KTDH: phương pháp thực hành. 

c. Cách tiến hành: 

- GV đặt câu hỏi:  

+ Qua tiết 1 và 2 hoạt động vừa rồi. Vậy 

bạn nào cho cô biết thành thị và làng quê ở 

Ninh Bình khác nhau như thế nào ? 

 

- GV gọi HS nhận xét. 

- GV nhận xét, tuyên dương và kết luận:  

+ Thành thị: Thành phố đông đúc, nhà cao 

tầng san sát, đường phố luôn tấp nập xe cộ. 

Cuộc sống hiện đại với nhiều trung tâm 

thương mại, trường học, bệnh viện và các 

dịch vụ tiện ích. 

+ Làng quê: Không khí yên bình, trong lành 

với cánh đồng, sông ngòi và nhiều cây cối. 

Nhà cửa thường thấp, đơn giản, gắn liền với 

thiên nhiên.  

- GV đưa số một số gợi ý để HS giới thiệu 

về nơi em sinh sống: 

+ Em sống ở đâu? 

+ Quang cảnh xung quanh như thế nào? 

- HS lắng nghe và trả lời:  

+ Thành thị đông đúc, nhiều nhà cao 

tầng, đường phố tấp nập, hiện đại. 

Làng quê yên bình, nhiều cây cối, 

cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. 

- HS nhận xét. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe và trả lời câu hỏi.  
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+ Có nhiều cây cối không?  

+ Em có yêu quý nơi mình sinh sống không? 

Vì sao? 

- GV tổ chức cho HS xé dán bức tranh về 

quang cảnh nơi em sinh sống. 

- GV gọi HS lên giới thiệu sản phẩm của bản 

thân. 

- GV nhận xét, tuyên dương, khích lệ HS. 

Các em đã hoàn thành bài xé dán rất sáng 

tạo, thể hiện được quang cảnh nơi mình sinh 

sống một cách rõ ràng và sinh động. Cô 

mong rằng qua hoạt động này, các em sẽ 

thêm yêu quý nơi mình đang sống và có ý 

thức giữ gìn, bảo vệ môi trường xung quanh. 

- GV chuyển ý: Chúng ta cùng bước vào 

hoạt động cuối để củng cố lại kiến thức và 

thêm yêu quê hương Ninh Bình của mình 

nhé! 

 

 

 

- HS thực hành. 

 

- HS giới thiệu trước lớp. 

 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

 

 

5. Hoạt động dẫn dắt, nhắc nhở (Thời gian: 7 phút) 

a. Mục tiêu:  

- Phân biệt cảnh quan nông thôn và thành thị thông qua một số hình ảnh ở Ninh 

Bình.  

- Hình thành thái độ yêu mến, tự hào về quê hương, góp phần giáo dục tình cảm 

gắn bó với địa phương. 

b. PPDH/KTDH: phương pháp trò chơi học tập. 

c. Cách tiến hành: 

- GV gọi HS đọc bóng nói và trả lời câu hỏi: 

+ Bạn thích thành phố hay làng quê hơn?  

- HS lắng nghe và trả lời. 
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- GV nhận xét: Mỗi bạn đều có lựa chọn 

riêng và biết nêu lý do rõ ràng. Cô khen 

ngợi tinh thần mạnh dạn chia sẻ và biết thể 

hiện suy nghĩ của mình. Dù yêu thích thành 

phố hay làng quê, điều quan trọng là các em 

biết trân trọng và giữ gìn nơi mình đang 

sống. 

- GV gọi HS đọc ghi nhớ. 

* Tích hợp lồng ghép giáo dục địa phương 

Ninh Bình: 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tiếp 

sức”.  

+ GV nếu luật chơi: Chia lớp thành 2 đội, 

mỗi đội cử 4 bạn lên nối tiếp gắn bảng thành 

thị/nông thôn phù hợp với mỗi hình. Đội 

nào gắn nhanh và đúng nhất sẽ là đội chiến 

thắng. 

 

 

- HS tiếp thu. 

 

 

 

 

. 

 

- HS đọc. 

 

 

- HS lắng nghe và tham gia chơi. 
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- GV công bố đội chiến thắng và nhận xét, 

tuyên dương: 

 Cô khen các em có những hiểu biết rất tốt 

về quê hương Ninh Bình của mình. Ở quê 

mình, dù cảnh quan ở làng quê hay thành 

thị cũng rất đẹp phải không. Vì vậy, các em 

phải biết yêu quê hương và cô hi vọng các 

em sẽ ra sức học thật giỏi để sau này về xây 

dựng quê hương mình ngày càng giàu đẹp 

hơn nữa nhé! Các em có đồng ý với cô 

không nào? 

- GV nhận xét tiết học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 
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CHỦ ĐỀ 3. CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG 

BÀI 12. VUI ĐÓN TẾT (TIẾT 2) 

Giáo dục địa phương: Chủ đề 4. Lễ hội truyền thống 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Năng lực 

1.1. Năng lực chung 

- Năng lực tự chủ, tự học: Luôn chủ động, tích cực tham gia các hoạt động 

học tập. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm và biết chia sẻ 

kết quả làm việc theo nhóm. Biết trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập. 

1.2. Năng lực đặc thù  

- Bộc lộ được cảm xúc và tự giác tham gia các hoạt động phù hợp cùng 

người thân chuẩn bị cho ngày Tết. 

- Kể được hoạt động chính của mình, người thân và người dân, cộng đồng 

trong dịp Tết cổ truyền. 

- Biết cách ứng xử phù hợp trong các tình huống liên quan đến ngày Tết. 

- Trân trọng, giữ gìn nét đẹp của bản sắc văn hóa dân tộc. 

2. Phẩm chất. 

- Phẩm chất yêu nước: Trân trọng, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của ngày Tết cổ truyền. 

- Phẩm chất nhân ái: Quan tâm, chia sẻ niềm vui Tết với gia đình và mọi 

người xung quanh. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Tham gia chuẩn bị và thực hiện các hoạt động vui 

đón Tết. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn phong 

tục đẹp trong dịp Tết. 

3. Tích hợp giáo dục địa phương 

3.1. Nội dung tích hợp giáo dục địa phương 

- Kể được tên một số lễ hội truyền thống ở Ninh Bình. 

3.2. Mức độ tích hợp giáo dục địa phương 
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 - Mức độ bộ phận: Lồng ghép các hình ảnh về lễ hội truyền thống ở địa 

phương Ninh Bình vào nội dung bài học. 

II. CHUẨN BỊ  

1. Giáo viên 

- Giáo án, máy tính, video bài hát. 

- Một số tranh, ảnh, video nói về hoạt động của cộng đồng trong dịp Tết 

cổ truyền. 

- Một số tranh, ảnh, video nói về hoạt động thường diễn ra trong các lễ hội 

tỉnh Ninh Bình. 

2. Học sinh 

 - SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 3. 

 - Sưu tầm tranh ảnh về ngày Tết cổ truyền và ngày Tết Trung thu. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Hoạt động khởi động (Thời gian: 3 phút) 

a. Mục tiêu: 

- Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi, khơi gợi hứng thú học tập cho học sinh. 

- Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước thông qua các câu hỏi. 

b. PPDH/KTDH: phương pháp vấn đáp. 

c. Cách thực hiện:  

- GV cho HS hát và khởi động theo bài hát: 

“Ngày tết quê em” sáng tác Từ Huy. 

- GV đặt câu hỏi: Em hãy kể tên các trò 

chơi thường diễn ra vào ngày Tết mà em 

đã tham gia hoặc quan sát? 

- GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét và dẫn dắt vào tiết học mới: 

Những hoạt động các em vừa kể chính là 

nét đẹp của Tết cổ truyền. Hôm nay, chúng 

ta tiếp tục tìm hiểu Bài 12: Vui đón Tết 

- HS hát và khởi động theo bài 

hát. 

-HS lắng nghe. 

 

 

- HS trả lời. 

- HS lắng nghe. 
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(Tiết 2) để cảm nhận rõ hơn không khí vui 

tươi, rộn ràng của ngày Tết. 

- GV ghi tên bài lên bảng.  

2. Hoạt động khám phá (Thời gian: 12 phút) 

a. Mục tiêu: 

- HS kể được những hoạt động diễn ra trong dịp Tết và ý nghĩa của hoạt động 

đó. Đồng thời HS biết cách ứng xử phù hợp khi tham gia các hoạt động.  

- HS kể được tên một số lễ hội truyền thống ở Ninh Bình. 

b. PPDH/ KTDH: phương pháp quan sát, phương pháp thảo luận nhóm. 

c. Cách thực hiện: 

- GV tổ chức HS thảo luận theo cặp trong 

thời gian 2 phút trả lời câu hỏi: Quan sát 

hình và nói về những hoạt động thường 

diễn ra trong ngày Tết. 

- GV gọi các cặp trả lời. 

- GV nhận xét và tuyên dương. 

- GV kết luận: Trong hình là những hoạt 

động phổ biến diễn ra trong ngày Tết cổ 

truyền: Con cháu chúc Tết ông bà, bố mẹ 

để bày tỏ lòng hiếu thảo và cầu chúc sức 

khỏe, hạnh phúc cho gia đình. Mọi người 

tham gia các trò chơi dân gian như ném 

còn, tượng trưng cho ước mong may mắn; 

xin chữ để cầu mong tri thức và thành 

công; đánh đu thể hiện sức mạnh và khởi 

đầu tốt đẹp. Những hoạt động này không 

chỉ đem lại niềm vui mà còn giữ gìn nét 

đẹp văn hóa truyền thống. 

 - GV chia sẻ cách ứng xử phù hợp khi đi 

chúc Tết: Tết là dịp để chúng ta thể hiện 

- HS thảo luận nhóm đôi. 

 

 

 

- HS trả lời. 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe và quan sát. 
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tình cảm và lòng biết ơn. Khi chúc Tết ông 

bà, bố mẹ, các em hãy nói những lời chúc 

sức khỏe, hạnh phúc. Khi được nhận lì xì, 

đừng quên cúi đầu, mỉm cười và nói lời 

cảm ơn. Ứng xử lễ phép sẽ làm cho ngày 

Tết thêm ý nghĩa và vui vẻ hơn! 

* Tích hợp lồng ghép giáo dục địa 

phương Ninh Bình: 

- GV đặt câu hỏi: Sau Tết, tỉnh Ninh Bình 

tổ chức rất nhiều lễ hội. Em hãy kể tên 

những lễ hội ở Ninh Bình mà em biết? 

- GV gọi HS trả lời. 

- GV nhận xét kết hợp trình chiếu một số 

lễ hội:  

 

Sau Tết, Ninh Bình tổ chức nhiều lễ hội 

truyền thống đặc sắc để cầu mong bình an, 

mùa màng bội thu và tưởng nhớ công lao 

các bậc tiền nhân. Tiêu biểu là Lễ hội Báo 

bản làng Nộn Khê diễn ra vào ngày 14 

tháng Giêng âm lịch; Lễ hội Hoa Lư từ 

ngày 8 đến 10 tháng 3 âm lịch; Lễ hội đền 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe và trả lời câu hỏi. 

 

 

- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe. 
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Thái Vi ngày 14 và 15 tháng 3 âm lịch; Lễ 

hội Tràng An ngày 18 tháng 3 âm lịch. 

- GV khuyến khích HS kể về những hoạt 

động, phong tục, trò chơi thường diễn ra 

trong các lễ hội trên như: rước kiệu, đua 

thuyền, thi nấu cơm, thả đèn hoa đăng, kéo 

co,… 

- GV cho HS xem một số hoạt động 

thường diễn ra trong các lễ hội bằng tranh 

ảnh và video. 

 

- GV chuyển hoạt động: Các em vừa tìm 

hiểu về một số hoạt động thường diễn ra 

trong ngày Tết và các lễ hội ở địa phương. 

Bây giờ, chúng ta cùng chuyển sang hoạt 

động thực hành để chia sẻ những trải 

nghiệm của bản thân và cảm xúc khi tham 

gia vào những hoạt động ngày Tết. 

 

 

- HS kể tên các hoạt động trò 

chơi. 

 

 

 

- HS quan sát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

3. Hoạt động thực hành (Thời gian: 10 phút) 

a. Mục tiêu: 
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- HS nói được những hoạt động đã tham gia vào ngày Tết cổ truyền và biết 

cách ứng xử, bày tỏ cảm xúc (ở mức độ đơn giản), phù hợp trong các tình 

huống liên quan. 

- HS biết được các ngày tết dành cho thiếu nhi Việt Nam và nói được những 

hoạt động phổ biến, biết cách ứng xử phù hợp trong các tình huống liên quan. 

b. PPDH/KTDH: Phương pháp quan sát, phương pháp thảo luận nhóm. 

c. Cách thực hiện: 

 Hoạt động 1  

- GV tổ chức cho HS thảo luận theo cặp 

đôi, nói cho nhau những nội dung theo câu 

hỏi gợi ý của GV trong thời gian 2 phút : 

+ Trong ngày Tết, em đã tham gia hoạt 

động nào?  

+ Hoạt động nào em thích nhất? 

+ Nêu cảm xúc của em khi tham gia hoạt 

động đó. 

- GV gọi một vài cặp đôi chia sẻ trước lớp.  

- GV nhận xét và tuyên dương HS. 

- GV kết luận: Những hoạt động ngày Tết 

mang lại niềm hạnh phúc, giúp chúng ta 

hiểu thêm về giá trị của truyền thống và 

tình yêu thương. Mong các em luôn trân 

trọng và vui vẻ khi tham gia những hoạt 

động này. 

Hoạt động 2  

- GV yêu cầu HS quan sát hình 1, 2 trang 52. 

- GV gọi HS trả lời các câu hỏi sau: 

+ Những hình này nói về ngày tết nào? Vì 

sao em biết? 

- GV gọi HS trả lời. 

 

- HS trong nhóm lần lượt kể cho 

nhau nghe về những hoạt động 

HS tham gia trong ngày Tết, chia 

sẻ hoạt động HS thích nhất và 

cảm xúc khi tham gia. 

 

 

 

- HS trình bày. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan sát. 

- HS lắng nghe và trả lời câu hỏi. 

 

 

- HS trả lời. 
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- GV gọi HS chia sẻ trước lớp về những 

hoạt động chủ yếu diễn ra trong ngày Tết 

Trung thu. 

- GV nhận xét và khuyến khích HS liên hệ 

thực tế: 

+ Ngoài ngày Tết Trung thu, còn có ngày 

tết nào dành cho thiếu nhi?  

+ Em đã làm những gì trong ngày đó? 

- GV gọi HS trả lời. 

- GV chiếu hình ảnh ngày Tết Thiếu nhi. 

- GV nhận xét và tuyên dương: Ngoài Tết 

Trung thu, chúng ta còn có Tết Thiếu nhi 

Việt Nam được tổ chức vào ngày 1 tháng 

6 hằng năm. 

- GV chuyển ý: Các em có muốn tự tay làm 

thiệp chúc Tết tặng người thân không? 

Vậy bây giờ các em cùng cô làm thiệp chúc 

Tết nhé. Hoạt động 4 vận dụng. 

- HS chia sẻ. 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

- HS trả lời. 

- HS quan sát. 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

4. Hoạt động vận dụng (Thời gian: 7 phút) 

a. Mục tiêu: 

- Thể hiện tình cảm yêu quý, trân trọng của HS đối với ngày Tết cố truyền 

của dân tộc qua việc làm và trang trí thiệp chúc Tết. 

b. PPDH/KTDH: phương pháp thực hành. 

c. Cách thực hiện:  

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 

bốn trong thời gian 5 phút với các nhiệm 

vụ sau: 

+ HS tự làm và trang trí thiệp chúc Tết ở 

lớp để tặng người thân theo gợi ý của GV. 

- HS thực hiện nhiệm vụ theo 

nhóm. 
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+ HS cùng nhau chia sẻ những tranh ảnh sưu 

tầm  về ngày Tết cổ truyền và Tết Trung thu.  

- GV gọi HS các nhóm chia sẻ những sản 

phẩm của mình trước lớp. 

- GV nhận xét và tuyên dương, khích lệ 

HS: Cô khen các nhóm làm việc rất tích 

cực và sáng tạo. Các em đã chia sẻ rất tốt 

và có nhiều ý tưởng hay về sản phẩm. 

 

 

- HS chia sẻ sản phẩm. 

 

- HS lắng nghe. 

5. Hoạt động liên hệ, mở rộng (Thời gian: 3 phút) 

a. Mục tiêu:  

-  Hình thành thói quen tiết kiệm, sử dụng tiền đúng mục đích. 

-  Khuyến khích HS thực hiện hành động giúp đỡ bạn bè và cộng đồng.  

b. PPDH/KTDH: phương pháp thảo luận 

c. Cách thực hiện:  

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi 

trong thời gian 1 phút về bức tranh tổng kết 

cuối bài với định hướng: "Các em hãy quan 

sát bức tranh và cho biết vì sao việc sử dụng 

tiền mừng tuổi để giúp đỡ bạn bè khó 

khăn?”  

- GV gọi HS chia sẻ. 

- GV tuyên dương, khích lệ HS. 

- GV đặt câu hỏi giúp HS tự liên hệ bản thân: 

+ Em đã bao giờ dùng tiền mừng tuổi để 

giúp đỡ bạn bè khó khăn chưa? 

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương kết luận: 

Những việc làm nhỏ như tiết kiệm tiền mừng 

tuổi để giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn 

không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái mà còn 

- HS thảo luận. 

 

 

 

 

 

- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe. 

- HS trả lời. 

 

 

- HS lắng nghe. 
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góp phần rèn luyện kỹ năng sống và vun 

đắp những phẩm chất tốt đẹp cho các em. 

- GV nhận xét tiết học. 

 

2.3.2. Lớp 2  

CHỦ ĐỀ 1: GIA ĐÌNH 

BÀI 2: NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LỚN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) 

Giáo dục địa phương: Chủ đề 3. Nghề truyền thống ở quê hương em 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực 

1.1. Năng lực chung 

- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài 

để hoàn thành tốt nội dung tiết học. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình 

trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt 

động học tập. 

1.2. Năng lực đặc thù 

- Đặt được câu hỏi để tìm thông tin về công việc, nghề nghiệp của những 

người lớn trong gia đình. 

- Nêu được ý nghĩa của những công việc, nghề nghiệp đó đối với gia đình 

và xã hội. 

- Thu thập và nói được một số thông tin về những công việc, nghề có thu nhập. 

2. Phẩm chất. 

- Phẩm chất yêu nước: Kính trọng, biết ơn người lao động; tôn trọng các 

nghề nghiệp. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Nhận biết và trân trọng công việc của người lớn 

trong gia đình, hình thành thái độ biết quý trọng lao động, noi gương chăm chỉ. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Hiểu được vai trò của mỗi người trong gia đình, 

biết giúp đỡ cha mẹ, có trách nhiệm với bản thân và người thân. 

3. Tích hợp giáo dục địa phương 
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3.1. Nội dung tích hợp giáo dục địa phương 

- Kể được tên một số nghề truyền thống tiêu biểu của Ninh Bình. 

- Nhận thức được giá trị văn hóa – kinh tế - xã hội của các nghề truyền 

thống, qua đó hình thành tình yêu quê hương, ý thức giữ gìn bản sắc địa phương. 

3.2. Mức độ tích hợp giáo dục địa phương 

- Mức độ bộ phận: Đưa dẫn chứng, hình ảnh cụ thể về các nghề truyền 

thống ở quê hương em vào nội dung bài học. 

II. CHUẨN BỊ  

1. Giáo viên 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy. 

2. Học sinh 

- SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2. 

- HS sưu tầm một số tranh, ảnh về nghề nghiệp. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Hoạt động khởi động (Thời gian: 3 phút) 

a. Mục tiêu:  

- Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. 

b. PPDH/KTDH: phương pháp trò chơi học tập. 

c. Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi “Đuổi hình bắt 

chữ” với chủ đề nghề nghiệp. 

- GV nêu luật chơi: GV sẽ lần lượt đưa 

ra các bức tranh minh họa gợi ý về nghề 

nghiệp. Các em sẽ suy nghĩ thật nhanh 

trong thời gian 10 giây và giơ tay đưa ra 

đáp án. 

- HS tham gia chơi. 

 

- HS lắng nghe và bắt đầu chơi theo 

hiệu lệnh GV. 
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- GV chốt đáp án và nhận xét, khen ngợi 

HS trả lời chính xác, khích lệ những bạn 

tham gia tích cực. 

- GV dẫn dắt vào bài mới: Nghề nghiệp 

của mỗi người đều rất quan trọng và 

đáng trân trọng. Hôm nay, chúng ta sẽ 

cùng nhau tìm hiểu Bài 2: Nghề nghiệp 

của người lớn trong gia đình (Tiết 1). 

- GV ghi tên bài lên bảng và yêu cầu HS 

ghi tên bài vào vở. 

- HS lắng nghe. 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

- HS thực hiện theo yêu cầu. 

2. Hoạt động khám phá (Thời gian: 18 phút) 

a. Mục tiêu:  

- HS kể được công việc, nghề nghiệp trong SGK và nói được ý nghĩa, lợi ích 

của một số công việc, nghề nghiệp trong đó. 

- Biết cách đặt ra các câu hỏi để thu thập được thông tin về công việc, nghề 

nghiệp có thu nhập. 

b. PPDH/KTDH: phương pháp quan sát, phương pháp thảo luận nhóm, 

phương pháp vấn đáp. 

c. Cách thực hiện: 

Hoạt động 1: Kể về công việc hoặc 

nghề nghiệp của người thân. 

- GV trình chiếu hình ảnh và đặt câu hỏi: 

Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?  

- GV mời một số HS trả lời. 

- GV nhận xét và kết luận: Trong tranh 

là hình ảnh các bạn nhỏ đang vui vẻ trò 

chuyện, hỏi đáp về công việc hoặc nghề 

nghiệp của bố mẹ mình.  

- GV gọi HS đọc yêu cầu và gợi ý trong 

SGK. 

 

 

- HS quan sát và suy nghĩ. 

 

- HS trả lời. 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

- HS đọc. 
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- GV tổ chức thảo luận theo cặp trong 

thời gian 2 phút để tìm hiểu về công việc 

hoặc nghề nghiệp của người lớn trong 

gia đình em. 

- GV gợi mở và hỗ trợ bằng các câu hỏi: 

+ Ông bà, bố mẹ, anh chị,…em làm 

công việc hay nghề nghiệp gì? 

+ Công việc hay nghề nghiệp đó mang 

lại lợi ích gì? 

GV giải thích từ “lợi ích” cho HS hiểu: Đó 

là những sản phẩm, của cải vật chất, giá trị 

mà nghề nghiệp hoặc công việc tạo ra.  

- GV gọi từng cặp chia sẻ trước lớp. 

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung. 

- GV nhận xét và tuyên dương. 

- GV kết luận: Mỗi người lớn trong gia 

đình đều có một công việc hoặc nghề 

nghiệp riêng, góp phần tạo ra những giá 

trị quan trọng cho gia đình và xã hội. 

Các công việc này không chỉ mang lại 

nguồn thu nhập mà còn giúp xây dựng 

cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chúng ta 

cần trân trọng và biết ơn những đóng 

góp của người thân trong gia đình mình. 

Hoạt động 2: Kể về công việc hoặc 

nghề nghiệp khác. 

- GV chiếu hình ảnh và yêu cầu HS quan 

sát các hình 2, 3, 4, 5, 6, 7 trong SGK 

trang 10,11. 

- HS thảo luận nhóm đôi. 

 

 

 

- HS lắng nghe gợi ý và trả lời câu 

hỏi. 

 

 

 

 

 

 

- HS chia sẻ. 

- HS nhận xét. 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan sát hình ảnh. 
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- GV tổ chức thảo luận nhóm bốn trong 

thời gian 3 phút trả lời các câu hỏi sau:  

+ Người trong tranh làm công việc hoặc 

nghề nghiệp gì? 

+ Công việc hoặc nghề nghiệp đó làm ở 

đâu? 

+ Nêu lợi ích của công việc hoặc nghề 

nghiệp đó? 

- GV gọi HS chia sẻ trả lời trước lớp. 

- GV nhận xét và kết luận: Qua các bức 

tranh, chúng ta đã thấy hình ảnh của 

nhiều nghề nghiệp khác nhau trong 

cuộc sống: 

+ Ngư dân (Hình 2): Những người làm 

việc trên biển, đánh bắt thủy hải sản, 

mang lại nguồn thực phẩm quý giá cho 

gia đình và xã hội. 

+ Bộ đội hải quân (Hình 3): Những 

người bảo vệ vùng biển và chủ quyền 

quốc gia, giữ gìn hòa bình cho đất nước. 

+ Công nhân may (Hình 4): Họ làm việc 

trong các nhà máy, tạo ra những sản 

phẩm may mặc thiết yếu phục vụ cho 

nhu cầu ăn mặc của mọi người. 

+ Thợ đan nón (Hình 5): Những người 

làm nghề thủ công truyền thống, tạo ra 

những chiếc nón lá vừa đẹp, vừa hữu ích 

trong cuộc sống hằng ngày. 

+ Nông dân (Hình 6): Người lao động 

trên đồng ruộng, trồng trọt và sản xuất 

- HS thảo luận nhóm và thực hiện 

theo yêu cầu. 

 

 

 

 

 

 

- HS chia sẻ trước lớp. 

- HS lắng nghe. 
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lương thực, thực phẩm, mang lại bữa 

cơm no đủ cho chúng ta. 

+ Người bán hàng (Hình 7): Họ làm 

việc trong các cửa hàng, chợ hoặc trên 

đường phố, giúp cung cấp hàng hóa và 

dịch vụ cần thiết cho cuộc sống. 

Mỗi nghề nghiệp đều có vai trò quan 

trọng và mang lại những lợi ích to lớn, 

góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp 

hơn. Các em cần biết trân trọng công 

sức của mọi người và tự hào về những 

nghề nghiệp truyền thống cũng như hiện 

đại trong gia đình, quê hương. 

- GV gọi HS đọc yêu cầu mục 3 trong 

SGK trang 11. 

- GV phát Phiếu học tập để HS hoàn 

thiện về một công việc hoặc nghề 

nghiệp cụ thể.  

Tên công việc hoặc 

nghề nghiệp:  

 

Nơi làm việc:  

Công việc hoặc nghề 

nghiệp có mang lại 

thu nhập cho họ 

không:  

 

Lợi ích của công việc 

hoặc nghề nghiệp:  

 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp. 

- GV gọi HS nhận xét. 

- GV nhận xét và bổ sung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS đọc yêu cầu. 

 

- HS hoàn thiện phiếu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS chia sẻ câu trả lời. 

- HS nhận xét. 

- HS lắng nghe. 
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- GV đặt câu hỏi để mở rộng thêm và 

rèn luyện thêm cho HS kĩ năng nhận xét: 

Theo em, những nghề nghiệp trên có 

điểm gì giống nhau? 

- GV gọi HS trả lời. 

- GV nhận xét và tuyên dương, khích lệ: 

Qua hoạt động này, các em đã hiểu hơn 

về nhiều nghề nghiệp khác nhau và 

nhận ra rằng tất cả đều góp phần xây 

dựng xã hội. Mỗi công việc, dù lớn hay 

nhỏ, đều mang lại lợi ích và đáp ứng 

nhu cầu của con người. Không có nghề 

nào là không quan trọng, miễn là được 

làm bằng trách nhiệm và sự tận tâm. Khi 

trân trọng công sức lao động của mọi 

người, chúng ta sẽ hiểu giá trị của mỗi 

nghề. Hãy luôn biết ơn và cố gắng học 

tập để sau này đóng góp cho xã hội! 

- GV chuyển ý: Các em vừa kể về công 

việc của người thân cũng như một số 

nghề nghiệp khác. Bây giờ, chúng ta sẽ 

cùng tìm hiểu kỹ hơn để thấy được 

những lợi ích, vai trò mà công việc, 

nghề nghiệp mang lại cho gia đình, xã 

hội.  

 

 

 

 

- HS trả lời. 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

3. Hoạt động thực hành (Thời gian: 12 phút) 

a. Mục tiêu: 

- HS biết và kể thêm được một số công việc hoặc nghề nghiệp có thu nhập 

khác trong xã hội. Và hiểu được công việc, nghề nghiệp nào cũng mang lại 

lợi ích cho cá nhân, gia đình và xã hội. 
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- Đồng thời bày tỏ được lòng biết ơn, trân trọng những lợi ích mà mỗi nghề 

nghiệp mang lại. 

- Kể được tên một số nghề truyền thống tiêu biểu của Ninh Bình. 

b. PPDH/ KTDH: phương pháp thảo luận nhóm. 

c. Cách thực hiện: 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về công việc 

hoặc nghề nghiệp khác. 

- GV gọi HS đọc yêu cầu hoạt động 1. 

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi 

trong thời gian 2 phút để tìm hiểu về một 

số nghề nghiệp có thu nhập khác trong 

gia đình, xã hội. 

- GV gọi các nhóm chia sẻ trước lớp. 

- GV mời HS nhận xét, bổ sung. 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV kết luận: Trong xã hội có rất nhiều 

nghề nghiệp khác nhau, mỗi nghề đều 

mang lại thu nhập và giữ vai trò quan 

trọng. Từ những người lao động trong 

lĩnh vực sản xuất như nông dân, công 

nhân, thợ mộc đến những người làm 

việc trong các ngành dịch vụ như bác sĩ, 

giáo viên, kỹ sư, tất cả đều góp phần đáp 

ứng nhu cầu của con người và thúc đẩy 

xã hội phát triển. Dù làm công việc gì, 

chỉ cần chăm chỉ, trung thực và có trách 

nhiệm, ai cũng có thể tạo ra giá trị cho 

bản thân, gia đình và cộng đồng. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về công việc 

hoặc nghề nghiệp của người thân. 

 

 

- HS đọc. 

- HS thảo luận nhóm. 

 

 

 

- HS chia sẻ trước lớp. 

- HS nhận xét. 

- HS lắng nghe. 
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- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân 

để nói về nghề nghiệp của một người 

lớn trong gia đình mình theo gợi ý: 

+ Giới thiệu về tên và nghề nghiệp của 

người thân mình muốn nói đến. 

+ Nét chính của nghề nghiệp? ( nơi làm 

việc, sản phẩm làm ra, lợi ích của nghề 

nghiệp,…) 

+ Em có suy nghĩ gì về công việc hoặc 

nghề nghiệp đó? 

- GV gợi ý để HS viết 2-3 câu thể hiện 

lòng biết ơn, suy nghĩ của mình về nghề 

nghiệp của người thân trong gia đình, ví 

dụ: "Em rất biết ơn công việc của bố/mẹ 

vì công việc đó giúp gia đình có cuộc 

sống ổn định và hạnh phúc. Em tự hào 

về nghề nghiệp của người thân vì nó rất 

có ích cho xã hội." 

- GV gọi HS chia sẻ trước lớp. 

- GV gọi HS nhận xét. 

- GV kết luận: Mỗi nghề nghiệp đều 

quan trọng, góp phần mang lại cuộc 

sống ổn định cho gia đình và xã hội. Các 

em hãy trân trọng, biết ơn sự vất vả của 

người thân trong công việc. Từ đó, cố 

gắng học tập tốt để sau này có thể đóng 

góp cho xã hội. 

* Tích hợp lồng ghép giáo dục địa 

phương Ninh Bình: 

- HS thực hiện theo yêu cầu và trả 

lời các câu hỏi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe gợi ý và thực hiện 

theo yêu cầu. 

 

 

 

 

 

 

- HS chia sẻ trước lớp. 

- HS nhận xét. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 
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- GV liên hệ với các nghề truyền thống 

đặc trưng của địa phương Ninh Bình, 

giúp HS hiểu rõ hơn về sự phong phú 

của các nghề nghiệp và vai trò của 

chúng trong cuộc sống gia đình và địa 

phương. Những nghề này không chỉ là 

nguồn thu nhập mà còn phản ánh văn 

hóa và sự phát triển của từng vùng miền:  

+ Em có biết về các nghề truyền thống 

ở địa phương mình không? 

+ Các nghề truyền thống này mang lại 

lợi ích gì cho địa phương và xã hội? 

- GV gọi HS trả lời. 

- GV nhận xét và kết luận kết hợp trình 

chiếu hình ảnh: 

 

 Một số nghề truyền thống như nghề đá 

mỹ nghệ ở Huyện Hoa Lư, nghề mộc ở 

Thành phố Ninh Bình, nghề thêu ren ở 

Huyện Hoa Lư và nghề gốm ở Huyện 

Yên Mô, Nho Quan…. 

- HS liên hệ với địa phương và trả 

lời các câu hỏi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS trả lời. 

- HS lắng nghe. 
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Thông qua việc tìm hiểu nghề nghiệp 

của người thân và nghề truyền thống địa 

phương, HS sẽ nhận thấy mỗi công việc 

đều có giá trị riêng. Các nghề như đá mỹ 

nghệ, mộc, thêu ren, gốm không chỉ giữ 

gìn văn hóa mà còn góp phần phát triển 

kinh tế xã hội. Giúp HS hiểu được tầm 

quan trọng của nghề nghiệp và hình 

thành lòng tự hào, biết ơn đối với những 

đóng góp của mọi người xung quanh. 

4. Hoạt động vận dụng (Thời gian: 2 phút) 

a. Mục tiêu: 

- Ôn lại nội dung tiết học. 

b. Cách thực hiện:  

* Tổng kết tiết học 

- GV gọi HS nhắc lại nội dung bài học. 

- Nhận xét tiết học. 

 

- HS nhắc lại. 

- HS lắng nghe. 

 

2.3.3. Lớp 3  

CHỦ ĐỀ 2: TRƯỜNG HỌC 

BÀI 5. HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VỚI CỘNG ĐỒNG (TIẾT 1) 

Giáo dục địa phương: Chủ đề 6. Hoạt động cộng đồng của người dân địa phương 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Năng lực  

1.1. Năng lực chung 

- Năng lực tự chủ và tự học: Biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với 

bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong 

học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của 

thầy cô. 
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1.2. Năng lực đặc thù 

- Nêu được tên và ý nghĩa của một đến hai hoạt động kết nối với xã hội 

của trường học và mô tả được hoạt động đó. 

- Nhận xét được về sự tham gia của HS trong các hoạt động kết nối. 

2. Phẩm chất 

- Phẩm chất trách nhiệm: Tích cực, có trách nhiệm khi tham gia các hoạt 

động kết nối trường học với cộng đồng. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ và luôn tự giác tham gia các 

hoạt động kết nối cộng đồng. 

- Phẩm chất yêu nước: Có ý thức tuyên truyền, vận động các bạn cùng 

tham gia. 

3. Tích hợp giáo dục địa phương 

3.1. Nội dung tích hợp giáo dục địa phương 

 - Nêu được 1 số hoạt động kết nối cộng đồng ở địa phương Ninh Bình. 

 - Kết nối nội dung bài học với hoạt động cộng đồng tại địa phương Ninh 

Bình nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cốt lõi cho HS. 

3.2. Mức độ tích hợp giáo dục địa phương 

- Mức độ bộ phận: Lồng ghép hình ảnh về hoạt động cộng đồng của người 

dân địa phương vào nội dung bài học. 

 - Mức độ liên hệ, mở rộng: Khuyến khích HS thu gom rác thải nhựa để 

tham gia bảo vệ môi trường. 

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên 

- Kế hoạch bài dạy, máy tính, SGK Tự nhiên xã hội 3. 

- Tranh, ảnh, tư liệu, video về các hoạt động kết nối với xã hội của trường. 

2. Học sinh 

- SGK Tự nhiên xã hội 3, vở ghi.  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 
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1. Hoạt động khởi động (Thời gian: 5 phút) 

a. Mục tiêu:  

- Tạo tâm thế hứng thú cho HS, từng bước làm quen bài học. 

b. PPDH/ KTDH: phương pháp vấn đáp, phương pháp trực quan, phương pháp 

thảo luận nhóm. 

c. Cách thức tiến hành: 

- Tổ chức cho HS hát và vận động theo bài 

“Nói lời hay, làm việc tốt” (sáng tác: Mai 

Trâm). 

- GV chiếu cho HS xem video về hoạt 

động từ thiện: 

https://www.youtube.com/watch?v=zy1e

CByWaKo 

- GV chiếu cho HS quan sát hình 1 trong 

SGK và đặt câu hỏi: 

+ Theo em, mọi người trong hình 1 đang 

làm gì? 

+ Kết hợp cả video và ảnh minh họa, các 

em đã tham gia các hoạt động nào như vậy 

chưa? 

- GV gọi HS trả lời. 

 

 

 

- GV mời HS nhận xét. 

- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài 

mới: Trong cuộc sống này, việc chúng ta 

trao đi yêu thương, lòng tốt đối với người 

khác, với xã hội là những điều rất quý giá. 

- HS vận động theo nhạc. 

 

 

- HS xem video. 

 

 

 

- HS quan sát, lắng nghe.  

 

 

 

 

 

 

- HS chia sẻ câu trả lời:  

+ Theo em, người dân và các bạn 

trong hình đang tham gia trang trí 

bức tường trong khu dân cư. 

- HS nhận xét. 

- HS lắng nghe.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zy1eCByWaKo
https://www.youtube.com/watch?v=zy1eCByWaKo
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Vậy chúng ta cần phải có trách nhiệm, 

nhiệm vụ gì trong hoạt động kết nối của 

mỗi cá nhân với hoạt động kết nối cộng 

đồng. Cô trò mình cùng tìm hiểu trong bài 

học ngày hôm nay - Bài 5. Hoạt động kết 

nối với cộng đồng (Tiết 1). 

 - Gọi 2 HS nhắc lại tên bài. 

- GV ghi tên bài lên bảng. 

 

 

 

 

 

 

- HS nhắc lại tên bài. 

- HS ghi tên bài vào vở. 

2. Hoạt động hình thành kiến thức (Thời gian: 12 phút ) 

Hoạt động 1: Tìm hiểu các hoạt động ủng hộ của trường Minh, Hoa 

a. Mục tiêu:  

- HS nêu được tên, mô tả được hai hoạt động kết nối trong hình và hiểu được ý 

nghĩa, nhận xét được việc làm của các bạn.   

b. PPDH/KTDH: Phương pháp quan sát, phương pháp vấn đáp, phương pháp 

thảo luận nhóm. 

c. Cách tiến hành:  

- GV trình chiếu hình 2 và 3 trong SGK: 

Trên bảng cô có 2 hình, đây là 2 hoạt động 

của trường bạn Minh và bạn Hoa. Bây giờ 

để tìm hiểu các hoạt động này, cô cho 

chúng mình thảo luận theo nhóm đôi trong 

thời gian 3 phút, cùng quan sát và trả lời 

các câu hỏi sau: 

+ Các bạn đã tham gia hoạt động kết nối 

nào với cộng đồng? Mô tả hoạt động đó. 

+ Ý nghĩa của các hoạt động đó. 

+ Nhận xét về sự tham gia của các bạn. 

 

 

- HS quan sát, thảo luận và trả lời câu 

hỏi theo nhóm: 

Hình 1: 

+ Hoạt động ủng hộ các bạn vùng bị 

lũ lụt: cùng các bạn học quyên góp 

sách, vở, đồ dùng học tập, đóng gói 

hàng hóa... 

+ Ý nghĩa của hoạt động: Giúp đỡ các 

bạn HS gặp khó khăn, thể hiện tinh 

thần tương thân tương ái, đoàn kết và 

chia sẻ trong cộng đồng. 

+ Sự tham gia của các bạn: hào 

hứng, tự giác, tích cực,... 
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- GV mời đại diện các nhóm lên báo cáo 

kết quả thảo luận.  

- GV mời các nhóm khác nhận xét và bổ sung. 

- GV nhận xét chung, tuyên dương. 

- GV chốt hoạt động 1:  

Các bạn đã tham gia những hoạt động kết 

nối với cộng đồng là: 

+ Ủng hộ các bạn vùng lũ.  

+ Tham gia ngày hội tái chế: Đổi rác lấy 

cây.  

- Qua những HĐ này: 

+ HS biết quyên góp đồ dùng học tập, 

sách truyện để gửi tới các bạn HS vùng lũ, 

thể hiện sự yêu thương, chia sẻ với các 

bạn khi gặp khó khăn.   

+ HS biết thu gom các loại rác có thể tái 

chế được để đem đi quyên góp, góp phần 

Hình 2: 

+ Các bạn đã tham gia hoạt động kết 

nối “Đổi rác lấy quà”, “Đổi rác lấy 

cây xanh” trong nhà trường. 

+ Ý nghĩa của hoạt động: góp phần 

bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, 

đồng thời tạo niềm vui và động lực 

cho các bạn tham gia bằng những 

món quà nhỏ. 

+ Sự tham gia của các bạn: hào 

hứng, sôi nổi,... 

- HS lên chỉ trong hình và trình bày. 

 

- Các nhóm khác lắng nghe và bổ sung. 

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 
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làm giảm việc xả rác ra môi trường, bảo 

vệ môi trường.  

+ Các bạn HS khi tham gia các hoạt động 

ở trường rất hào hứng, tự giác, hăng hái 

và tích cực.  

- GV chốt: Những hoạt động này là những 

hoạt động kết nối với cộng đồng. Những 

hoạt đồng này thể hiện sự quan tâm, đùm 

bọc, yêu thương đồng bào bằng việc giúp 

đỡ, chia sẻ một phần của mình với những 

người có hoàn cảnh khó khăn hơn. 

- GV chuyển ý: Vừa rồi các em đã được tìm 

hiểu hoạt động ở trường bạn Hoa và Minh, 

vậy ở trường các em thì sao. Cô trò mình 

cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo. 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

3. Hoạt động luyện tập (Thời gian: 15 phút) 

a. Mục tiêu: 

- HS kể được tên những hoạt động kết nối với xã hội của trường học và nói được 

hoạt động yêu thích, giải thích vì sao em yêu thích hoạt động đó. 

- Nêu được 1 số hoạt động kết nối cộng đồng ở địa phương Ninh Bình. 

- Nêu được ý nghĩa của sinh hoạt cộng đồng địa phương. 

b. PPDH/KTDH: Kĩ thuật lẩu băng chuyền, phương pháp quan sát. 

c. Cách tiến hành: 

- GV cho HS thảo luận theo hình thức Lẩu 

băng chuyền trong thời gian 4 phút, chia sẻ 

với bạn: 

+ Kể tên những hoạt động kết nối với cộng 

đồng của trường em. 

- HS lắng nghe và làm việc theo yêu 

cầu. 
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+ Em đã tham gia hoạt động nào? Em 

thích hoạt động nào nhất? Vì sao? 

- GV gọi 1 số HS chia sẻ.  

 

 

 

 

 

- GV nhận xét và tuyên dương khen ngợi 

tinh thần làm việc của HS. 

* Tích hợp lồng ghép giáo dục địa 

phương Ninh Bình: 

- GV giới thiệu cho HS một số hình ảnh 

hoạt động được tổ chức trong trường học 

nhằm gắn kết với cộng đồng của tỉnh Ninh 

Bình: 

  

 

 

 

- HS trả lời câu hỏi: 

Những hoạt động kết nối với cộng 

đồng của trường em: Tết sum vầy, 

Trung thu no ấm, Trồng cây xanh, 

quyên góp ủng hộ bạn bị bệnh hiểm 

nghèo…. 

 - HS lắng nghe. 

 

  

 

- HS quan sát. 
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- GV chốt kiến thức: Những hoạt động 

như dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường 

hay lau dọn khu nghĩa trang liệt sĩ,..không 

chỉ làm cho địa phương sạch đẹp, văn 

minh hơn mà còn thể hiện tinh thần đoàn 

kết, trách nhiệm của mỗi người. Khi cùng 

nhau chung tay vì cộng đồng, chúng ta 

góp phần xây dựng một môi trường sống 

tốt đẹp hơn! 

- GV liên hệ giáo dục khuyến khích HS 

thu gom rác thải nhựa để tham gia bảo vệ 

môi trường. 

- GV đặt câu hỏi: Em đã tham gia hoạt 

động cộng đồng nào ở địa phương? Em 

thích nhất hoạt động nào? Em hãy nêu ý 

nghĩa của các hoạt động đó. 

- GV trình chiếu các hoạt động cộng đồng 

của người dân Ninh Bình. 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe, ghi nhớ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

- HS tiếp thu và thực hiện. 

 

 

- HS lắng nghe và trả lời. 

 

 

 

- HS quan sát. 
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- GV nêu: Trong các hoạt động cộng đồng, 

người dân Ninh Bình chúng ta tham gia rất 

tích cực. Đây là 1 điều rất đáng trân quý 

và lan tỏa đúng không nào. 

- Giáo dục HS: Các em ạ, điều đầu tiên 

trong 5 điều Bác Hồ dạy đó là yêu Tổ 

Quốc, yêu đồng bào. Vì Bác muốn rằng, 

các con không chỉ yêu Tổ quốc mà còn 

phải biết yêu thương đồng bào của mình, 

truyền thống lá lành đùm lá rách là truyền 

thống tốt đẹp bao đời nay của dân tộc ta. 

Ở ngoài kia còn biết bao hoàn cảnh khó 

khăn cần sự giúp đỡ. Đặc biệt, ở lớp mình 

có trường hợp bạn….rất khó khăn. Cô hi 

vọng các em hãy học tập theo lời Bác dạy, 

tích cực hưởng ứng các hoạt động thiện 

nguyện, giúp đỡ hoàn cảnh trong lớp mình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

- HS lắng nghe. 
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bằng những việc làm phù hợp với khả năng 

để cuộc sống này thêm tốt đẹp hơn. Cả lớp 

có nhớ lời cô dặn chưa nào? 

4. Hoạt động vận dụng (Thời gian: 3 phút) 

a. Mục tiêu:  

- Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để HS khắc sâu nội dung. 

b. PPDH/ KTDH: phương pháp trò chơi học tập. 

c. Cách tiến hành: 

- GV  tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ô cửa 

bí mật”  

- GV nêu luật chơi: Các em lắng nghe cô 

nêu luật chơi nhé. Cô có các câu hỏi và các 

đáp án A, B, C. Các em sẽ có 10 giây để 

suy nghĩ và viết đáp án vào bảng con. Hết 

10 giây, các em phải giơ bảng. Mỗi câu trả 

lời đúng sẽ mở được 1 ô cửa. Bạn nào đoán 

được nội dung sau ô cửa nhanh nhất, sẽ 

giành giải thưởng đặc biệt từ cô. 

+ Câu 1: Ở tỉnh Ninh Bình người dân 

thường tham gia hoạt động cộng đồng nào 

sau đây?  

A. Mỗi người ở trong nhà, không giao tiếp 

B. Tổ chức hát Xẩm, lễ hội truyền thống, 

thăm hỏi lẫn nhau  

C. Không quan tâm đến nhau 

+ Câu 2: Đây là hình ảnh hoạt động gì?  

A. Dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường tại khu 

di tích Cố Đô Hoa Lư 

- HS tham gia chơi trò chơi. 

 

- HS lắng nghe luật chơi. 

 

 

 

 

 

 

 

+ B 

 

 

 

 

 

 

+ A 
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B. Dọn vệ sinh, trang trí đường làng 

C. Tu sửa đường làng, phát quang bụi rậm, 

kiểm tra hệ thống thoát nước 

Câu 3: Lễ hội Gói Bánh Chưng Tam Cốc 

không chỉ gắn liền với ẩm thực mà còn 

mang ý nghĩa gì? 

A. Tạo cơ hội cho mọi người tham gia vui 

chơi, giải trí 

B. Là dịp để các mọi người giao lưu, thắt 

chặt tình đoàn kết 

C. Là hoạt động kinh tế giúp phát triển du 

lịch địa phương 

- GV nhận xét và tuyên dương HS. 

- GV kết luận: Nội dung sau ô cửa chính là 

thông điệp cô muốn nhắn gửi đến các em.  

Cho đi là còn mãi. Hãy mở rộng trái tim và 

lan tỏa yêu thương đến với mọi người để xã 

hội ngày càng tốt đẹp hơn các em nhé ! 

- Dặn dò HS:  

+ Kể với bố mẹ những hoạt động kết nối 

với xã hội của trường mà em đã tham gia. 

+ Cùng các bạn trong nhóm chuẩn bị tư 

liệu, tranh ảnh,... về một hoạt động kết nối 

với cộng đồng mà em và các bạn đã tham 

gia để giới thiệu trước lớp. 

- GV nhận xét tiết học. 

 

 

 

+ B 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe.  

- HS lắng nghe và tiếp thu. 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 
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CHỦ ĐỀ 3: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG 

BÀI 11: DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ VÀ CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN (TIẾT 1) 

Giáo dục địa phương: Chủ đề 1. Quần thể danh thắng Tràng An 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực 

1.1. Năng lực chung  

- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài 

để hoàn thành tốt nội dung tiết học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo 

trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình 

trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt 

động học tập. 

1.2. Năng lực đặc thù  

- Sưu tầm thông tin và giới thiệu được (bằng lời hoặc kết hợp với lời nói với 

hình ảnh) một di tích lịch sử - văn hoá hoặc cảnh quan thiên nhiên ở địa phương. 

- Nêu được những việc nên làm và không nên làm khi đi tham quan di tích 

lịch sử - văn hoá hoặc cảnh quan thiên nhiên. 

- Đưa ra một số cách ứng xử phù hợp trong các tình huống liên quan đến 

cách ứng xử để thể hiện sự tôn trọng và ý thức giữ gìn vệ sinh khi đi tham quan. 

- Làm việc nhóm xây dựng được sản phẩm học tập để giới thiệu về địa phương. 

2. Phẩm chất. 

- Phẩm chất yêu nước: Tự hào, tôn trọng giá trị văn hóa – lịch sử của dân tộc. 

- Phẩm chất nhân ái: Thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự tôn trọng 

và có ý thức giữ gìn vệ sinh khi đi tham quan. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn, bảo vệ di tích lịch sử, cảnh 

quan thiên nhiên; biết cư xử đúng mực tại nơi công cộng. 

3. Tích hợp giáo dục địa phương 

3.1. Nội dung tích hợp giáo dục địa phương 

 - Xác định được vị trí của di sản thế giới Tràng An. 
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 - Tìm hiểu về di tích lịch sử – văn hóa và cảnh quan thiên nhiên của Quần 

thể danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình. 

3.2. Mức độ tích hợp giáo dục địa phương 

- Mức độ bộ phận: Đưa hình ảnh Quần thể danh thắng Tràng An vào nội 

dung bài học. 

- Mức độ liên hệ, mở rộng: Khuyến khích HS giới thiệu danh thắng Tràng 

An với bạn bè quốc tế. 

II. CHUẨN BỊ  

1. Giáo viên 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy: Tranh, ảnh, thông tin, 

phiếu học tập, giấy A3. 

2. Học sinh 

- SGK Tự nhiên và xã hội lớp 3. 

- Sưu tầm một số tranh ảnh về di tích lịch sử - văn hoá hoặc cảnh quan 

thiên nhiên ở địa phương. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Hoạt động khởi động (Thời gian: 4 phút) 

a. Mục tiêu:  

- Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. 

b. PPDH/KTDH: phương pháp trò chơi học tập.  

c. Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi “Ai đi xa nhất” 

- GV nêu luật chơi: GV nêu câu hỏi “Em đã 

từng đi tham quan ở đâu? Nơi đó có điều gì 

đặc biệt mà em thích nhất?”.  

GV đưa bóng cho một HS bất kì, HS cầm bóng 

sẽ trả lời câu hỏi bằng cách kể tên nơi mình đã 

tham quan và điều thích nhất ở đó (chỉ trong 

- HS tham gia chơi. 

- HS lắng nghe. 
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1-2 câu ngắn). Sau khi kể xong, HS sẽ chuyển 

quả bóng cho một bạn khác để tiếp tục lượt 

chơi. Bạn nào kể nơi tham quan xa nhất sẽ 

được một phần quà. 

- GV nhận xét và công bố người chiến thắng. 

- GV dẫn dắt vào bài mới: Qua trò chơi vừa 

rồi, cô thấy các em đã được đi tham quan rất 

nhiều nơi thú vị. Có bạn kể về những danh lam 

thắng cảnh đẹp ở địa phương, có bạn nhắc đến 

cảnh đẹp của đất nước. Mỗi nơi đều mang đến 

cho chúng ta những trải nghiệm khó quên và 

niềm tự hào về quê hương, đất nước mình. 

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu  

Bài 11: Di tích lịch sử - văn hóa và cảnh quan 

thiên nhiên (Tiết 1) để khám phá thêm những 

vẻ đẹp đầy ý nghĩa của các di tích, cảnh quan. 

- GV gọi 2 bạn nhắc lại tên bài. 

- GV ghi tên bài lên bảng. 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS nhắc lại tên bài. 

- HS ghi tên bài vào vở. 

2. Hoạt động khám phá (Thời gian: 20 phút) 

a. Mục tiêu:  

- HS giới thiệu được (bằng lời) một số di tích lịch sử - văn hoá hoặc cảnh quan 

thiên nhiên. 

- HS nêu được tên di tích lịch sử - văn hoá, hoặc cảnh quan thiên nhiên ở địa 

phương. 

b. PPDH/KTDH: phương pháp quan sát, phương pháp thảo luận nhóm. 

c. Cách tiến hành: 

Hoạt động 1. Tìm hiểu di tích lịch sử - văn 

hoá, cảnh quan thiên nhiên.  

- GV yêu cầu HS quan sát 3 hình ảnh. 

 

 

- HS quan sát. 
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- GV tổ chức HS thảo luận nhóm đôi trong thời 

gian 2 phút thực hiện nhiệm vụ sau: 

+ HS đọc đoạn hội thoại giữa 2 bạn nhỏ trong 

SGK để biết cách hỏi và trả lời câu hỏi: Chọn 

một trong các địa danh dưới đây và nói những 

điều em biết về nơi đó. 

 

 

 

 

- GV gọi một số nhóm chia sẻ kết quả thảo 

luận trước lớp.  

- GV mời các nhóm khác nhận xét. 

 

- GV nhận xét chung, tuyên dương. 

- GV kết luận: 

Hình 1. Vịnh Hạ Long là một trong những 

danh lam thắng cảnh/cảnh quan thiên nhiên 

đẹp và nổi tiếng ở tỉnh Quảng Ninh. Vịnh Hạ 

Long được UNESCO công nhận Di sản thiên 

nhiên thế giới vào năm 1994. Ở Vịnh Hạ Long 

có gần 2000 hòn đảo lớn nhỏ và nhiều hang 

động đẹp (như hang Sửng Sốt, động Thiên 

Cung, hang Đầu Gỗ,...). Khi đến Vịnh Hạ 

- HS thảo luận nhóm đôi thực 

hiện nhiệm vụ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS chia sẻ kết quả. 

 

- HS nhận xét kết quả của các 

nhóm. 

- HS lắng nghe. 
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Long, du khách có thể tham gia rất nhiều hoạt 

động: bơi và tắm biển, đi du thuyền tham quan 

Vịnh, đi thăm các hang động, bơi thuyền,...  

Hình 2. Kinh thành Huế là một trong số di tích 

thuộc Quần thể di tích cố đô Huế, là di tích 

lịch sử - văn hóa được xây dựng dưới thời 

Nguyễn từ đầu thế kỉ XIX đến nửa đầu thế kỉ 

XX ở thành phố Huế (ngày xưa là kinh đô 

Huế), thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Quần thể di 

tích cố đô Huế được công nhận là Di sản văn 

hóá thế giới năm 1993. Kinh thành Huế được 

xây dựng ở bờ bắc sông Hương, bao gồm 

Hoàng thành (là nơi ở của vua và hoàng gia, 

là nơi làm việc của triều đình) và nhà dân, nhà 

các quan lại. Bên trong Hoàng thành có điện 

Thái Hòa, là nơi làm việc của triều đình; các 

miếu thờ và Tử Cấm Thành, nơi sinh hoạt của 

vua và hoàng gia. Người ta thường gọi chung 

Hoàng thành và Tử Cấm thành là Đại Nội. 

Hình 3. Bến Nhà Rồng được xây dựng khoảng 

giữa thế kỉ XIX, nằm bên sông Sài Gòn, nay 

thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây vào 

năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất 

Thành (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác 

Hồ) đã ra đi tìm đường cứu nước. Hiện nay, 

tại bến Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh được 

xây dựng để trưng bày các tài liệu, hiện vật về 

cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh. 
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Hoạt động 2. Tìm hiểu di tích lịch sử - văn 

hoá hoặc cảnh quan thiên nhiên ở địa 

phương (Giáo dục địa phương). 

- GV gọi HS đọc yêu cầu 2 SGK: Kể tên một 

số di tích lịch sử - văn hóa hoặc cảnh quan 

thiên nhiên ở địa phương em. 

- GV gọi HS trả lời. 

- GV nhận xét. 

- GV giới thiệu cho HS sơ đồ sau và yêu cầu 

HS dựa vào sơ đồ kể tên các danh lam thắng 

cảnh, di tích lịch sử, văn hóa… có trong Quần 

thể danh thắng Tràng An. 

 

 

- GV gọi HS trình bày trước lớp.  

- GV nhận xét, bổ sung. 

 

 

 

- HS đọc. 

 

 

- HS trả lời. 

- HS lắng nghe. 

- HS quan sát và thực hiện theo 

yêu cầu. 

Danh lam thắng cảnh, di tích 

lịch sử, văn hóa trong Quần thể 

danh thắng Tràng An: 

+ Cố đô Hoa Lư (huyện Hoa Lư) 

+ Chùa Bái Đính (huyện Gia 

Viễn) 

+ Khu sinh thái Tràng An 

(huyện Hoa Lư) 

+ Vườn chim Thung Nham 

(huyện Hoa Lư) 

+ Hang Múa (huyện Hoa Lư) 

+ Động Am Tiên (huyện Hoa Lư) 

+ Tam Cốc – Bích Động 

(huyện Hoa Lư) 

+ Động Thiên Thanh (huyện 

Nho Quan) 

+ Đền Thái Vi (huyện Hoa Lư) 

- HS trình bày. 

- HS lắng nghe. 

 



 

97 

 

- GV trình chiếu hình ảnh Quần thể danh thắng 

Tràng An. 

- GV phát phiếu học tập yêu cầu HS hoàn 

thành sơ đồ sau theo nhóm bốn trong thời gian 

3 phút:  

 

- GV gọi đại diện các nhóm treo sản phẩm lên 

bảng và trình bày bài làm của nhóm. 

- GV gọi nhóm khác nhận xét. 

- GV nhận xét chung, tuyên dương và bổ sung 

thêm (nếu có).  

- GV chốt thông tin: Quần thể danh thắng 

Tràng An nằm trên địa bàn các huyện: Gia 

Viễn, Nho Quan và thành phố: Thành phố Hoa 

Lư. Năm 2014, Quần thể được công nhận là di 

sản thế giới hỗn hợp (gồm cả di sản văn hóa 

và di sản thiên nhiên) đầu tiên của Việt Nam. 

Nét tiêu biểu của Quần thể danh thắng Tràng 

An là cảnh quan núi đá vôi với nhiều hang 

động, rừng cây, đất ngập nước và hệ thống 

sông, hồ, đầm. Ở đây còn lưu giữ dấu vết của 

- HS quan sát. 

 

- HS hoàn thành sơ đồ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS trình bày kết quả. 

 

- HS nhận xét, bổ sung. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 
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người Việt cổ, nhiều di tích có giá trị lịch sử, 

văn hóa và khoa học. 

- GV cho HS đọc mục “ Em có biết”. 

- GV mở rộng thêm 8 di sản thế giới tại Việt 

Nam. 

- GV trình chiếu hình ảnh 8 di sản thế giới. 

- GV chuyển hoạt động: Sau khi đã tìm hiểu về 

các di tích lịch sử - văn hoá và cảnh quan thiên 

nhiên, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hoạt 

động thực hành giới thiệu về một địa danh mà 

các em đã sưu tầm nhé! 

 

 

- HS đọc. 

- HS lắng nghe. 

 

- HS quan sát. 

- HS lắng nghe. 

3. Hoạt động thực hành ( Thời gian: 10 phút) 

a. Mục tiêu:  

- HS tự tin, giới thiệu được một di tích lịch sử văn hoá, hoặc cảnh quan thiên 

nhiên đã sưu tầm. 

b. PPDH/KTDH: phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thuyết trình. 

c. Cách tiến hành: 

- GV tổ chức thảo luận theo nhóm bốn trong 

thời gian 5 phút thực hiện yêu cầu sau: 

+  Sưu tầm tranh ảnh, thông tin và giới thiệu 

về một di tích lịch sử - văn hóa hoặc cảnh quan 

thiên nhiên ở địa phương em. 

+ GV khuyến khích HS lựa chọn một danh lam 

thắng cảnh trong quần thể danh thắng Tràng 

An và nêu những nét tiêu biểu của danh thắng 

đó. 

- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu: 

+ HS dán tranh ảnh sưu tầm đã chuẩn bị ở nhà 

vào giấy A3. 

+ Nói tên và địa điểm của địa danh đó. 

- HS thảo luận nhóm thực hiện 

yêu cầu. 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe và quan sát. 
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+ Ở đó có những gì? 

+ Mô tả địa danh và nói điều em thích nhất 

hoặc những nét tiêu biểu ở đó (mỗi HS có thể 

nói về các điều yêu thích ở địa danh khác 

nhau). 

- GV gọi các nhóm lên bảng chia sẻ sản phẩm 

nhóm mình. 

- GV mời nhóm khác nhận xét. 

- GV nhận xét, bổ sung và tuyên dương. 

- GV kết luận: Các em đã sưu tầm và giới thiệu 

được nhiều di tích lịch sử - văn hóa và cảnh 

quan thiên nhiên đẹp ở địa phương mình. Đặc 

biệt, nhiều bạn đã lựa chọn danh lam thắng 

cảnh thuộc quần thể danh thắng Tràng An, nêu 

được những nét tiêu biểu và chia sẻ điều mình 

yêu thích. Hoạt động này giúp chúng ta hiểu 

rõ hơn về vẻ đẹp và giá trị của quê hương, từ 

đó thêm yêu và có ý thức bảo vệ các di sản văn 

hóa, thiên nhiên mà chúng ta tự hào. Cô khen 

ngợi tinh thần hợp tác, sáng tạo của các nhóm 

và chúc mừng các em vì sự cố gắng rất đáng 

khen ngợi hôm nay! 

 

 

 

 

 

- HS thuyết trình sản phẩm của 

nhóm mình. 

- HS nhận xét. 

- HS lắng nghe. 

4. Hoạt động vận dụng (Thời gian: 1 phút) 

a. Mục tiêu: 

- Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

b. Cách tiến hành: 

- GV gọi HS nhắc lại nội dung bài học. 

- GV yêu cầu HS sưu tầm và chuẩn bị những 

nội dung thú vị để tham gia dự án "Giới thiệu 

địa phương em". 

- GV nhận xét, tuyên dương HS sau tiết học. 

- HS nhắc lại.  

- HS về nhà chuẩn bị. 

 

 

- HS lắng nghe. 
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CHỦ ĐỀ 3: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG 

BÀI 12: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (TIẾT 1) 

Giáo dục địa phương: Chủ đề 1. Quần thể danh thắng Tràng An 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Năng lực 

1.1. Năng lực chung 

- Tự chủ và tự học: Biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm 

và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp. 

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; 

biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. 

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phối hợp với bạn bè khi làm việc 

nhóm, có sáng tạo khi tham gia các hoạt động tự nhiên và xã hội. 

1.2. Năng lực đặc thù 

- Hệ thống hoá được các kiến thức đã học về chủ đề Cộng đồng địa phương. 

- HS xử lí được một số tình huống giả định liên quan đến việc tiêu dùng 

tiết kiệm, bảo vệ môi trường. 

- HS kể lại được một số việc đã thực hiện để tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ 

môi trường trong cuộc sống hàng ngày.  

- HS thể hiện tinh thần tiết kiệm, trách nhiệm bảo vệ môi trường. 

- Thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu đối với quê hương. 

2. Phẩm chất 

- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi, tìm tòi để mở rộng hiểu biết và vận 

dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi trường. 

3. Tích hợp giáo dục địa phương 

3.1. Nội dung tích hợp giáo dục địa phương 

 - Giới thiệu danh thắng Tràng An – di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 

góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào về địa phương Ninh Bình. 

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và di 

tích lịch sử địa phương. 
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3.2. Mức độ tích hợp giáo dục địa phương 

- Mức độ bộ phận: Lồng ghép hình ảnh về Quần thể danh thắng Tràng An 

vào nội dung bài học; tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn di sản văn hóa và bảo 

vệ các di tích lịch sử. 

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên 

- Giáo án, SGK Tự nhiên xã hội 3. 

- Tranh, ảnh, tư liệu, video về các hoạt động cộng đồng ở địa phương. 

2. Học sinh 

- SGK Tự nhiên xã hội 3. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Hoạt động khởi động (Thời gian: 4 phút) 

a. Mục tiêu:  

- Tạo hứng thú và khơi gợi lại những kiến thức đã học của HS về chủ đề Cộng 

đồng địa phương. 

b. PPDH/KTDH: phương pháp trò chơi học tập. 

c. Cách thức tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS tham gia chơi trò “Đố 

bạn”. 

- GV phổ biến luật chơi cho HS: 

+ GV chia lớp thành 4 đội. 

+ Lượt thứ nhất mỗi đội cử 1 thành viên lên thi. 

+ GV đưa hình ảnh di tích lịch sử - văn hóa 

hoặc cảnh quan thiên nhiên. HS phải ghi nhanh 

được tên địa danh đó. 

+ Đội nào ghi đúng sẽ được 1 điểm. 

+ Lượt tiếp theo, các đội sẽ cử một thành viên 

khác của nhóm lên trả lời. 

- HS chơi trò chơi. 

 

- HS lắng nghe. 
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- GV mời các đội tham gia trò chơi. 

- GV nhận xét, đánh giá. 

- GV dẫn dắt vào bài học: Trong chủ đề Cộng 

động địa phương, chúng ta đã được học về di 

tích lịch sử - văn hóa và hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, thủ công, nông nghiệp . Ngày hôm 

nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn tập và củng 

cố kiến thức trong chủ đề này. Chúng ta cùng 

vào Bài 12: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa 

phương (Tiết 1). 

 - Gọi 2 HS nhắc lại tên bài. 

- GV ghi tên bài lên bảng. 

- Các đội tham gia chơi. 

 - HS lắng nghe và tiếp thu. 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

- HS nhắc lại tên bài. 

- HS ghi bài vào vở. 

2. Hoạt động khám phá (Thời gian: 30 phút) 

Hoạt động 1: Hoàn thiện sơ đồ hệ thống hóa kiến thức 

a. Mục tiêu: 

- HS hệ thống hóa được các kiến thức đã học về chủ đề Cộng đồng địa phương. 

- Thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu đối với quê hương. 

b. PPDH/KTDH: phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp vấn đáp. 

c. Cách tiến hành 

-  GV chiếu yêu cầu, gọi HS đọc. 

- GV giao nhiệm vụ cho HS: HS thảo luận 

nhóm 4 và hoàn thành sơ đồ trên giấy A3 do 

GV phát trong thời gian 6 phút. Nội dung sơ đồ 

hệ thống hóa kiến thức đã học về các hoạt động 

sản xuất nông nghiệp, thủ công, công nghiệp, di 

tích lịch sử - văn hóa và cảnh quan thiên nhiên. 

- HS quan sát, đọc yêu cầu. 

- HS thảo luận và hoàn thành 

phiếu học tập. 
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- GV yêu cầu các nhóm dán sơ đồ lên bảng. 

- GV mời đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả 

thảo luận. (HS chỉ lên sản phẩm và trình bày.) 

- GV gọi các nhóm khác nhận xét và bổ sung. 

- GV nhận xét, chốt đáp án và tuyên dương. 

a. Hoạt động sản xuất: 

- Nông nghiệp: 

+ Hoạt động: trồng trọt; chăn nuôi; trồng, bảo 

vệ và khai thác rừng, thủy hải sản. 

+ Sản phẩm: lương thực, thực phẩm, nguyên 

liệu cho các ngành sản xuất. 

+ Ích lợi: phục vụ cuộc sống con người, phục 

cụ các ngành sản xuất, bảo vệ môi trường, sức 

khỏe cộng đồng và mang lại lợi ích kinh tế. 

- Thủ công: 

+ Hoạt động: tạo ra sản phẩm bằng tay. 

+ Sản phẩm: sản phẩm bằng tay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hiện theo yêu cầu. 

- HS nhóm trình bày. 

 - HS nhận xét và bổ sung bài 

làm nhóm bạn. 

 - HS lắng nghe và tiếp thu. 
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+ Ích lợi: phục vụ cuộc sống và mang lại lợi 

ích kinh tế cho con người. 

- Công nghiệp: 

+ Hoạt động: khai thác tài nguyên; chế tạo và 

sửa chữa máy móc, thiết bị; chế biến sản phẩm 

công nghiệp, nông nghiệp…. 

+ Sản phẩm: máy móc, nguyên vật liệu, thiết 

bị đồ dùng… 

+ Ích lợi: phục vụ sản xuất, đời sống và mang 

lại các ích lợi kinh tế cho con người. 

b. Di tích lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên 

nhiên: 

* Tích hợp lồng ghép giáo dục địa phương 

Ninh Bình:  

- GV chiếu hình ảnh giới thiệu về các danh 

thắng ở Tràng An. 

- Liên hệ:  

+ Bạn nào có thể giới thiệu về các địa danh 

nổi bật trong quần thể Tràng An để giúp bạn 

bè trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn về vẻ đẹp 

của nơi này? 

+ Để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của nơi này 

chúng ta nên làm gì và không nên làm gì? 

- GV gọi HS lên giới thiệu các địa danh và chia 

sẻ những việc nên làm, không nên làm. 

- GV nhận xét và tuyên dương. 

- GV chốt: Quần thể danh thắng Tràng An là 

một di sản thế giới được UNESCO công nhận, 

nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan sát. 

 

- HS lắng nghe, suy nghĩ. 

 

 

 

 

 

 

- HS lên bảng chia sẻ. 

 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 
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những dãy núi đá vôi trùng điệp, hệ thống hang 

động kỳ thú và các di tích lịch sử quan trọng. 

Việc tìm hiểu và giới thiệu về Tràng An không 

chỉ giúp chúng ta thêm yêu quê hương Ninh 

Bình mà còn góp phần quảng bá vẻ đẹp của 

danh thắng này đến với bạn bè trong và ngoài 

nước. Cô mong rằng các em sẽ luôn tự hào và 

tích cực tìm hiểu về những giá trị văn hóa, lịch 

sử của quê hương mình! 

+ Những việc nên làm để bảo vệ cảnh quan 

Tràng An: 

Giữ gìn vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định. 

Hạn chế sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một 

lần. 

Đi lại theo lối quy định, không dẫm đạp cây cỏ. 

Bảo vệ hệ sinh thái, không làm hại động thực 

vật. 

Tuyên truyền, nhắc nhở mọi người cùng bảo vệ 

cảnh quan. 

+ Những việc không nên làm: 

Không vứt rác bừa bãi, làm ô nhiễm môi 

trường. 

Không khắc vẽ lên di tích, hang động. 

Không bẻ cành, hái hoa, săn bắt động vật. 

Không gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến không 

gian thiên nhiên. 

Không tự ý tác động đến các công trình, danh 

thắng. 
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- GV chuyển ý: Vừa rồi các em đã được hệ 

thống hóa được các kiến thức đã học về chủ đề 

Cộng đồng địa phương. Tiếp theo chúng ta 

cùng hóa thân thành những nhân vật trong tình 

huống giả định để xử lý tình huống. 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 Hoạt động 2: Xử lý tình huống 

a. Mục tiêu:  

- HS xử lí được một số tình huống giả định liên quan đến việc tiêu dùng tiết kiệm, 

bảo vệ môi trường. 

b. PPDH/KTDH: phương pháp đóng vai, phương pháp thảo luận nhóm. 

c. Cách tiến hành: 

- GV trình chiếu tranh và đặt câu hỏi:  

Tranh vẽ gì ? Em đoán điều gì đang diễn ra? 

 

 

 

- GV dẫn dắt: Từ bức tranh này, cô có 1 tình 

huống nhỏ dành cho cả lớp:  

TH: Hoa đang đi học về, nhìn thấy em trai của 

mình đang chơi đồ chơi trên sàn nhà, đèn bàn 

học vẫn bật sáng, tivi đang bật và phát ra âm 

thanh. Nếu là em, em sẽ làm gì, nói gì khi gặp 

tình huống đó? 

- GV gọi 1 HS đọc lại TH. 

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm bốn trong 

thời gian 5 phút để sắm vai xử lí tình huống. 

+ GV hướng dẫn HS đóng vai: có một bạn đóng 

vai Hoa, một bạn đóng vai em trai của Hoa, các 

bạn còn lại đóng vai người quan sát hoặc hỗ trợ. 

- HS trả lời: 

 Tranh vẽ khung cảnh 1 phòng 

khách, chị gái đang từ cửa bước 

vào, em trai đang nằm chơi dưới 

nền nhà.  

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

  

 

- HS đọc. 

- HS thảo luận nhóm 4 đề sắm 

vai xử lí tình huống. 
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- GV gọi một số nhóm lên đóng vai để xử lý 

tình huống. 

- GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét theo tiêu 

chí: 

+ Nhóm bạn đóng vai có hay không ? 

+ Nhóm bạn xử lý tình huống như vậy đã phù 

hợp chưa ? 

- GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của 

các nhóm, tuyên dương các nhóm đưa ra cách 

xử lý phù hợp. 

- GV chốt: 

+ Nếu em là Hoa, em sẽ nói với em trai là nên 

tắt các thiết bị điện khi không sử dụng: tắt ti vi 

khi không xem, tắt đèn khi không sử dụng để 

tránh lãng phí điện và tiền sinh hoạt. 

- GV hỏi:  

+ Qua tình huống vừa rồi nhắc nhở chúng ta 

điều gì ? 

+ Em đã biết tiết kiệm điện nước chưa ? 

 

- GV nhận xét và tuyên dương. 

- GV gọi HS nêu 1 số việc làm tiết kiệm điện 

nước ở nhà và ở trường. 

- GV tuyên dương, khen ngợi HS. 

- GV cho HS xem video hậu quả của việc sử 

dụng lãng phí điện nước. 

- Giáo dục HS: Điện, nước là tài nguyên có hạn. 

Vì vậy các em phải sử dụng tiết kiệm để góp 

phần bảo vệ môi trường. 

- HS đóng vai trước lớp. 

 

- HS nhận xét nhóm bạn.  

 

 

 

 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 

 

 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 

 

 

 

 

- HS trả lời. 

+ Nhắc nhở các em không chỉ sử 

dụng tiết kiệm điện mà cần phải 

tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi 

trường. 

- HS lắng nghe. 

- HS chia sẻ. 

 

- HS lắng nghe. 

- HS theo dõi. 

 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 

 



 

108 

 

Hoạt động 3: Chia sẻ việc làm để tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường 

a. Mục tiêu:  

- HS kể lại được một số việc đã thực hiện để tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi 

trường trong cuộc sống hàng ngày.  

- HS thể hiện tinh thần tiết kiệm, trách nhiệm bảo vệ môi trường. 

b. PPDH/KTDH: phương pháp thảo luận nhóm. 

c. Cách tiến hành: 

- GV gọi HS đọc yêu cầu hoạt động 3. 

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi trong 

thời gian 3 phút để thực hiện yêu cầu hoạt động 3. 

- GV gọi các nhóm lên bảng chia sẻ. 

- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- GV nhận xét, bổ sung, chỉnh sửa. 

- GV chốt kiến thức: Tiêu dùng tiết kiệm không 

chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt mà còn góp 

phần bảo vệ môi trường. Mỗi người trong gia 

đình có thể thực hiện những hành động đơn 

giản nhưng ý nghĩa như: 

+ Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. 

+ Tiết kiệm nước bằng cách khóa vòi sau khi 

dùng. 

+ Hạn chế sử dụng túi ni lông, thay bằng túi vải 

hoặc hộp đựng tái sử dụng. 

+ Phân loại rác, tái chế các vật dụng có thể sử 

dụng lại. 

+ Trồng thêm cây xanh để tạo không khí trong 

lành. 

Những việc làm nhỏ nhưng nếu duy trì thường 

xuyên sẽ mang lại lợi ích lớn, giúp bảo vệ môi 

- HS đọc yêu cầu. 

- HS thảo luận nhóm đôi. 

 

- HS chia sẻ việc làm. 

- HS nhận xét. 

- HS lắng nghe. 

- HS tiếp thu. 
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trường và xây dựng một cuộc sống bền vững 

hơn. 

3. Hoạt động vận dụng ( Thời gian: 1 phút) 

a. Mục tiêu:  

- Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để HS khắc sâu nội dung. 

b. Cách tiến hành: 

- Nhận xét tiết học. 

- Dặn dò:  

+ GV nhắc HS chuẩn bị kết quả thực hiện dự án 

để báo cáo trong tiết học sau. 

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe. 

2.4. MỘT SỐ LƯU Ý SƯ PHẠM KHI DẠY HỌC TÍCH HỢP GIÁO DỤC 

ĐỊA PHƯƠNG TỈNH NINH BÌNH TRONG MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ 

HỘI  

Dạy học tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình trong môn Tự nhiên 

và Xã hội là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi GV phải linh hoạt và sáng tạo 

trong việc lựa chọn nội dung cũng như phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả 

cao. Việc tích hợp không chỉ giúp HS tiếp thu tốt kiến thức môn học mà còn 

góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, phát triển nhận thức về văn hóa và 

môi trường sống xung quanh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, GV cần lưu ý một 

số khía cạnh sư phạm quan trọng sau: 

Thứ nhất, GV cần bám sát chương trình và nội dung bài học để đảm bảo 

rằng nội dung giáo dục địa phương được tích hợp hợp lý, giúp làm phong phú 

thêm kiến thức mà không làm phân tán sự tập trung vào trọng tâm bài học. Nắm 

vững mục tiêu của từng bài học là yếu tố then chốt để việc tích hợp không đi 

lệch khỏi yêu cầu kiến thức cốt lõi. Bên cạnh đó, việc lựa chọn nội dung tích 

hợp cũng cần phù hợp với trình độ nhận thức của HS. Những di tích lịch sử, 

truyền thống văn hóa hay danh lam thắng cảnh như Cố đô Hoa Lư, Tràng An, 

Tam Cốc- Bích Động,…sẽ là những minh họa sinh động, dễ hiểu và kích thích 

sự hứng thú của các em. 
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Thứ hai, một bài học tích hợp hiệu quả cần cân đối giữa nội dung chính 

và phần kiến thức bổ sung từ địa phương. Nếu lạm dụng các yếu tố tích hợp mà 

không chú ý giữ cấu trúc rõ ràng, bài học có thể trở nên dài dòng hoặc quá tải, 

làm giảm chất lượng tiếp thu của HS. Sự cân nhắc khéo léo của GV sẽ tạo ra 

sự hài hòa giữa hai phần này. Đồng thời, GV cần vận dụng linh hoạt các phương 

pháp dạy học tích cực để kích thích tính chủ động của HS. Những hoạt động 

như thảo luận, đóng vai, kể chuyện,… không chỉ giúp các em hiểu bài sâu hơn 

mà còn tăng khả năng áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. 

Thứ ba, việc khai thác hiệu quả tài nguyên địa phương đóng vai trò quan 

trọng trong DHTH. Những di tích văn hóa, làng nghề truyền thống, cảnh quan 

thiên nhiên đặc sắc của Ninh Bình đều là những nguồn tài nguyên học tập phong 

phú. GV có thể liên hệ bài học với quần thể danh thắng Tràng An, các lễ hội 

truyền thống, hoạt động của người dân Ninh Bình và sử dụng hình ảnh làng 

nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân, nghề mộc Ninh Bình,… để minh họa vào bài học. 

Cuối cùng, giáo dục địa phương cần được liên kết chặt chẽ với việc nâng 

cao ý thức bảo vệ di sản văn hóa và môi trường. Khi HS hiểu rõ giá trị của di 

sản văn hóa và vẻ đẹp quê hương, các em sẽ tự giác tham gia bảo vệ những di 

sản, di tích và giữ gìn môi trường sống trong lành. 

Như vậy, để tích hợp hiệu quả nội dung giáo dục địa phương trong dạy 

học ở tiểu học nói chung và trong môn Tự nhiên và Xã hội nói riêng, ngoài việc 

phải nắm vững quy trình tổ chức tiết học, GV cần tuân thủ theo các nguyên tắc 

tích hợp giáo dục địa phương trong môn Tự nhiên và Xã hội như: đảm bảo tính 

vừa sức, tính xác thực với thực tiễn, tính linh hoạt và sáng tạo, tính khả thi và 

hiệu quả. Đồng thời, nội dung tích hợp phải gắn liền với mục tiêu bài học, bổ 

sung kiến thức mà không làm phân tán nội dung chính. Ngoài ra, GV phải cân 

nhắc các yếu tố khách quan như thời lượng bài học, điều kiện học tập, cũng như 

những đặc điểm đặc thù của từng nội dung giáo dục địa phương. Bài học tích 

hợp thành công là bài học vừa truyền đạt kiến thức, vừa bồi đắp tình yêu quê 

hương và ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa, môi trường sống cho HS. 
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Kết luận chương 2 

Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất trong Chương 2 của khóa luận tốt nghiệp, 

tôi có thể đưa ra một số kết luận sau:  

- Để tăng cường hiệu quả DHTH giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình 

trong môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học, GV cần dựa vào các nguyên tắc: 

đảm bảo mục tiêu chương trình, đảm bảo tính vừa sức với HS, phù hợp với thực 

tiễn, đảm bảo tính linh hoạt và sáng tạo, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.  

- Dạy học tích hợp giáo dục địa phương trong môn Tự nhiên và Xã hội 

ở tiểu học được thực hiện thông qua quy trình dạy học gồm 5 bước như sau:  

+ Bước 1: Xác định mục tiêu/ Yêu cầu cần đạt của bài học 

+ Bước 2: Lựa chọn nội dung giáo dục địa phương 

+ Bước 3: Xác định hình thức và mức độ tích hợp 

+ Bước 4: Xây dựng kế hoạch bài dạy tích hợp 

+ Bước 5: Tổ chức dạy thử và điều chỉnh  

- Các hoạt động cần linh hoạt, sáng tạo để phù hợp với nội dung, kế hoạch 

thực hiện, trình độ HS ở mỗi địa phương trong tỉnh Ninh Bình. Qua các biện 

pháp tổ chức dạy học, HS không chỉ phát triển về mặt nhận thức mà còn hình 

thành ở HS một số năng lực học tập chuyên biệt cũng như các năng lực chung 

như: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp và hợp tác,…. 
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KẾT LUẬN -  KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dạy học tích hợp là định hướng dạy học giúp HS phát triển khả năng huy 

động tổng hợp kiến thức, kĩ năng,… thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải 

quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống. Chương trình 

môn Tự nhiên và Xã hội đã thể hiện rõ rệt quan điểm tích hợp nội dung học tập 

với các vấn đề xã hội, các vấn đề thực tiễn của địa phương, đáp ứng yêu cầu 

đổi mới của giáo dục và đào tạo. Từ những kiến thức trong SGK, GV đưa ra 

các câu hỏi gợi ý liên quan đến nội dung địa phương để HS tự tìm hiểu, khám 

phá nhằm khắc sâu kiến thức môn học, giúp HS hiểu biết hơn về địa phương, 

về cuộc sống xung quanh, những thuận lợi và khó khăn của địa phương mình. 

Ninh Bình có nhiều đặc điểm tự nhiên, lịch sử, văn hóa tiêu biểu, giàu 

tiềm năng giáo dục, cần được tích hợp vào dạy học nói chung và trong môn Tự 

nhiên và Xã hội nói riêng. GV đã bước đầu khai thác nội dung địa phương qua 

tranh ảnh, video, kể chuyện,... nhưng hiệu quả chưa cao do gặp khó khăn trong 

việc lựa chọn nội dung giáo dục địa phương phù hợp và tổ chức hoạt động dạy 

học. Vì vậy, cần có hướng dẫn cụ thể về quy trình dạy học tích hợp, nội dung 

theo lớp học và cách tổ chức dạy học tích cực.  

Để việc tích hợp giáo dục địa phương đạt hiệu quả trong dạy học nói chung 

và môn Tự nhiên và Xã hội nói riêng, GV cần thực hiện linh hoạt, phù hợp với 

nội dung từng bài học. Nhận thấy vai trò quan trọng của việc này, đề tài đã xây 

dựng 6 kế hoạch bài dạy tích hợp với các nội dung giáo dục địa phương phù 

hợp với chương trình môn Tự nhiên và Xã hội. Việc thiết kế này nhằm làm rõ 

quy trình tổ chức dạy học tích hợp nội dung giáo dục địa phương tỉnh Ninh 

Bình trong môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học; giúp nâng cao chất lượng dạy 

học, khơi dậy sự hứng thú tìm hiểu quê hương và bồi dưỡng ý thức giữ gìn, 

phát triển địa phương ở HS. 

2. Kiến nghị 

Dựa vào những kết quả thu được trong quá trình nghiên cứu và để nâng 

cao hiệu quả việc tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình trong dạy học 
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nói chung và dạy học môn Tự nhiên và Xã hội nói riêng, chúng tôi đưa ra một 

số kiến nghị cụ thể như sau: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo cần xác định những mục tiêu và những hướng 

dẫn cụ thể cho việc tổ chức dạy học tích hợp các nội dung giáo dục địa phương 

cho HS tiểu học ở các huyện, thành phố khác nhau của tỉnh Ninh Bình để phù 

hợp với trình độ HS, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường,… 

- Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo nên tổ chức các buổi tập huấn chuyên 

đề nhằm bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh 

Bình cho GV, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu hướng hội nhập trong bối cảnh 

toàn cầu hóa. 

- GV cần tạo tích cực bồi dưỡng, tiếp cận kiến thức về dạy học tích hợp 

giáo dục địa phương theo hướng phát triển năng lực người học từ các chuyên 

gia, các nhà nghiên cứu qua các Hội thảo, tập huấn, chuyên đề,.. 

Những kết luận và kiến nghị trên là kết quả của quá trình điều tra và thực 

nghiệm của chúng tôi, nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục và học tập. 
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PHỤ LỤC  

PHIẾU KHẢO SÁT GIÁO VIÊN  

VỀ VIỆC TÍCH HỢP GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH NINH BÌNH 

TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Ở TIỂU HỌC 

Kính chào Quý Thầy/Cô! 

Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói chung và hiệu quả dạy học 

tích hợp nội dung giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình nói riêng, nhóm nghiên 

cứu trân trọng gửi tới Quý Thầy/Cô phiếu lấy ý kiến phản hồi về việc tích hợp 

giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở 

Tiểu học. Ý kiến của Quý Thầy/Cô sẽ giúp nhóm tác giả có cơ sở để đề ra các 

giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập và thực hành nghề nghiệp sau này. 

Nhóm nghiên cứu đảm bảo các thông tin của Quý Thầy/Cô trong phiếu 

này hoàn toàn được bảo mật và chỉ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu 

theo quy định. 

Rất mong sự hợp tác của Quý Thầy/Cô! 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Họ và tên giáo viên:………………………………………………………… 

Đơn vị công tác: :………………………………………………………….... 

Số điện thoại …………………………………………………………..…..... 

Email: ………………………………………………………………..……… 

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

   Thầy/Cô hãy đánh dấu “X” vào ô trả lời Thầy/Cô chọn. 

Câu 1: Trường Thầy/Cô đang công tác hiện sử dụng bộ SGK Tự nhiên và 

Xã hội (lớp 1,2,3) nào sau đây?  

   Cánh diều 

Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

Câu 2: Theo Thầy/Cô, việc tích hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình 

trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học có cần thiết không? 

Không cần thiết 
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Cần thiết một phần 

Cần thiết 

Rất cần thiết 

Câu 3: Thầy/Cô có thường xuyên tích hợp nội dung giáo dục địa phương 

tỉnh Ninh Bình trong dạy học nói chung và trong môn Tự nhiên và Xã hội 

nói riêng không? 

Chưa bao giờ 

Ít khi 

Thỉnh thoảng 

Thường xuyên  

Câu 4: Trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội, Thầy/Cô thường tích hợp 

nội dung giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình nào sau đây?  

Văn hóa (truyền thống, lễ hội, làng nghề) 

Lịch sử (di tích, sự kiện) 

Địa lý (đặc điểm thiên nhiên, danh lam thắng cảnh) 

Kinh tế (ngành nghề, sản phẩm địa phương) 

Danh lam thắng cảnh (Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, Cúc Phương,…) 

Ý kiến khác…………………………………………………………….. 

Câu 5: Theo Thầy/Cô, việc tích hợp giáo dục địa phương trong dạy học 

môn Tự nhiên và Xã hội mang lại những ý nghĩa gì? 

Giúp học sinh khám phá và hiểu sâu hơn về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và 

con người quê hương 

Rèn luyện kỹ năng sống và ứng xử phù hợp với môi trường xã hội và tự 

nhiên địa phương 

Nuôi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi 

trường và di sản văn hóa địa phương 

Phát triển khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn liên 

quan đến địa phương 

Đóng góp vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng 

của địa phương 
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Ý khác kiến…………………………………………………………….. 

Câu 6: Thầy/Cô thường sử dụng các nguồn nào để lấy ví dụ minh họa giáo 

dục địa phương cho bài học? 

Sách tham khảo, tài liệu về lịch sử, địa lý và văn hóa địa phương 

Quan sát và trải nghiệm thực tế tại địa phương 

Mạng Internet, các website giáo dục hoặc phần mềm hỗ trợ dạy học 

Đài phát thanh, truyền hình, báo chí địa phương 

Kiến thức và kinh nghiệm của bản thân 

Ý kiến khác…………………………………………………………… 

Câu 7: Thầy/Cô thường sử dụng hình thức tổ chức dạy học nào để tích 

hợp nội dung giáo dục địa phương vào bài dạy? 

Lồng ghép trong bài giảng lý thuyết 

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế tại địa phương 

Yêu cầu học sinh tự tìm hiểu và trình bày về địa phương 

Sử dụng hình ảnh, video hoặc sơ đồ minh họa về địa phương 

Tổ chức thảo luận, trò chơi hoặc câu hỏi tình huống liên quan đến địa phương 

Ý kiến khác…………………………………………………………… 

Câu 8: Những thuận lợi khi Thầy/Cô tổ chức dạy học tích hợp giáo dục 

địa phương là:  

Tài liệu thực tiễn phong phú 

Nội dung dạy học hấp dẫn 

Phân phối chương trình có tiết dạy giáo dục địa phương  

Được tập huấn chuyên đề dạy học tích hợp giáo dục địa phương  

Học sinh có ý thức học tập 

Ý kiến khác………………………………………………………….. 

Câu 9: Những khó khăn nào Thầy/Cô gặp phải khi tích hợp nội dung giáo 

dục địa phương? 

Thiếu tài liệu tham khảo, tư liệu trực quan về địa phương 

Chưa rõ cách xác định nội dung tích hợp phù hợp với bài học 

       Hạn chế về thời gian để tổ chức hoạt động tích hợp 
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       Học sinh chưa có nhận thức đầy đủ về giáo dục địa phương 

       Chưa được tập huấn hoặc hướng dẫn chi tiết về tích hợp giáo dục địa phương 

Ý kiến khác………………………………………………………… 

Câu 10: Thầy/Cô có ý kiến hoặc đề xuất nào nhằm nâng cao hiệu quả tích 

hợp giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình trong môn Tự nhiên và Xã hội 

không? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của quý Thầy/Cô! 

 


